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Khoa hoc (Tiét 1)
Bai 19: PAC PIEM CHUNG CUA NAM
I. YEU CAU CAN PAT
* Nang luc dac thu:
- Nhan ra dugc ndm c6 hinh dang, kich thudc, mau sdc va noi séng rat khac nhau qua quan sat tranh anh hoac video.
* Nang lyc chung: nang lyc tr duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.
* Phim chat: chim chi, trach nhiém.
I. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, ti - vi, tranh anh trong sach giao khoa dugc phéng to, video hoac so dd vé cac loai ndm khéc nhau, ciu tao chung cta ném,
céc loai gidy khd to.
- HS: sgk, v ghi, bt chi, but mau.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong cia GV Hoat dong cia HS

1. M¢é dau: - HS suy ngém tra 1oi.

- GV heéi: - HS suy ngam.
+ Nédm thuong moc & dau? (trong rimg,...)

+ Hay ké tén mot sb loai nAm ma em biét? (ném rom, ndm dui ga, ndm
tuyét...)

+ Chiing ¢6 hinh dang va mau sic nhu thé nao? (HS dua vao kinh nghiém cua
ban than va tra 101)

- GV gidi thiu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thirc:

HP 1: Hinh dang kich thwéc va mau sic ciia ndm

HDb2.1 - HS quan sat tranh.
- GV gi6i thidu cho HS vé su da dang ctia ndm trong tu nhién théng qua hinh
anh.

- GV hudng dén HS tim hiéu sy da dang vé hinh dang va mau séc cta cac loai
nim qua céc hinh twong 1 dén 7.

- GV yéu ciu HS so sanh hinh dang cua céc loai ndm véi cc vét dung quen | - HS quan sat va tra 10i.
thudc Ddng thoi néu cac mau sic quan sat dugc cia cac loai nim trong cac
hinh d6.

- GV cho HS quan sat thém hinh anh vé& cac loai nAm khac, rat ra két ludn:
Trong tu nhién, nim c6 hinh dang, kich thudc va mau séc rat khac nhau.

HD2.2 - HS tién hanh thi nghiém.

- GV hu6ng dan HS tim hiéu sy da dang vé& kich thudc ciia cac loai nAm trong

hinh 8.
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- Yéu cu HS so sanh kich thudc tuong ddi cia cac loai ndm trong cac hinh
anh.

- HS dua ra cau tra 1oi:

+ H.8a: Kich thudc bé nhu nhu que tam.

+ H.8b: Kich thuéc ndm tuong dwong ngén tay ngudi

+ H.8c: Kich thudc rat nhé phai phong to méi nhin duoc

+H.8d: Kich thuéc to gin bing cb tay, mii to nhu cai dia.

- GV cing HS rut ra két luan: Nam méc c6 kich thudc rét nhé chi co thé quan
st dudi kinh hién vi.

HD2.3

- GV huéng dan HS tién hanh chia s¢ theo nhom 6 trong 3 phut: HS néu tén va
mb ta vé& hinh dang, kich thudc, mau sic ctia mot loai ndm nao do.

- Pai dién cac nhom trinh bay cac nhom khéac nhan xét va bd sung.

- GV cung HS rut ra két lun: Nam c6 hinh dang, kich thudc va mau séc rat
khéc nhau tir rét nhé khong thé nhin thiy bang mit thuong dén to 16n: mau sic
tr?ing, nau, do, vang, sac so.

HD 2: Noi S(”')ng ciia nAm

- GV huéng dan HS tim hidu sy da dang vé méi truong séng cua cac loai ndm
qua hinh 9.

- GV t6 chirc cho hoc sinh chia nhom, thao ludn dé nhan dang cac moi truong
séng da dang ctia ndm qua cac hinh anh.

- GV b sung cac hinh anh vé cac loai mdi truong song khac ciia nim.

- HS tién hanh quan sat hinh dnh nhan dang va phan loai cic noi séng ctia ndm
rit ra két luan.

- Yéu cAu HS trinh bay truéce 16p, HS néu dugc:

+H.9a: Nam tai méo moc trén g6 muc.

+ H.9b: N4m mdc moc trén mit bing miéng banh mi

+H.9¢: Nim rom moc trén d(";ng rom

+ H.9d: N4m méc moc & goc tudng nha noi am.

- GV dit cau hoi md rong: Em da timg thiy nim moc & noi nao khac ngoai
thong tin trong sach giao khoa?

- HS duwa ra cu tré 1oi: Nim c6 thé sbng & nhidu noi khac nhau bao gém:

+ Gd, rom, ra, 14 cay muc.

+ Pat 4m, sat dong vat noi chung.

+ Chan tuong 4m, quén 4o 4m.

- GV nhan xét va dua ra két luan: Nim séng & noi c6 dd 4m cao trén xéac dong

vat.

- Nhén xét tiét hoc.

- HS quan sat va so sanh dic diém

- HS ling nghe, ghi nhé.

- HS chia s¢ trong nhém

- HS trinh bay va nhan xét.

- HS ling nghe, ghi nhé.

- HS quan sat va tra 1oi.

- HS thao luan theo nhom, ghi nhan lai ndi dung thao

luan.

- HS quan sat va néu thém cac loai méi truong séng cia

nam

- HS trinh bay va nhén xét

- HS tra loi.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu cé):

Khoa hoc (Tiét 2)

Bai 19: PAC PIEM CHUNG CUA NAM
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I. YEU CAU CAN PAT
* Nang luc dac thu:
- V& duoc so dd hodc st dung so dd da cho va ghi cht dugc tén mot s6 bd phan cta ném.
* Nang lyc chung: nang lyc tr duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.
* Pham chat: cham chi, trach nhiém.
I1. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, ti - vi, tranh anh trong sach giao khoa dugc phéng to, video hoac so dd vé céc loai nAm khéc nhau, ciu tao chung cta ném,
chc loai gidy khd to.
- HS: sgk, v ghi, but chi, but mau.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong cia GV Hoat dong cia HS

1. Mé diu: - HS suy ngam tra 10i.
- GV cho HS choi tr6 choi “Ai nhanh hon” va tra 161 cac cau hoi:

+ Ném thuong moc & dau? (trong rimg,...)

+ Hay ké tén mot s loai nAm ma em biét? (n?im rom, nam dui ga, nédm
tuyét...)

+ Chiing ¢6 hinh dang va mau sic nhu thé nao? (HS dia vao kinh nghiém cua
ban than va tra 161)

- GV gidi thiu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thic:

HD3: Tim hiéu mdt s6 bd phéan ciia nim

- GV huéng dan HS quan st mot sb bd phan cua nédm (thong mot loai ndm | - HS quan sat va thuc hién yéu clu.
m) trén hinh 10. - HS suu tAm va chia sé.
- GV yéu ciu HS quan sat chi ra mot s6 bo phan ctia ndm mi trén hinh 10.

- GV giao nhiém vu cho HS thao luan nhém tu lya chon mét loai ndm thuong

. oo £ .z e e - HS v& lai so dd cac by phan cia ndm ma nhom da
dugc st dung trong doi song vi du nam m& nam huwong mdc nhi roi tién hanh

v€ hinh dang mét cach don gian va ghi cht cac bo phén cua chung. chon.

- GV cho HS suu tAim mot sb loai ndm khéc nhau va chia sé véi ban v& hinh | - HS trinh bay két qua.
dang mau sic cc bd phan va noi séng cuia ching.

- GV cho HS V& lai so d cac bd phén cua ndm tuwong ung voi loai nim cac
nhom d3 suu tAm. - HS tham gia tro choi.
- HS béo céo két qua thao luén, cac nhom khac nhén xét, bd sung.

- GV nhan xét va dit cau hoi dé hoc sinh rat ra két ludn:
+ Ném c6 hinh dang kich thuéc 12 mau sic nhung khéng c6 mau xanh nhu da
s6 thuc vat do ndm khong c6 chira diép luc nédm thuong c6 3 b phan.

- GV dit cau hoi: Ndm c6 vai tro nhu thé nao trong doi sdng ctia con ngudi.

- GV rit ra két luan: Ndm dong vai trd quan trong trong viéc phan huy bién
xac dong vat, thuc vat sau khi chiing chét thanh chét khoang trong dat.

3. Ciing c¢6 kién thirc: GV cho HS tham gia trd choi “D4 vui” tra 10i cac ciu
hoi:

1. Hay nhan xét sy da dang vé hinh dang, mau sic va kich thwéc ciia nim.

2. Nim it dwge tim thiy & noi nao sau day?
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A. G myc

B. 14 cady muc

C. 14 cay xanh

D. Thure an dé lau ngay

3. Pudng nao sau diy khéng phai 12 bd phén ciu tao ciia nAm mii?

A. Mii nim

B. Vay nim

C. Chan nim

D. Cubng ndm

- GV cho HS tham gia trd choi va diic két kién thirc ctia bai hoc

- GV nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu co):

Khoa hoc (Tiét 40)

Bai 20: NAM AN VA NAM TRONG CHE BIEN THU'C PHAM
I. YEU CAU CAN PAT
* Nang luc dac thu:
- Néu duge tén va mot sb dic diém (hinh dang, mau séc) clia ndm dugc dung lam thtrc an qua quan sat tranh anh va video.
* Nang lyc chung: nang lyc tu duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.
* Pham chit: cham chi, trach nhiém.
1. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, man chiéu.
- HS: sgk, v& ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV Hoat dong cia HS
1. Mé& dau:
- GV yéu ciu HS quan sat hinh 1. - HS quan sat
+ Hay ké tén cac logi nam ma em biét trong hinh 1. - HS tra loi

+ Ngodi cdc loai ndm trong hinh, em con biét loai ndm ndo khdc?
- GV gidi thiu- ghi bai - Ghi bai.
2. Hinh thanh kién thirc:

HP 1: Nam ding 1am thirc dn (ndm &n)

a. Thong tin vé ném an:

- GV goi HS doc thong tin trong khung xanh ¢ sgk va hai: _HS doc
A N A Pe re . 5 N A .
+ Nam la nguon thuc pham quan trong voi sicc khoé con nguoi nhu thé nao: _HS tra 15
+ Ndm an cung cdp cdc logi chdt nao cho co thé con nguoi?
b. Hinh dang, mau sic, noi séng
* Nhiém vu 1. - HS thyc hién

-GV yéu cau HS quan sat hinh 2, 1am viéc nhém 4 véi cac nhiém vu:

+ Mo ta hinh dang, mau sdc cua cdc logi nam an.

+ So sanh hinh dang cia cac logi nam dé véi cac vat dung quen thugc.
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+ Nhdn xét su khdc nhau vé hinh dang, mau sdc cua cdc logi nam an.
- GV goi HS trinh bay, cad nhém khac bd sung (néu cén) - Nhén xét, bd sung
* Nhiém vu 2.
- GV yéu ciu HS néu tén mot sb ndm an khac va chia sé vai ban theo goi y: - HS quan sat, tra 15i.
tén nAm, hinh dang, mau séc, noi séng. (nd'm Ngoc T Gm, nam linh chi, ndm
dong tring ha thao, ndm méi, ndm bao ngu, ndam hodang dé, ...)
+ Khuyén khich HS cung cap hinh anh.
- GV cung HS bé sung thém thong tin hodc chinh sira théng tin (néu can). - HS bb sung, ling nghe.
* Nhiém vu 3.
- GV goi HS ké tén mot sb loai nim an ma gia dinh da st dung trong bira in. - HS k& tén
+ Con thdy hwong vi ciia logi ndm dé thé nao?

+ Con thich an logi ndm ndo nhat? )
- HS tra loi

c. Chia sé

* Kinh nghiém

-GV yéu cu HS doc yéu chu va quan sat hinh 3, thuc hién nhiém vu. - HS thyc hién
+ Con thdy mau sdc, hinh dang ciia cdc logi nam dé thé nao?
- GV va HS nhén xét, chinh sira (néu cin) - HS bb sung, ling nghe.
* M6n &n tir nAm
- GV cho HS lam viéc nhém 2 chia sé cac mén an duoc 1am tir nim. - HS lam viéc nhém
+ Hurong vi ciia mén an do thé nao?

+ Cadch lam mén an do?

+ Thue pham do duwgc lam chung véi ndm trong mén an dé?
“+ Con thich nhdt mén dn ndo tir ndm?

- GV khen ngoi, tuyén duong HS.

3. Vén dung, trai nghiém:

- GV cho HS xem video vé cac loai ndm duoc sir dung lam thudc. - HS xem va néu suy nghi.

- Nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu co):

Khoa hoc (Tiét 41)

Bai 20: NAM AN VA NAM TRONG CHE BIEN THU'C PHAM
I. YEU CAU CAN PAT
* Nang luc dac thu:
- HS kham pha dugc loi ich ciia mot sé ndm men trong ché bién thuc pham théng qua thi nghiém thyc hanh hodc quan sét tranh, anh, video.
* Nang luc chung: nang luc tu duy, giai quyét vén dé, giao tiép hop téc.
* Phim chit: chim chi, trach nhiém.
I1. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, man chiéu, bot mi, men nd, duong, nude am, gang tay, ca, bat, can, diia.

- HS: sgk, vo ghi.
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III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV

Hoat dong cia HS

1. Mé diu:

- GV néu cau hoi:

+ Néu tén cdc logi nam ma em biét.

+ Em thich an loai ném nao nhat?

- GV gidi thiu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thic:

HD2: NAm men

a. Théng tin vé ndm men:

- GV goi HS doc thong tin trong khung xanh ¢ sgk va hoi:

+ Nam men dé tgo ra cdc san pham ndao?

b. Tim hiéu quy trinh lim banh mi

- GV goi HS doc thong tin va quan sat hinh 5.

- GV dat cau hoi:

+ Cdc nguyén vit liéu can thiét d@é lam banh mi la gi?

- GV yéu cdu cac nhom kiém tra lai nguyén vat ligu ctia nhom minh.

- GV cho HS xem video quy trinh lam banh mi.

+ Link video: https://youtu.be/rYOvaXWFzVQ

- GV dat cau hoi:

+ Vi sao phdi nhao bot ki? (@€ men né tham déu vao bét)

+ Vi sao phdi i bot 30-40 phiit véi khin dm? (dé bot khong khé va men no
phat huy tac dung)

c. Thwe hanh lam banh mi

- GV chiéu lai timg bu6c video cho HS lam theo.

- GV quan sét, huéng dan thém cho cac nhom.

- GV goi HS béo cao:

+ Nhdn xét do no cia bot mi trudce va sau khi .

d. Chia sé thong tin.

- GV dat cau hoi:

1. NiAm men c6 tac dung gi trong quy trinh 1am banh mi néu trén?

+ Nédm men c6 vai tro lén men tinh bt trong bt mi, tao ra khi cachonic gitip

lam no banh mi.

2. Giai doan U ¢ budc 3 c6 tac dung gi?

+ Giai dogn u ¢ budc 3 co tdc dung tao diéu kién thudn loi cho ndm men hoat
ddng va lén men cdc chat bét dwong.

3. Quan sat hinh 6 va cho biét vai trd ctia ndm men trong viéc tao ra cac san
phém do.

+ Cdc san phim ¢6 trong hinh 6 la gi? (bia, banh mi, banh bao)

+ Cdc san pham d6 déu sir dung nguyén liéu gi? (ndm men)
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- HS tra loi

- Doc thong tin va trd 101 cau hoi.

- HS thyc hién.

- HS tréa loi

- Kiém tra lai nguyén lidu.

- HS xem video

- HS tra loi

- HS lam theo nhém
- HS lam banh

- HS bao cao.

- HS tra loi

- HS hoat dong
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+ Ndm men trong cdc sdn pham d6 hoat ddng thé ndo? (chii yéu la lén men

cdc chdt bot duong)

+ Chia sé thém nhitng g dung khdc ciia ndm men trong ché bién thic phim.

(lén men ruwou vang, mudi duwa, mudi cd, ...)
- GV cho HS trung bay san phim va danh gia.
4. Van dung, trai nghiém:

- V& nha lam tiép budc 4 va bude 5 ciing ngudi 16n va chup lai anh.

- Nhan xét tiét hoc.

- Trung bay san phdm.

- HS ghi nh¢ va thyc hién.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu co):

Khoa hoc (Tiét 1)

Bai 21: NAM GAY HONG THU'C PHAM VA NAM PQC (2 TIET)

I. YEU CAU CAN PAT

* Nang luc dac thu:

- Nhan biét dugc tac hai ciia mot sb ndm méc gy hong thuc phim thong qua TN hodic quan sét tranh anh, video.

- Van dung duoc kién thitc vé nguyén nhan gy hong thuc pham, néu duge mét sb cach bao quan thuc phdm (lam lanh, siy khé, uép

mudbi,...)
* Nang lyc chung: nang lyc tu duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.
* Pham chat: cham chi, trach nhiém.

I1. PO DUNG DAY HQC

- GV: may tinh, ti - vi, tranh 4nh trong sach gido khoa dugc phong to, video hodc so db vé cac loai ndm médc, ndm doc va tac hai cua chung.

- HS: sgk, v& ghi, but chi, but mau.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV

Hoat dong cua HS

1. M& diu:

- GV cho HS choi tro choi “Ai nhanh hon?” tra 161 cac cau hoi:

+ Hay ké tén mot s6 loai nim doc ma em biét?

+ Chung thuong xuét hién & dau? (O trén miéng banh mi dé 1au ngay, com
thiu,...)

- GV gidi thigu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thirc:

HD 1: Nim giy héng thye phim

HPb1.1val.2.

- GV gi6i thiéu cho HS mét s hinh anh vé tic hai cia nim mébc déi voi thuc
phdm: ndm méc c¢6 thé tac dong lam thay ddi mau séc, hinh dang, mui vi cia
thuc phadm tham chi c6 mot s6 loai nAm médc con tao ra doc t6 co hai cho stc

khoe con nguoi.
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- GV cho HS quan sat tranh 1 va 2 1di tra 16 cac cau hoi, HS thao luan nhém 6
trong 3 pht:

+ Thyc phim di thay ddi nhu thé nao vé& mau séc hinh dang?

+ Ném méc moc trén thyc phim thudng c6 mau gi?

- HS trinh bay Kkét qua thao ludn nhom cua minh, cac nhom khac nhan xét, bd
sung.

+ HS nhan xét vé su thay ddi mau sic hinh dang cua cac thyuc phém nhiém
nam mébc 16p mbe thudng c6 mau tring xanh,...)

+ Duya vao sy thay d6i mau séc: 16p mdc tring xanh trén bé mit thuc phim
hinh dang mui vi ctia thuc phé"im dé nhan biét thuc phé"im da bi nhifm ndm
mbc.

+ N4m mdc gay ra nhiing tac hai c6 thé gay hong, 6i thiu, gdy doc thuc phim.
Nguoi an phai thire &n nhiém nim méc c6 thé bi suy gan, than, c6 thé gy ung

thu, tham chi dan dén to vong.

- GV cho HS quan st thém hinh anh vé cac loai nim doc khéc va chét y.

HP 2: Nguyén nhin gy héng thue phim va cich bio quin

HDb2.1.

- GV gidi thiéu cho HS v& hién tuong thuc phdm bi nhifm nim va bi hong
thuong gip & gia dinh va néu 1én nhiing tac hai ctia nhiém ndm ddi véi thuc
phém

- GV yéu ciu HS quan sat hinh anh va doc théng tin trong hinh 3, t§ chirc cho
hoc sinh chia nhom, thao ludn nhém d6i néu 1én cac nguyén nhan gay hong
thuc pham.

- Yéu cu hoc sinh trinh bay phén tra 161 cia minh.

+ Nguyén nhdn bao gdm: nhiét d6 cao, d6 4m cao tao didu kién dé nim phat
trién tir 46 gay hong thuc phim.

- GV cho HS “Em c6 biét?” hai nguyén nhan nhiét d6 do 4m cao tao diéu kién
thuan lgi cho cdc vi sinh vat gdy hai noi chung phat trién trong d6 ¢6 cac loai
nim gy hong thuc phém.

- GV cho HS quan sat thém hinh anh gy hong thuc phdm.

HD2.2

- GV gi6i thiéu v& tim quan trong cua viéc bao quan thyc pham tranh bi hong.
- Yéu cau hoc sinh néu mot sd cach dé bao quan thuc phém.

- Cho HS quan sat hinh 4 va néu Ién cac cach bao quan thuc phdm khac nhau,
bao gdm: phoi hodc sdy khé, ngdm duong va bao quan & didu kién lanh tir 0°
C dén 4° C ¢ ca & ngan mat Am 18° C cho thyc phdm 6 ngin dong.

- GV dit cau héi mé rong: Gia dinh em dé lam gi dé bao quan thyc phdm?
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- HS quan sat, trd 1oi.

- HS trinh bay két qua thao ludn nhém va nhan xét.

- HS quan sat va diic két thong tin

- HS quan sat va tim tac hai.

- HS quan sat tranh va thao luan theo nhoém.

- HS trinh bay cau tra 10i.

- HS ling nghe

- HS néu

- HS néu cau tra loi.

- HS trinh bay cau tra 101
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- HS dua ra cdu tra 10i: Rira thuc pham (c4, thit,...) va cho vao ngin dong dé
bao quan,...
- GV nhén xét va chdt .

- Nhén xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu cé):

Khoa hoc (Tiét 2)

Bai 21: NAM GAY HONG THUC PHAM VA NAM PQC (2 TIET)
I. YEU CAU CAN PAT
* Nang luc dac thu:
- Van dung kién thtre v& nguyén nhan gy hong thie pham dé co cach bao thuc phim tdt cho gia dinh.
- Nhan biét dwoc mot sb ndm la va co y thirc khong an ném la dé phong tranh ng doc.
* Nang luc chung: nang luc tu duy, giai quyét vén dé, giao tiép hop téc.
* Phim chit: chim chi, trach nhiém.
I1. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, ti - vi, tranh anh trong sach giao khoa dugc phong to, video hoac so dd vé céc loai nAm méc, ndm doc va tac hai ctua ching.
- HS: sgk, v& ghi, but chi, but mau.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong cia GV Hoat dong cua HS

2 g N
1. M dau: - HS suy ngim tra 1oi.
- GV hoi:
+ Néu tén loai nim nao gdy hong thuc phém.
+ Nguyén nhan nao giy hong thuc phdm?
+ Néu mét s6 cach bao quan thuc phdm ma em biét.
- GV gidi thiéu- ghi bai
2. Hinh thanh kién thire:
HD3: Mot s6 ndm doc
- GV gidi thi¢u vé nim doc trong tu nhién va mt s6 ddc diém, nhan dang cua N
. ’ ) - HS quan sat va thuc hi¢n yéu cau.
chung, bao gdm cau tao chung, mau sac cua chiing.
- GV yéu ciu HS quan st hinh anh va doc thong tin trong hinh 5, HS nhan xét
] L, . . ) - HS théo luan nhom va chia sé.
mot s0 dac diém veé nam dgc ve hinh dang mau sac noi song.
- HS dua ra cau tra 1oi: Nam doc cling nhu cac loai nédm thong thuong khac | - HS doc thong tin va tra 151 cau hoi.
chiing da dang v& mau sic, hinh dang khong phai chi c6 mau do hodc mau
trang. - HS tham gia tro choi.
- GV dua ra cau tra 10i: Chung ta cin phai lam gi khi gip nim doc?
- HS thao luan nhom va trinh bay y kién:
+ Khéng an nam la dé tranh bi ngd doc.
+ Néu gdp ndm la thi khong nén lai gén, sd ban tay, cang khong nén an thir dé
tranh bi di tmg hodc ngd doc.
- GV cho HS doc va giai thich cac muc “Em c6 biét?” dat cac cau hoi cho HS:
+ Dé bao quan thye phdm dugc 1au, con ngudi dd st dung nhing cach nhu thé

nao?

+ Thit hun khoi phoi khé myc 14 tng dung cta cach bao quan thyc phdm nao?
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- GV dua ra cau hoéi mé rong: Gia dinh em dé lam cach ndo dé bio quan thuc
phédm?

- GV nhén xét va chdt .

3. Ciing ¢b kién thirc: GV cho HS choi trd choi “Puong 1én dinh O - lym -
pi -a” tra 10i cac cau héi:

1. Hay néu cdc tac hai ciia nAm méc dbi véi thwe pham.

2. Néu c4c cach bio quan thwe phdm thwong gip.

3. Ndm méc thwong cé6 mau gi?

4. N4m méc thudng gip & nhitng diéu kién nao sau diy?

A. Thit mubi trong tu lanh

B. Géc tudng 4m

C. Banh mi dé lau ngay

D. V6 cam quyt d& lau ngay

- GV cho HS tham gia trd choi va chét lai kién thirc.

- Nhén xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu cé):

Bai 22: ON TAP CHU PE NAM

I. YEU CAU CAN PAT

* Nang luc dac thu:

- Tém tét duoc nhiing ndi dung chinh da hoc dudi dang so dd.

- Van dung dugc kién thirc v& ndm véo cudc séng hing ngay.

* Nang lyc chung: nang lyc tu duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.
* Pham chit: chdm chi, trach nhiém, tim hiéu khoa hoc

1. PO DUNG DAY HQC

- GV: may tinh, ti vi, phiéu hoc tap

- HS: sgk, vo ghi.

I1I. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong cia GV

Hoat dong cua HS

1. Mé dau:

- GV hoi:

-+ Em hdy néu vai trd ciia nAim?( Ndm dung 1am thirc &n va 16n men ché bién
thuc pham)

-+ N&m c6 tac hai gi?( Nim gay hong thuc phim, gy doc)

-+ Khi hoc va tim hiéu vé nim diéu gi em cam thay tha vi nhat?(...mot sb ndm
duoc dung lam thue an c6 hinh dang mau séc khac nhau. Lai ¢6 mot s6 nAm c6
hai v6i doi sbng ctia con ngudi va sinh vét, trong d6 c6 nhiéu nim gay hong
thuc vat va ndm doc.)

- GV gidi thiéu- ghi bai

2. Thuc hanh, luyén tap:

HD 1: Dya vao so dd hinh 1, hay néu dic diém, cac b phén, l¢i ich va tac

hai ctia nam doi véi doi song cia con ngudi

uigeli.xyz Trang 10
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- GV moi 1 HS doc yéu ciu bai tip
- Yéu ciu HS thao luan nhém 1am bai tap
- Moi dai dién cac nhdm chia sé
- GV cling HS diéu chinh nhirng nhan xét sai.
(* + Dac diém: ndm rit da dang. Ndm c6 hinh dang, kich thudc, mau sic va noi
séng rat khac nhau(dét am, rom ra muc, thire an, hoa qua); Nim mil thuong c6
mot s6 bo phan nhu mi ném, than nim va chan nim.
+ {ch lgi: M6t s6 ndm duoc dung lam thtrc an c6 hinh dang, mau sdc khéc
nhau; Ndm men dugc dung trong ché bién thuc phdm tao ra céc san phim lén
men nhu banh mi, rugu, bia,...
+ Téc hai: Mot s6 ndm c6 hai véi doi séng ctia con nguoi va sinh vat. Trong
d6 co nhiéu ndm gy hong thuc phiam nhu nim méc va nim doc.)
HD 2: Cho HS lam viéc phiéu bai tip
- GV moi 1 HS doc yéu ciu bai tap
- GV yéu ciu HS thao ludn nhom lam bai trén phiéu bai tap.
- GV moi dai dién nhom chia sé

- GV cung HS rit ra két luan:

STT Tén ndm Noi séng ich Igi hodc tac hai

1 Nam rom Rom,ra muc Lam thirc an

2 N&m so Than cay khd Lam thic an

3 N&m tai méo G& muc Lam thirc &n

(mdc nhi)

4 N&m méc Thuc phdm lau ngay,twdng  Gay hai thuc phdm, gay
am,... héng db ding

5 N&m men Trén trai cay va qud mong, Duing trong ché bién
trong da day ctia dong vat  thwe phdm
va trén da,...

6 N&m doc dd Trén dat, cay muc,... Gay doc néu &n phai

HD 3:Néu cich bio quan phit hp dé tranh nAm méc cho nhirng thwe
phim & hinh 2.

- GV cho HS quan sat cac thyc phim trong hinh 2.

- GV yéu ciu HS thao ludn nhom lam bai tap.

- GV moi dai dién nhom chia sé

- GV cung HS rt ra két luan.

* + Bao quan lanh: thit chan do mudi, xtc xich, com.

+ Sa"iy khé: nho, ndm, lac ,com

+ Hut chan khong( dé ¢ nhiét d6 phong trong mot khodng thoi gian ngén):

nho, nim, lac.

3. Vén dung, trai nghiém:
- Thuc hanh bao quan thuc phim trong gia dinh, ghi lai cach bao quéan va két

qua bao quan

- Nhén xét tiét hoc.

- HS doc yéu cu

- HS thao ludn nhém 6

- HS ling nghe, ghi nhé.

- HS doc yéu cu

- Dai dién nhom chia sé.

- HS ling nghe, ghi nhé.

- HS quan sat hinh 2.

- HS lam viéc nhom

- Dai dién nhom chia sé.

- HS thuc hién

- HS léing nghe

- Dai dién nhom chia sé, 16p ling nghe v bd sung

- HS lam viéc nhom vai phiéu bai tap

- HS léng nghe, ghi nhé.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu co):
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Khoa hoc (Tiét 45)

Bai 23: VAI TRO CUA CHAT DINH DUONG DPOI VOI CO THE
I. YEU CAU CAN PAT
* Nang luc dac thu:
- Nhén biét cac chét dinh dudng c6 trong thuc phdm va ké dugc tén cac nhom chét dinh dudng.
- Hoc sinh nhan biét dugc vai tro cia bén nhém chét dinh dudng ddi véi sy phat trién cua co thé.
* Nang lyc chung: nang lyc tu duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.
* Pham chit: cham chi, trach nhiém.
I1. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, ti vi, bang thanh phén dinh dudng trong mét sé loai thie phim, bang nhom.
- HS: sgk, v& ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong cia GV Hoat dong cia HS
1. Mé dau:
- Khéi dong: - HS hat hoac choi tro choi.
- GV hoi:

+ Héng ngay chiing &n nhimg loai thirc an nao?
- Com, rau, thit, ca, tom, trimg, stra,...

- Chung ta an thirc an d6 dé lam gi? - Bé co thé phat trién khoe manh binh thuong.

- GV gi6i thiéu: Tai sao n céc loai thirc dn co thé ching ta lai phat trién khoe
manh? Vi cac loai thrc dn do6 chira céc chit dinh dudng cin thiét cho co thé.
Céc em s& dugc tim hiéu ki hon trong bai hoc ngay hém nay: Vai tro ctia chét
dinh dudng dbi véi co thé.

2. Hinh thanh kién thirc:

HD 1: Cac nhém chit dinh dudng co trong thire in:

- ND1: Quan sat Hinh 1/ SGK va doc thdm cac cau hoi trong ND1

- HS doc thim ND1

- Dya vao H1 doc tén cac thuc pham co trong bang? - HS doc tén thyc phim
- Quan sat theo hang ngang, mdi thyc phim thuong c6 nhimg chét dinh dudng

nao? . . . .
-Chat bot duong, Chat dam, Chat béo, Vi ta min va chat

khoang( VD: gao...)
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- Ham luong mdi chat dinh dudng c6 trong thuc phim khéc nhau nhur thé nao?

- M@i thyc pham s& ¢6 ham luong dinh dudng khac nhau, hdy quan sat theo
hang doc dé nhén ra thyc phdm nao c6 nhiéu chét dinh dudng.

- Phét phiéu hoc tap( Cac cau hoi trong ND1)

- T6 chitc cho HS chia sé cac cau hoi cia ND1:
+ Thyc pham nao chira nhiéu chit bot duong?
+ Thyc phédm nao chira nhiéu chit dam?

+ Thyc phédm nao chira nhiéu chit béo?

+ Thyc pham nao chira nhiéu Vi- ta — min va chit khoang?

- Céc thye pham khéc nhau cung cdp ham luong dinh dudng khac nhau nhu

thé nao?

- Dya vao ham lugng dinh dudng, thuc phém dugc chia thanh nhitng nhém

dinh dudng nao?

* Yéu ciu HS doc thim phin khung xanh SGK/ 84
ND2: Quan sat Hinh 2/SGK va doc thim ND2

- Yéu cu HS théo luén nhém dbi thyc hién ND2
- T chirc chia sé cau hoi thao luan( hinh thic trod choi)
+ Néu tén cac do an thirc udng c6 trong H2 va cho biét thyc phim chinh lam

nén mdi loai thirc an do?

uigeli.xyz
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- M&i loai thyc phédm s& c6 ham ludng dinh dudng nay
nhiéu va ham lugng dinh dudng khac s& it hon ( VD: gao
chira 76g chét bot dudong, chi c6 8g chat dam, 1g chét

béo va it hon 1g Vi ta min va chit khoang.)

- HS thao luan nhom 4 tra 161 cac cau hdi cia ND1 vao

Phiéu hoc tap

- Gao
- Ga, thit lon, c4, lac, trimg
- Thit lon, lac

- Sup lo

- Mot loai thuc phim khac nhau cung cip ham luong
dudng chét khac nhau, thyc phdm chtra nhiéu chat nao
thi ta c6 thé xép ching vao nhém dinh dudng phu hop.
( VD: Gao thudc nhém Chét bot dudng)

- Chia 1am 4 nhém dinh dudng:

1. Chét bot dudng

2. Chat dam

3. Chét béo

4. Vi ta min va chét khoang

- HS doc thAm

- HS doc thAm
- HS quan sat H2 va thao luén nhém 2 tra 161 cac cau hoi

SGK

- Banh mi, nim, lac, ddu me, trimg, tom, ca rét, bin, du
du, c4, sira chua, rau cai.
- Thuc phim chinh 1am nén nguyén liéu do 1a: Bot

mi( banh mi), bot gao( bin)...
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+ Sép xép cac loai thirc an d6 udng co trong hinh 2 vao bén nhom thic an:
chira nhiéu chit bot dudng, chira nhiéu chit dam, chira nhiéu chit béo, chira

nhiéu vi ta min va chit khoang?

- K& tén cac thirc an hing ngay em da 4n va cho biét chung 1am tir thyc phdm
nao? Thyc phim d6 thuéc nhom nao?

- HS doc muc Em c¢6 biét?SGK/ 85

HP 2: Vai tro ciia cic nhém chit dinh duéng déi véi co thé:
- ND1: Quan sat H3 va doc thAim ND1

- Yéu ciu HS n6i cho nhau nghe theo nhom doi v& vai tro ctia cac chit dinh
dudng co trong thirc an dbi voi co thé

- ND2: Théo luén va chia sé véi ban:

+ Vi sao hing ngay tré nén an thic an chira nhidu chit dam?

+ Chung ta c6 cin an du thte dn dd 4 nhom chét dinh dudng khong? Vi sao?

- Cho HS doc muc: Em cé biét?

* Véan dung, trai nghiém:

- Néu y nghia vai trd ctia chit xo dbi v6i hoat dong binh thuong ctia co thé?

- Lién hé: HS cin phai an rau va udng di nudc hing ngay ké ca khi khong khat
nudéc.

- Nhan xét tiét hoc.

- HS thyc hién béng cach tham gia tro choi: Ai nhanh ai
ding

bap an:

+ Chit bot dudng: banh mi, bin, du du, ca rét.

+ Chit dam: lac, ném, trimg, tom, ca.

+ Chat béo: lac, ddu mé

+ Vi ta min va chat kho4ng: Rau cai, du du, nu6c ép ca

rot, 1ong do trimg ga.

- HS ké trude 16p.

- HS doc muc Em c¢6 biét?SGK/ 85

- HS quan sat va doc thim
- HS néi cho nhau nghe theo nhém déi va dai dién chia

sé truge 16p.

- Vi tré em co thé dang phat trién va 16n 1én nén cin chét
dam

- Chiing ta can an dii 4 nhom dinh dudng vi mi thuc
phém c6 vai trd ¥ nghia khac nhau véi su phat trién ciia
co thé, cac nhom chit dinh dudng trong mdi loai thuc
phém khéng thé thay thé dugc cho nhau.

- Hs doc

- HS néu.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

Khoa hoc (Tiét 46)

Bai 23: VAI TRO CUA CHAT DINH DUONG POI VOI CO THE

I. YEU CAU CAN DAT

* Nang luc dac thu:

- HS nhén biét duoc nang luong trong mot sb thuc ph?im phé bién, hinh dung dugc mirc dd ning lugng & mdi loai thirc in 1a khac nhau.

- Néu duogc vi du v cac thirc an khac nhau cung cép cho co thé cac chit dinh dudng va ning lwong & muc d6 khac nhau.

* Nang lyc chung: ning lyc tu duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.
* Phadm chat: cham chi, trach nhiém.

I1. PO DUNG DAY HQC
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- GV: may tinh, ti vi
- HS: sgk, vo ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV

Hoat dong cia HS

1. Mé& dau:

- Khoi dong:

+ Néu tén 4 nhom dinh dudng c6 trong céc loai thirc an ?

+ Dya vao d4u dé phan loai thyc phim vao cic nhom dinh dudng d6?

- GV gi6i thiéu: Cac chat dinh dudng c6 trong thirc an cung cip ning luong
cho hoat dong séng cua co thé. Vay thé nao 1a nang luong cé trong thirc an,
murc d ning lwong trong mdi loai thire an nhur thé nao, chiing ta cing tim hiéu
tiép HD3 trong bai Vai tro cua dinh dudng dbi voi co thé.

2. Hinh thanh kién thirc:

HDP3: Quan sit Hinh 4 va doc thim ND3

- GV: Ning lugng do thirc an cung cip dugc tinh bing ca-lo( Ki hiéu la cal)

- Quan sat H4 va cho biét trong 100g thuc phdm chira bao nhiéu calo?

Thao luan Nhém d6i tra 161 cau hoi sau:
- Thirc 4n nao chira nhiéu nang luong?

- Chiing thugc nhém dinh dudng nao?

- Thirc an nao chua it nang luong?

- Chiing thugc nhom dinh dudng nao?

- Nhiing thirc an khéac nhau cung cAp niing lwong khac nhau nhu thé nao?

* Véan dung, trai nghiém:
- Em hay l4y mét s6 vi du vé thirc an nhanh chtra nhiéu ning lwong nhung
chira chat béo khéng tét cho co thé?

- Vi sao tré em khong nén an thudng xuyén do chién ran va 6 udng c6 dudong?

- Hang ngay néu ta khong an rau thi diéu gi s& dién ra d6i voi co thé? Vi sao?
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- HS hat van dong hoac choi tro choi

- HS ké

- Dya vao ham lugng dinh dudng.

- HS doc thim va quan sat tranh

- HS quan sat H4 doc( 100g ga chira 199 cal, 100g gao

chira 346 cal, ...)

- Gao, lac, thit lon
- Chung thudc nhém: Chat bot dudng va chit béo
- Stp lo, thanh long

- Chiing thugc nhém: Vi ta min va khoang chit

- C6 loai thirc an cung ce"ip nhiéu nang luong, co loai

thirc dn cung cAp it nang lugng. Vi vy tiy theo timg do

tudi va nhu cau cia co thé ma ta ¢ ché d6 an phu hop.

- HS néu: Ga chién, khoai tay chién, dd ung co duong,

- Vi nhing db an d6 it chét dinh dudng ¢6 loi cho su

phat trién 16n 1én va can dbi & tré.

- Co thé phat trién khong khoe manh, khéng c6 kha ning

chéng choi vai bénh tat, s& bi tho bon va nhiéu bénh
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khéc. Vi co thé thiéu Vitamin va khoang chit, chat xo.

- HS doc muc Em c¢6 biét?

- HS doc muc Em 6 biét?

3. Panh gia ndi dung bai hoc:

- Hay néu tén cta cic nhom chat dinh dudng c6 trong thirc an? Liy VD
- 4 nhém chat: bot duong, dam, béo, vitamin va khoang
chat

- Theo em an com, mi, khoai, .... hé'mg ngay co lgi ich gi(déc biét 1a tré em)? B 3
-Néu an duogc: com, khoai, mi...thudc nhom chat bot
dudng.Chimg c6 vai trd cung cép ning luong cho hoat
dong séng hing ngay nhu van dong lam viéc... véi tré
em an du chét bot duong,dac biét 1a bira sang,dac biét 1a
bita sang,bita trua giup c6 diy du ning lwrong cho hoat
dong hoc tap,vui choi,gitip phat trién thé chit

-Tay thudc vao tén thyc phim HS thich st dung c6 trong
cu tra 10i x4c dinh ding nhom chét dinh dudng va mirc

d6 cung cAp ning luong cua thyc phim d6 .

-Tim hiéu va cho biét thyc phdm em thich str dung hing ngay thudc nhém dinh

dudng nao?Thuc phim d6 cung cdp cho co thé nang lugng & mirc dd nao?

- Nhén xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu co):

Khoa hoc (Tiét 47)

Bai 24: CHE PQ AN UONG AN TOAN
I. YEU CAU CAN PAT
* Nang lyc dac thu:
- Trinh bay duoc sy can thiét phai an phdi hop nhiéu loai thirc dn, in nhiéu rau, hoa qua va uéng da nude mdi ngay..
- Néu dugc ¢ mirc d§ don gian vé ché do an uéng can béng.
- Nhén xét dugc bira an ¢6 can bing, lanh manh khéng dua vao Thap dinh dudng cua tré em va ddi chiéu véi thuc té bita an trong ngay ¢
nha, ¢ truong.
* Nang lyc chung: nang lyc tr duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.
* Phim chat: chim chi, trach nhiém.
I. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, ti vi,phiéu tim hiéu, ghi chép thong tin bita dn hai ngay 6 trudng va ¢ nha, thap dinh dudng.
- HS: sgk, vo ghi.

IIL. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV Hoat dong ciia HS

1. Mé dau:

- GV hoi:
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+ Hay ké tén cac loai thirc in khac nhau em d an trong ba ngay gan dy?

+Vi sao mdi ngay chung ta thuong thay dbi nhiing thirc in khac nhau?

- GV gidi thigu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thc:

2.1.HP 1: An phéi hop nhiéu loai thirc &in

*Y8u cdu HS quan sat bang thong tin muc 1 trong SGK/88 va cho biét:
+ Ngay nao c6 nhiéu loai thirc an khac nhau?

Bita an nao ¢ di bén nhom chét dinh dudng?

+ Vai trd ctia nhimg thtre dn d6 ddi véi sy phat trién cia co thé?

+ Thyc don ctia ngay nao tt cho sirc khoe cita tré em? Vi sao?

- Yéu cu HS thao luan nhom 4 thuc hién yéu cau.

- Yéu cu HS chia sé két qua ciia nhom.

- GV cing HS rut ra két luan : Ngay thtr nim c6 thirc an dugc ché bién tir
nhidu loai thuc phim khac nhau, dii bén nhom chét dinh dudng do véy tét cho
suc khoe tré em.

2.2HD 2: Vai trd ciia cac chit dinh duéng

-Yéu ciu HS thao luan nhém déi thyc hién yéu cau 2 trong SGK/ 89

- Yéu cdu Hs chia sé két qua thao luin

- GV cung HS chét dap 4n dung:

+ Néu thudng xuyén an thiéu rau xanh va qua chin thi s& thiéu hut vitamin va
chét khoang.

+ Chi an canh trong bita com ma trong ngay khong uéng nuée thi s& thiéu
nudc

- GV két luan: Vi thé chung ta cin in nhiéu rau xanh va uéng ddy du nudc mdi
ngay dé dam bao chit dinh dudng va gilip cac co quan trong co thé hoat dong
tot.

2.3.HP 3.Vai trd ciia chat dam, chat béo

-Yéu ciu HS quan sat timg hinh1,2, doc théng tin trong tmg va thyc hién yéu
cau cia SGK/89.

+ Cac loai thirc dn nao cé nglén géc tir dong vat, loai thirc dn nao co nguén

géc tir thue vat?

+ Néu ich loi ctia chét cht dam, chit béo c6 nguf”)n géc tir dong vat va thuc
vat?

- Yéu ciu HS thao luan nhém dbi thye hién yéu cau

- Yéu céu Hs trinh bay

- Gv nhan xét, tuyén duong
- Gv yéu cau HS néu thém mét s6 loai thirc dn khéc c6 chita chit dam, chét

béo c6 ngudn gbe tir ddng vat va thuc vat ma HS biét.
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- HS traloi.

- HS suy ngdm tra 15i.

- HS quan sat

- HS thao luén nhom 4
- HS chia sé két qua thao luan

- HS léng nghe, ghi nhé.

- HS thao luan nhom doéi

- HS trinh bay, chia sé¢ két qua

- HS ling nghe, ghi nhé.

- HS quan sat

- Hs thao luan nhém doi

- HS trinh bay

- HS néu néi tiép
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- Gv két luén: Chiing ta cin an phdi hop thirc an chira chit dam, chit béo co
ngudn gdc tir thuc vat va dong vat dé tét cho sirc khoe cta ching ta.

3. Vén dung, trai nghiém:

- Vi sao chiing ta cn an ddy du bdn nhom chét dinh dudng? - HS néu

- Nhén xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu cé):

Khoa hoc (Tiét 48)

Bai 24: CHE PQ AN UONG AN TOAN
I. YEU CAU CAN PAT
* Nang lyc dac thu:
- Trinh bay dugc sur can thiét phai an phdi hop nhiéu loai thirc dn, dn nhiéu rau, hoa qua va ubng di nuéc mdi ngay..
- Néu dugc ¢ mirc do don gian vé ché do an uéng can béng.
- Nhén xét dugc bira an ¢6 can bing, lanh manh khéng dya vao Thap dinh dudng cua tré em va ddi chiéu véi thuc té bita an trong ngay &
nha, ¢ truong.
* Nang lyc chung: ning lyc tur duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tc.
* Pham chit: cham chi, trach nhiém.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, ti vi,phiéu tim hiéu, ghi chép théng tin bita dn hai ngay 6 trudng va ¢ nha, thap dinh dudng.
- HS: sgk, vo ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV Hoat dong ciia HS

1. Mé diu:
- GV hoi: - HS tréa loi
+ Vi sao cén an déy di bdn nhom chét dinh dudng?

+ Léy vi loai thirc an c¢o nguén géc tir dong vat,thuc vat?

- GV gidi thiu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thic:

HP1: An udng cin bing, lanh manh:

- Gi4o vién gi6i thiéu ¥ nghia ciia Thap dinh dudng: 13 so d6 d& minh hoa - HIS Ting nghe
lwgng thyc phim trung binh ma tré em nén in trong mot ngay; hinh dang thap

cho cang 1én cao cho thiy luong thyc pham dugc khuyén co ding it di....

- Yéu cau HS hoat dong theo cap doi, quan sat cho biét tra 101 1an lugt cac cau - HS thao luan theo cap
hoi:

+ Chi tirng 6 trong mdi ting ciia Thap dinh dudng no6i 15 tén nhom chéit dinh
dudng tuong tmg voi loai thuc phdm do.

+Noi tén thuc phim va ham luong thuc phim nén an & mdi 6.

+ Poc khuyén cdo vé thoi gian van dong va ubng nude mdi ngay.
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- GV goi dai dién nhom HS trinh bay

- Gv nhan xét, tuyén duong nhom lam 0t

- Gv cho Hs néu thém mét sb hoat dong van dong thuc hién mbi ngay.

2.2.HD 2: Su cin bing, lanh manh giira cic loai thirc dn trong mdi bira dn
- GV yéu ciu HS thao ludn nhom 4, quan sat tranh trang 89 SGK va thuc hién
cac yéu clu.

+ Bita an nao trong mdi khay thirc an trong hinh 4 d can bang, lanh manh? Vi
sao?

+ Cén thém hodc b6t thirc an trong khay nhur thé ndo dé co bira 4n can bang,
lanh manh?

- Yéu chu dai dién nhém trinh bay két qua thao luan.

- Gv nhén xét, két luan va tuyén duong HS

+ Bita an hinh 4a c6 su cin bang, lanh manh vi di bdn nhém chét dinh dudng,
luong chét bot duodng vura can di so v&i céc cht con lai, ¢ hai loai rau ct va
rau xanh, cht dam tir hai loai thyc pham thit va ca.

+ Bita an hinh 4b khong c6 rau, ct nén thiéu vitamin va chét khoang, nhidu dd
chién, ran, c6 str dung nude cham; bira an hinh 4c¢ cling khong c6 rau nén
thiéu vitamin va chét khoang, luong chét bot duong it s6 voi chét dam sir dung
nude chAm khong cin thiét, nhidu db chién ran.

- GV két luan: Can thay ddi va bd sung cac loai thirc an cho déy du, phu hop
dé dam baoan ubng can bang, lanh manh.

2.3. HD 3: Thao luéin va chia sé

- Yéu ciu HS théo luéin nhom dbi, doc va thuc hién yéu ciu SGK/ 91

- Yc Hs cac nhom béo cao két qua

- GV cung HS nhan xét, tuyén duong HS

- Néu vi du mot s6 mén an khong can sir dung thém nudc chim bot canh?

-GV két luan: Chung ta c4n n it, &n han ché gia vi cham.

3. Vén dung, trai nghiém:

- Nhimg nhém thirc &n nao can: An du, 3n vira phai, dn c6 mirc d9, an it, an
han ché 2.

- Dan HS vé nha hoc thuéc muc Ban cin biét va nén an udng du chét dinh
dudng.

- Nhén xét tiét hoc.

- HS trinh bay

- Hs quan sat, thao ludn nhom thyc hién yéu clu.

- Dai dién nhém trinh bay

- HS ling nghe

- HS thao luan nhom doéi

- Pai dién nhom trinh bay

- HS néu

- HS néu.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu cé):

Khoa hoc (Tiét 49)

Bai 24: CHE PQ AN UONG AN TOAN
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I. YEU CAU CAN PAT

* Nang lyc dac thu:

- Trinh bay dugc sy can thiét phai &n phdi hgp nhiéu loai thirc 4n, dn nhiéu rau, hoa qua va ubng di nudc mdi ngay..

- Néu dugc ¢ mirc do don gian vé ché do an uéng can béng.

- Nhén xét dugc bira an ¢6 can bing, lanh manh khéng dya vao Thap dinh dudng cua tré em va ddi chiéu véi thuc té bita an trong ngay &

nha, ¢ truong.
* Nang lyc chung: ning lyc tur duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tc.
* Pham chit: cham chi, trach nhiém.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: may tinh, ti vi,phiéu tim hiéu, ghi chép théng tin bita an hai ngay 6 trudng va ¢ nha, thap dinh dudng.

- HS: sgk, vo ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV

Hoat dong ciia HS

1. Mé diu:

- GV hoi:

+ Tai sao c4n an phdi hop nhiéu loai thirc an va thuong xuyén thay déi mon ?
+Thé nao 1a mot bita n can ddi, lanh manh ?

- GV gidi thiu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thirc:

HDP1:Thuc hanh, luyén tip

- Gv yéu cau HS quan sat, thao luan nhém déi thuc hién yéu ciu bai 1
SGK/92.

- GV goi dai dién nhom HS trinh bay c4c loai thirc in, d6 uéng d an hai ngay
gin day

- Gv nhén xét, tuyén duong nhém lam tdt

2.2.HD 2:

- Yéu cau HS dya vao thap dinh dudng, thyc hién yéu clu:

+ Bita an no trong hai ngay trén di can bang, lanh manh chua? Vi sao?

- Yéu cau dai dién nhém trinh bay Két qua thao luan.

- Gv nhan xét, két luan va tuyén duong HS

- GV Kkét luan: Cin phdi hop cac loai thirc an cho dy du, phu hop d& dam bao
an udng can bing, lanh manh.

2.3. HD 3: Thdo luén va chia sé

- Yéu cau HS théo luan nhém déi, doc va thye hién yéu cau SGK/ 92

- Chéng ta cn 1am gi dé thay ddi thoi quen an ubng?

- GV cung HS nhan xét, tuyén duong HS

-GV két luan: Chung ta cin an phéi hop nhiéu loai thirc an, an nhiéu rau xanh
va qua chin, str dung hgp li thirc an co nguén g(";c tur dong vat va thuc vat, sir

dung it mudi va duong.

3. Vén dung, trai nghiém:
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- HS tra loi

- HS quan sat, thao ludn nhém doi thuc hién yéu ciu

- HS trinh bay

- HS quan sat, thao luan nhoém do6i thyuc hién yéu cu

- Dai dién nhom trinh bay

- HS ling nghe

- HS thao luan nhom doéi

- Pai dién nhom trinh bay

- HS néu
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- Pé an ubng can bang, lanh manh chiing ta cin c6 thoi quen an ubng nhw thé | - HS néu.

nao?

- Nhén xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu cé):

Khoa hoc (Tiét 1)

Bai 25: MQT SO BENH LIEN QUAN PEN DINH DUONG (3 tiét)
I. YEU CAU CAN PAT
* Nang luc dac thu:
- Neéu duoc tén, ddu hidu chinh va nguyén nhén va cach phong tranh ciia bénh thira can béo phi.
* Nang lyc chung: ning lyc tur duy, giai quyét van dé, giao tiép hop téc.
* Pham chit: cham chi, trach nhiém.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, ti - vi, tranh anh trong sach gidao khoa dugc phong to, video, bang theo doi hoat dong van dong trong ba ngay.
- HS: sgk, vo ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong cia GV Hoat dong cua HS

1. Mé dAu: - HS léng nghe va tim vén dé trong tinh hudng.
- GV néu tinh hudng ¢ van dé lién quan dén viéc thira can hay thiéu chét dinh _HS trd 161,
dudng dbi voi tré em hién nay.

- GV yéu cdu HS néu 1én nhiing diéu em biét v& bénh do thira can hogc thiéu
chét dinh dudng.

+ HS dua vao kinh nghiém cia ban than va tra 101 (thtra can: do an thic an
nhiéu diu mé, ludi van dong, an nhidu tinh bot,...; thidu chét dinh dudng: do
chan an, thiéu chét dinh dudng,...)

- GV gidi thiéu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thirc:

HD 1: Bénh thira cin béo phi

Hb1.1 - HS doc, quan sat tranh va tim hiéu thong tin.
- GV cho HS doc thong tin & ndi dung 1, hinh dung ban diu v& biéu hién bén
ngoai ciia ngudi mic bénh thira can béo phi va nguyén nhan gy bénh.

- GV gidi thi¢u phén khung thong tin cung cép cua hoat dong, yéu cu hoc | - HS quan sat, tra 101i.
sinh tim hiéu ndi dung SGK.

- HS quan sat, thao luan nhém va so sanh ddu hiéu ciia nhitng nguoi trong bén _HS thao luan va trinh bay.
btrc hinh, dua ra nhéan xét:

+ Hinh 1b, ¢, d thé hién ngudi thira cin béo phi dya vao dic diém v& 16p m&
trén co thé va cin ning ciia ngudi trong hinh tit ca moi ngudi déu ¢6 thé méic
bénh nay.

- GV cho c4c nhom thao luan trao dbi va nhan xét cau tra 161, bd sung.

- GV nhan xét va mo rong: Nguoi duge coi 1a béo phi khi thira can nang tinh

theo chiéu cao kém theo nhiing dAu hiéu vi 16p m& tai mot sb vi tri nhat dinh

trén co thé mot so tré ¢ chiéu cao vuot trdi so véi chiéu cao chuan thi can
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ning ciing s& theo d6 nhidu hon tuy nhién chua chic d phai bénh thira can,
béo phi, néu khong kém theo cac dau hidu vé 16p md.

HD 1.2:

- GV t6 chirc cho HS quan sat ndi dung viéc 1am béng néi trong mdi hinh lién | - HS quan sat va tra 1i.
hé thuc té dé néu nguyén nhan chu quan din dén bénh thira can béo phi.
- GV yéu ciu HS chia nhom, thdo luan nhém doi thuc hién yéu cdu SGK, | - HS thao luan theo nhém
quan sat hinh 2 va tra 161 cau hai.
. . - HS trinh bay cau tra 161
- Yéu cau hoc sinh trinh bay phan tra 161 cia minh.

+ Thuong xuyén n nhiéu thirc n hon tiéu chuin danh cho khiu phan an (qua )
thira chit bot chit dam va chét béo). - HS lang nghe va hodn thinh VBT.
+ An mbi t6i trudc khi ngn, dn db an nhanh, uéng nude ngot c6 ga.

+ Théi quen it van dong, thuong xuyén ngdi tinh tai.

- GV cho HS quan sat thém hinh anh va chét .

- HS khac nhén xét, hoan thanh nhiém vuy trong V& bai tap, mot s6 nguyén
nhéan dén dén bénh thira can béo phi.

HP1.3 - HS néu
- Tir nhitng nguyén nhén da tim hiéu, yéu ciu hoc sinh néu mét sé cach phong
trénh thira cn béo phi. - HS thao luan va trinh bay.
- HS thao luén nhom va trinh bay, dua ra cau tra loi: o
o . . . - HS chia s¢ hiéu biét cua minh.
+ An uong diéu do theo khau phan an.
+ Thoi gian ngdi tinh tai xen k& véi cac hoat dong van dong trong ngay. - HS 1én ké hoach trong nhém hogc c4 nhan.
+ Ngu s6m, han ché thirc khuya, uéng nuéc ngot ¢ ga.

- GV tb chire cho hoc sinh doc muc “Em c6 biét?” va chia sé ich loi cta viée
duy tri ché d6 dinh dudng va van dong hop 1y dé phat trién vuot troi, tich cuc
O tré em.

- Hoat dong v& nha: GV b chire cho cac nhom xdy dung ké hoach va theo ddi
vi thue hién ché do hoat dong van dong trong mot ngay dé phong tranh bénh
thira cén béo phi va diéu chinh céc théi quen chwa tbt dua theo goi ¥.

- Hoc sinh 1ap bang ké hoach theo nhom,

HS chia sé két qua & bubi tiép theo.

- GV nhan xét, gido duc HS nén c6 thdi quen an uéng va sinh hoat diéu do,

diéu chinh hoat dong an uéng, van dong cta ban than.

- Nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu ¢6):

Khoa hoc (Tiét 2)

Bai 25: MQT SO BENH LIEN QUAN PEN DINH DUONG (3 tiét)
I. YEU CAU CAN PAT
* Nang luc dac thu:
- Neéu duoc tén, ddu hiu chinh, nguyén nhan va cich phong tranh cta bénh do thiéu chat dinh dudng.
* Nang lyc chung: nang lyc tr duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.
* Phim chat: chim chi, trach nhiém.
I. PO DUNG DAY HQC

- GV: may tinh, ti - vi, tranh anh trong sach gido khoa dugc phong to, video, bang theo doi hoat dong van dong trong ba ngay.
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- HS: sgk, vo ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong cia GV

Hoat dong cua HS

1. Mé du:

- GV néu tinh hubng c6 vén dé lién quan dén viéc thiéu chit dinh dudng ddi
véi tré em hién nay.

- GV yéu ciu HS néu lén nhiing diéu em biét vé bénh do thiéu chét dinh
dudng.

+ HS duya vao kinh nghiém cua ban than va tra 15 (thiéu chét dinh dudng: do
chan an, thiéu chit dinh dudng,...)

- GV gidi thiéu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thirc méi

HD2. Bénh suy dinh duéng thip coi, bénh thiéu mau sit

HDb2.1

- GV yéu ciu HS dua vao thong tin cung cip & ndi dung 2, tim hiéu vé& biéu
hién bén ngoai ciia ngudi mic hai bénh thip cdi va bénh thiéu mau thiéu sat.

- GV cung cép théng tin ctia hoat déng, yéu ciu HS quan sat ndi dung hinh
thyuc hién theo cac yéu clu sach gido khoa: Néu tén bénh, déu hiéu cta nguoi
bénh suy dinh dudng thip coi, bénh thiéu méau thiéu sit.

- HS thao luan nhom va dua ra cau tra 10i:

+ Hinh 3: Méc bénh suy dinh dudng thip coi ban ¢6 ddu hiéu thip va nhe can
hon tiéu chuén ciia cac ban khac cing lra tudi.

+ Hinh 4, 5: Ban ¢6 thé méc bénh thiéu mau thiéu sit do ban c6 biéu hién mét
chong mat da xanh thiéu tap trung khi hoc tap.

- GV cho HS trinh bay va chia sé trudc 16p.

- GV nhan xét va chét y.

HDb2.2.

- GV tb chirc cho HS tim hiéu théng tin ciia hoat dong va nhan biét dugc
nguyén nhan chii yéu din dén bénh suy dinh dudng thip coi, bénh thiéu mau
sat.

- GV cho HS thao luan nhém va thuc hién yéu clu cta sach gido khoa: Tim
nguyén nhéan chi yéu din dén bénh suy dinh dudng thap coi bénh thiéu mau
st.

- HS trinh bay két qua va nhan xét.

- GV nhén xét va chdt ¥:

+ Ché d6 an udng khong can dbi, khong khoa hoc din dén thiéu chit dinh
dudng, khéng cung cp cho hoat dong binh thudng cia co thé, lau ngay co thé
bi bénh.

+ Co thé mét mot sé bénh lién quan dén co quan tidu héa, hd hép khién co
quan co thé bj mét moi, yéu, khong hip thu cic chit dinh dudng tir thirc an,
lau ngay co thé bi bénh.

HD2.3

- Tir nguyén nhén ciia bénh suy dinh dudng dudng thip coi va thiéu méau thiu
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- HS suy ngam tra 1oi.

- HS quan sat va thyc hién yéu cu.

- HS thao luan va chia s¢.

- HS tim hiu théng tin.

- HS thao luan nhom va trinh bay.

- HS chia s¢ trong nhom, dai dién trinh bay trudc 16p.

- HS ling nghe va dit cau hoi dé giai dap thic méc.
- HS quan sat tranh va néu 1én cac hanh vi trong tranh.

- HS doc thong tin va néu cac anh huong.
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sit, HS thao luan nhom dbi tim hiéu va néu mot sb cach dé phong tranh.
+ An da dang, n du cic nhom chit dinh dudng: Néu co thé méc bénh cin
chita kip thoi dut diém.
+ Pam béo ché d6 dinh dudng, dic biét bd sung thirc n giau chét sit trong
giai doan day thi.
- GV cho HS quan sét tranh, anh phan biét dugc nguyén nhéan lién quan dén
dinh dudng do ban than ¢ ché do an khong hop 1y khoa hoc v&i nguyén nhan
do anh hudng tir bénh 1y khac.
- GV cho HS quan sat hinh 6, 7 néu nhimg viéc nén lam va khong nén lam vé
nhitng hanh vi thé hién trong 2 birc tranh.
+ Viéc & hinh 6: Nén lam (Rira tay trudc khi dn phong tranh nhidm giun tiéu
chay.)
+ Viéc ¢ hinh 7: Khong nén lam (Vi ban s€ an khong du s€ bi thiéu chit dinh
dudng)
- GV cho HS doc muc “Em c6 biét?” va chia sé néu tré mic mot sé bénh do
thiéu chét dinh dudng s& anh hudng t6i hoat dong hang ngay va su phat trién
binh thuong cua tré em.

- Nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu co):

Khoa hoc (Tiét 3)

Bai 25: MOT SO BENH LIEN QUAN DEN DINH DUONG (3 tiét)

I. YEU CAU CAN PAT

* Nang luc dac thu:

- Thyc hién duge mét s6 viéc 1am dé phong tranh mot sé bénh lién quan dén dinh dudng va van dong moi ngudi ciing thuc hién.

* Nang lyc chung: nang lyc tu duy, giai quyét vén dé, giao tiép hop tac.
* Pham chét: chim chi, trach nhiém.

I1. PO DUNG DAY HQC

- GV: may tinh, ti - vi, tranh anh trong sach gido khoa dugc phong to, video, bang theo doi hoat dong van dong trong ba ngay.

- HS: sgk, vo ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong cia GV

Hoat dong cua HS

1. Mé dau:

- GV néu tinh hudng ¢6 van d& lién quan dén viéc thira can hay thiéu chat dinh
dudng dbi véi tré em hién nay.

- GV yéu chu HS néu 1én nhimg diéu em biét vé bénh do thira can hodc thiéu
chét dinh dudng.

+ HS dua vao kinh nghi¢ém cua ban than va tra 101 (thtra can: do an thic an
nhidu diu m3, ludi van dong, an nhidu tinh bot,...; thiéu chat dinh dudng: do
chan an, thiéu chét dinh dudng,...)

- GV gidi thiéu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thirc va van dung:
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HP3. Thue hanh phong tranh bénh lién quan dén dinh dudng

- HS dua vao thong tin da dugc tim hidu & hai tiét truge vé nguyén nhan va
cach phong tranh, phén biét dugc nhimg viéc nén lam va khong nén lam dé
phong mot s bénh lién quan dén dinh dudng.

- GV cho HS quan sat tranh cho biét viéc 1am cac ban nho trong hinh, tur do
giai thich duoc y nghia cua viéc lam do.

- HS chia s¢é trude 16p:

+ Viéc 1am & hinh 9, 10: van dong co thé gitip phong bénh béo phi.

+ Viéc 1am & hinh 8: an du chit dinh dudng giup phong bénh suy dinh dudng
thip coi hodc thidu mau thiéu sit.

+ Viéc 1am & hinh 11: ban theo ddi chidu cao cén ning thudng xuyén gitip
ngin ngira bénh béo phi suy dinh dudng, thip coi.

- Céc nhom khac bd sung va dong gop ¥ kién.

- GV nhan xét va chét dap an.

- GV yéu ciu HS dya vao vai tro bén nhém chit dinh dudng va nguyén nhan
gdy thiéu hodc thira chit dinh dudng thao luan nhém va dua ra thuc don pha
hop.

- GV cho HS chuén bi va chia sé trudc 16p theo hinh thirc hoi chg, nhan xét
thuc don phu hop hay chua.

- GV cho cac nhém binh bau dé chon ra nhém co ché do an udng hop 1.

- GV cho HS chia sé thyc té nhiing viéc di lam dé phong tranh bénh lién quan
dén dinh dudng va d& xuit mot s viéc phi hop véi ban than diéu kién gia dinh
dé nhiing ngudi than trong gia dinh ciing thuce hién.

- GV cho HS duc két 3 diéu em tam dic trong bai hoc, dan do, nhan xét tiét
hoc.

3. Ciing cb kién thirc: GV t6 chirc cho HS choi tro choi “Ai nhanh hon?”
1. K& d4u hi¢u ciia ngudi mic bénh thira cin béo phi va nguyén nhin din
dén bénh.

2. K& ddu hi¢u ciia ngudi mic bénh suy dinh dudng thip cdi va nguyén
nhén din dén bénh.

3. Ké déu hiéu ciia ngwoi mic bénh thiéu mau thiéu sit va nguyén nhan
din dén bénh.

4. Néu mdt s6 hoat dong van dong hang ngiy ciia em va néu ich lgi cia
viéc lam doé.

- GV cho HS tham gia trd choi va diic két kién thirc.

- Nhan xét tiét hoc.

- HS quan sat tranh, néu vi¢c lam va giai thich y nghia.

- HS c6 thé 1am san phim (Vong xoay cich phong tranh
céc loai bénh, sb tay stc kho¢, ....) va trinh bay trong

gian hang hdi cho.

- HS nhén xét va biu chon
- HS chia s¢.

- HS néu 3 diéu tm dic.

- HS tham gia tro choi.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu co):

Khoa hoc (Tiét 1)

Bai 26: THUC PHAM AN TOAN

I. YEU CAU CAN PAT

* Nang luc dac thu:

- Quan sat va nhan biét dugc mot sé diu hidu vé thie phém an toan qua tranh, anh, video clip.

- Néu duogc tom tit thé nao 1a thyc phim an toan.
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- Néu dugc va lién hé thyc té & gia dinh va dia phuong vé cach nudi trdng, ché bién, bao quan thye phdm dam bao an toan.

* Nang lyc chung: nang luc tu duy, giai quyét vén dé, giao tiép hop tac.
* Phim chit: chim chi, trach nhiém.

I1. PO DUNG DAY HQC

- GV: may tinh, ti vi, dung cu lam thi nghiém 1,2,3,4, phiéu hoc tap

- HS: sgk, vo ghi.

I1II. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV

Hoat dong cia HS

1. Mé dau:
-GV hoi:

2 Néu mot sé bénh lién quan dén dinh dudng ma em biét?

? Néu nguyén nhan dén dén cac bénh trén va mét sé cach phong tranh?

- GV giéi thiéu - ghi bai

2. Hinh thanh kién thirc:

HP1: Thue phim an toan

* Quan sat hinh 1:

-GV yéu ciu doc yéu chu muc 1/ SHS trang 99- dua hinh 1 1én PP

- Yéu ciu HS quan sat suy nghi ca nhan sau d6 thao ludn nhom 2 thdng nhét
két qua theo goi y sau:

+ Quan sat ki hinh 1 lya chon xem:

9 Céc hinh ndo c6 thuc phim c6 thé ding ché bién thirc an an toan?

? Vi sao em chon céc thuc phém do?

2 Theo em thé nao 14 nhitng thuc phim khéng an toan dé ché bién thirc &n?
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- HS suy ngim tra 10i.

+ Bénh thira can béo phi, bénh suy dinh dudng thép coi,
bénh thiéu mau, thiéu sat..

+ Bénh thira can béo phi 1a ngudi c6 can ning theo chidu
cao 16n hon ngudi c6 can ning theo chiéu cao chuin ctia
do tudi....

+ D& phong tranh bénh thira cdn béo phi chiing ta nén in
ubng diéu do, tap thé duc thuong xuyén c6 thoi gian phu
hop véi timg lira tudi. ..

+ Bénh suy dinh dudng thép ¢0i, bénh thiéu mau, thidu
st do an ubng khong du chét. ...

- HS néu tén bai - ghi vo.

- HS doc, néu yéu cau

- HS quan sat, suy nghi, thao luan, chét cau tra 1oi dung.
- HS chia sé ¥ kién tru6e 16p: Trong hinh 1

+ Hinh 1b va hinh 1d 13 thyc phim c6 thé ché bién thirc
an an toan vi thie phim con tuoi, khong bi théi, nat bao
quan hop vé sinh.

+ Hinh la va hinh I¢ 14 thyc phdm khéng am toan vi

thuc phém khong con tuoi, bi théi, nat bao quan hop vé

- Nhiing thyc phim khong an toan dé ché bién thirc in 1a
nhiing thuc phém bi héo, nat, théi, mbc, uon hodc bao

quén thyc phdm khong hop vé sinh.
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- GV cung HS rat ra két luan: Thé nao la nhimg thuc phdm khéng an toan dé
ché bién thic an?
HDP2: Nhin biét ddu hié¢u vé thwe phim an toan.

- GV dua hinh 2 1én man hinh (PP) yéu c4u thao luan nhom 4.

- Yéu cdu HS quan sat va néu ndi dung cua tirng hinh.

- GV nhan xét, tuyén duong

2 Ngoai cach bao quan, ddu hiéu trén cho ching ta biét thuc phim an toan
trong gia dinh em d4 lam gi dé bao quan, ché bién thirc an an toan?

- GV cing HS rut ra két luan v& cach nhén biét déu hiéu cia thyc phdm an
toan.

- GV cho HS xem video clip v& mé hinh trf”)ng rau, cu dam bao an toan, cach
ché bién va bao quéan thirc an dam bao an toan....

- GV dwa myc em can biét (PP)

3. Vén dung, trai nghiém:
2 Néu dic diém vé thuc phém an toan va thuc phém khong an toan?

- Nhén xét tiét hoc.

- HS léing nghe, ghi nhé.

- HS quan sat va thao luan nhoém 4

- HS chia sé ¥ kién:

+ Hinh 2a 1a noi tréng rau an toan, co ki thuat.. ..

+ Hinh 2b la nhitng thuc phém dugc bao quan sach sg,
trén thie pham c6 ghi rd ngay san xuét, han sir dung. ...
+ Hinh 2¢ hoa qua duoc sdy kho dugc dong gbi can than
sach s&, trén bao bi c6 ghi cu thé han st dung, cach bao
quén khi khach hang mua san phim vé.

+ Hinh 2d: noi, cach ché bién thuc phdm sach s&, dam
bao vé sinh.

- HS b sung y kién

- HS quan sat

- HS doc

- HS néu.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu co):

Khoa hoc (Tiét 2)

Bai 26: THUC PHAM AN TOAN

I. YEU CAU CAN PAT

* Nang luc dac thu:

- Biét dugc mot s6 hau qua cua viéc sir dung thirc an khong rd ngudn gbe xuét xtr, khéng dam bao vé sinh an toan.

- Nhén biét, néu dugc va lién hé thyc t& & gia dinh va dia phuong vé cach nuéi tréng, ché bién, bao quan thyc phdm dam bao an toan.

- Biét phén tich d4u hiéu thyc phim an toan va khong an toan, tir 46 dy doan nhimg nguy co ¢6 thé gip phai néu sir dung nhitng thuc phdm

do.

* Nang lyc chung: nang lyc tr duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.
* Phim chat: chim chi, trach nhiém.

I. PO DUNG DAY HQC

- GV: may tinh, ti vi, hinh anh minh hoa, phiéu hoc tap

- HS: sgk, vo ghi.
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I1I. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV

Hoat dong ciia HS

1. Mé dau:
- GV hoi:

92 Néu diém khac biét gitra thuc phim an toan va thyc phdm khong an toan?

2 Tem truy xuat ngudn gbc san phim gitp em biét dwoc didu gi?

- GV gidi thi¢u - ghi bai

2. Hinh thanh kién thire:

Ly do cén sir dung thwe phdm an toan

HD1: Nhin biét mdt s6 hiu qua ciia viée sir dung thire in khong ré ngudn
gbc xudt xir, khong dam bio vé sinh an toan.

* Quan sat hinh 4:

-GV yéu ciu doc yéu ciu muyc 1/ SHS trang 101- dua hinh 4 1én PP

- Yéu ciu HS quan sat suy nghi c4 nhan sau d6 thao ludn nhém 2 thyc hién yéu
ciu SGK, théng nhit két qua theo goi ¥ sau:

+ Quan sat ki hinh 4 va cho biét:

9 Hai ban trong hinh dang gap vén dé gi?

2 Nguyén nhén nao dan dén tinh trang do?

2 Vi sao em biét?

- GV moi dai dién nhém HS chia sé, nhan xét

- GV nhén xét, tuyén duong. Khuyén khich nhiéu thanh vién trong 16p chia sé
v kién v& nguyén nhan dn dén tinh trang ctia ban nho.

- GV két luan, chuyén .

HD2: Lién hé thuc té va chia sé tinh hudng trong thuec té:

- GV yéu ciu quan sat, doc thim va néu ndi dung 2

- Yéu ciu HS thuc hién theo yéu cu ciia sgk

- Suy nghi c4 nhén, thao luan nhom 4, chia sé v6i cac ban nhimg diéu da timg
nghe, timg biét v& nhimg truong hop sir dung thye pham khong an toan gy

hau qua.
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- HS suy ngim tré 16i.

+ Thue phé"im an toan la thuc phém con tuoi, khong bi
thdi, nat bao quan hop vé sinh.

Nhimng thuc pham khéng an toan 13 nhimg thyc pham bi
héo, nat, théi, mdc, won hoic bao quan thyc phé"im khong
hop v¢€ sinh.

+ Tem truy xuét ngudn gdc san phdm gitp em biét duoc
ngudn gbe, xuat xtr ban d4u cia san phim dugc bay ban,
tir d6 ¢6 thé mua duge thuc phém an toan hon.

- HS néu tén bai - ghi vo.

- HS doc, néu yéu ciu
- HS quan sat, suy nghi, thao luan, chét cu tra 1o dung.
HS quan sat biéu hién ctia ban nho, bong néi trong timg

hinh va néu nguyén nhan din dén tinh trang cta ban nho.
- HS chia sé ¥ kién truéc 16p, giai thich nguyén nhén:
Ban dau bung do an thirc an khong an toan: ban ngoai
duong, khong rd ngudn gdc, khong dam bao vé sinh; ban

bi ngd doc thire an,...

- HS nhan xét, bd sung y kién

- HS ling nghe

- HS quan sat, néu yéu ciu

- HS suy nghi ca nhan, thao luan nhom 4, chia s¢ vdi cac

ban

- HS léng nghe, ghi nhé.
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- GV nhén xét, tdng hop va két luan hau qua cia viéc sir dung thyc phim
khong an toan.

- GV cung HS ratra Kkét luan: viéc st dung thyc phém khong an toan s€ mang
dén nhimg hau qua gi?

2 Theo em, lam cach nao dé phong tranh tac hai, hdu qua khi s dung thuc
phidm khéng an toan?

HD3: Tim hiéu cich phan tich diu hiéu thwe phidm an toan va khong an
toan, tir 46 dw doan nhitng nguy co c6 thé gip phai néu sir dung nhirng
thwe phim d6.

- GV dua hinh 5,6,7,8,9 1én man hinh (PP) yéu cAu théo luan nhém 4.

- Yéu ciu HS quan sat, doc va thuc hién theo timg budc yéu cu cta sgk.

- GV moi cac nhém chia sé
Hoiic c6 thé td chirc cho giita cac nhom HS danh gia, nhan xét két qua theo ki

thudt cong doan

- Moi cac nhom khéc nhan xét, bd sung

2 Néu cac diu nhén biét thuc phim an toan hay khong an toan?

2 Nhiing nguy co gap phai néu sir dung thic pham khéng an toan 1a gi?

2 Dé biét thuc phim an toan hay khéng ta c6 nhiing cach nhén biét nao?

- GV nhan xét, tuyén duong

- GV cung HS rut ra két luan vé cach nhan biét d4u hiéu cua thuc phim an
toan. Ly do cin sir dung thyc pham an toan?

- GV cho HS xem video clip v& tac hai ctia st dung thuc phdm khéng an toan,
céc thye pham an toan, cach ché bién va bao quan thirc dn dam béo an toan....
- GV td chirc cho HS téng két bai hoc theo nodi dung “Em da hoc” va dua lén

man hinh (PP)

3. Vén dung, trai nghiém:

- GV t6 chirc tro choi ctng ¢b kién thiruc bai hoc:

Cau 1: Néu mét sb dau hidu khong an toan ciia thuc pham tuoi séng nhu rau
cu, thit sbng?

Cau 2: Ké ba yéu t6 dé x4c dinh thyc phdm an toan?

Cau 3: Em s& lam gi néu gap tinh hudng sau: “Chiéu tan hoc va rat doi bung,
anh chi 16n moi em dn dd an dugc mua & sap hang ban rong trudc cong

truong”. Giai thich 1y do dua ra cach ung xur nhu vay?
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- HS néu

- HS néu

- HS quan sat va thao luan nhoém 4

- HS quan sat hinh anh thyc phim, doc ndi dung bang va
minh hoa; tiép tuc hoan thanh ndi dung bang theo yéu
cau.

- Pai dién 1 s6 nhom HS chia sé truée 16p két qua hoan
thanh bang

- HS chia sé ¥ kién:

+ Banh mi, sira tuoi: an toan, c6 bao goi, thoi han sur
dung.

+ Banh kep, lac: khong an toan do bi rudi bau, lac méc.
- HS bb sung y kién

- HS chia sé trude 16p vé d4u hiéu nhan biét thuc phém
an toan hay khong an toan, nhiing nguy co gip phai néu

sir dung thyc phdm khong an toan.
- HS ling nghe

-HS l'fing nghe, rut ra két luan

- HS quan sat

-2-3 HS doc to

- HS tham gia tr6 choi

- HS néu.

- HS néu.

- HS néu.
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- Nhan xét tiét hoc.

- HS léng nghe

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu co):

Khoa hoc (Tiét 55)

Bai 27: PHONG TRANH PUOI NUGC

I. YEU CAU CAN PAT
* Nang luc dac thu:

- Néu duogc nhiing vide nén va khong nén lam dé phong tranh dudi nuée.

- Thuc hanh luyén tip va phan doan tinh hudng c6 nguy co dan dén dudi nudc va thuyét phuc, van déng cac ban tranh xa nhitng nguy co

do.

- Néu dugc va lién hé thuc té ¢ gia dinh va dia phuong vé& ing dung mot sé cach phong tranh dudi nudc.

* Nang lyc chung: nang luc tu duy, giai quyét vén dé, giao tiép hop tac.
* Phim chit: chim chi, trach nhiém.

I1. PO DUNG DAY HQC

- GV: may tinh, ti vi, dung cu tap boi

- HS: sgk, vo ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV

Hoat dong cia HS

1. Mé dau:

- GV hoi:

+ Em d4 bao gio nghe thong tin hodc biét v& truong hop 6 ngudi bi dubi nuée
chua?

+ Vi sao ngudi d6 bi dubi nuéc?

+ P& phong tranh dudi nuéc em can lam gi?

- GV gidi thiéu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thic:

HD 1: Mt s6 viéc 1am dé phong tranh dudi nuwérc:

* GV yéu cau HS quan sat hinh 1 va cho biét viéc 1am nao c¢6 thé dan dén nguy

co dudi nude. Giai thich vi sao?

- GV cung HS rut ra két luan hinh 1a,c,d c6 nguy co dan dén dudi nuée vi HS
boi ¢ noi nguy hiém, khong mic 4o phao, di khi nuéc ngap khong xac dinh
duoc duong.

* GV cho HS lién hé thyc té nhimg tinh hudng c6 nguy co dubi nude.

* Yéu ciu HS quan sat hinh 2 théo luin nhom 2 va tra 16 cau hoi 3,4/ trang

104?
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- HS suy ngim tra 15i.

- HS suy ngam.

- HS quan sat, tra 1oi.

- HS thao luén, chia s¢ trong nhom 4 Kkét qua quan sat.
- Céc nhom béo cao két qua thao luan

- Nhém khéac bé sung.

- HS léng nghe, ghi nhé.

- HS néu ( Vidu : boi & hd, ao, dap nudc, cac bé chua

nuée khéng co ndp déy, cac khu vue ngap nude khi mua,
)

- HS quan sat, tra 1oi.

- HS thao luan nhom tra 161 cau hoi
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- Cac nhom chia sé trude 16p

- Nhém khac nhan xét, bé sung
- GV cung HS rut ra két luan

+Hinh 2a: HS nén tap boi tir nho va nén tap boi ¢ co so truong 16p.

+Hinh 2b: rao kin xung quanh cac khu vuc ngép nudc.

+Hinh 2c: Dat bién canh bio moi ngudi khong di lai gan khu vie nguy hiém.
+Hinh 2d: Thyc hién an toan khi di duong thuy.

* GV cho HS thi ké nhiing viéc nao nén lam va nhiing viéc nao khéng nén lam | - HS ké.
dé phong tranh dudi nuée?
=> GV chét kién thirc myc “Em cén biét” SGK/trang 104 - HS léng nghe, doc ghi nhé.

HDP 2: KI NANG PHAN POAN TINH HUONG CO NGUY CO DAN

DEN DUOI NUOC:

- GV cho HS doc thim théng tin hinh 3 va tra 15i 2 ciu hoi. -2 -3 HS tra loi

- Yéu cau HS hoat dong theo nhom 4 quan sat hinh 4 thyc hién yéu ciu 1,2 - HS thao luan phan doan, dong vai tinh huéng.
SGK/ trang 105. - Céc nhom chia sé phan doén, dong vai.

- Céc nhém khéc nhéan xét, bd sung
- GV nhén xét, tuyén duong nhom déng vai t6t
3. Vén dung, trai nghiém:

- Pé phong tranh dudi nudc en nén va khong nén lam gi? - HS néu.

- Nhén xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu c6):

Khoa hoc (Tiét 56)

Bai 27: PHONG TRANH PUOI NUOC ( Tiét 2)
I. YEU CAU CAN PAT
* Nang lyc dac thu:
- Néu duoc va lién hé thyc té & gia dinh va dia phuong v& tmg dung mét sé cach phong tranh dudi nude.
- Cam két thyc hién cac nguyén tic an toan khi boi hodc tap boi.
* Nang lyc chung: nang lyc tr duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.
* Phim chat: cham chi, trach nhiém.
I1. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, ti vi, dung cu tap boi
- HS: sgk, vo ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV Hoat dong cia HS

1. Mé déu:
- GV hoi: - HS tra loi
+ Lam thé nao dé phong tranh dudi nudc?

+ Pé di boi hodc tap boi mot cach an toan em can lam gi?

- GV gidi thidu- ghi bai

uigeli.xyz Trang 31




uigeli.xyz
2. Hinh thanh kién thic:

HD3: NGUYEN TAC AN TOAN KHI BOI:

* Yéu cAu HS hoat dong theo cap, doc thong tin va tra 101 cau 3 hoi SGK/

trang 106.

- GV goi HS chia sé, nhic lai nguyén téc an toan khi boi.

* Yéu ciu HS hoat dong ca nhan tra 16i 2 céu hoi vao gidy

PR

1.Lién hé thyuc té, ddi chiéu véi “ Nguyén tc” va nhan xét: néu di timg di boi,
hodc tap boi thi da thyc hién t6t nguyén téc nao, chua thyc hién tt nguyén téc
nao.

2.Viét cam két va thuc hién.

- GV goi HS trinh bay

- GV nhén xét, tuyén duong.

=>Chét theo nodi dung “Em da hoc” SGK

3. Thuc hanh, luyén tip

- Té chirc HS hoat dong nhém 6, huéng din HS v& so db tu duy trén gidy A4
thé hién: Mot s viéc nén lam, khong nén lam dé phong tranh dudi nude,
nguyén tic an toan khi boi.

- GV cho HS trung bay san phim va d4nh gia

4. Vén dung, trai nghiém:

- En s& 1am gi néu ban ru di boi & hd, séng?

- Nhén xét tiét hoc.

- HS doc thong tin, thuc hién theo cdp 1 ban hoi 1 ban tra

161 cau hoi va ngugc lai.

- Cac nhom chia s¢ trudc 16p

- Nhom khéc nhén xét, bd sung
- HS néu

- HS thao luan theo cédp, hoan thanh phiéu.

- HS trinh bay

- HS nhan xét

- HS doc

- HS hoat dong

- HS trung bay san phim

- Khéng ddng tinh, khong tham gia boi & hd, song;

khuyén ban tir bo ¥ dinh di boi & hd, song.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu co):

Khoa hoc (Tiét 57)

Bai 28: ON TAP VE CHU PE CON NGUOI VA SUC KHOE

I. YEU CAU CAN PAT
* Nang lyc dac thu:
- Tom tit dwoc ndi dung chinh da hoc duéi dang so db.

- Van dung dugc kién thie da hoc dua ra cach Ung xu trong tinh huéng.

- Nhén xét viéc thyuc hién dugc mot s6 viéc lam dé phong bénh lién quan dén dinh dudng, sir dung thyc phim an toan.

* Nang lyc chung: nang lyc tr duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.
* Phim chat: cham chi, trach nhiém.

I1. PO DUNG DAY HOQC

- GV: may tinh, ti vi,so dd hé théng ho4 kién thirc ctia chu dé theo goi y ciia SGK; Mot sb san phém da lam va két qua thyc hién mét sb

hoat dong trong chu dé.
- HS: sgk, vo ghi.

IIL. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
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Hoat dong ciia GV

Hoat dong cua HS

1. Mé diu:
- GV hoi:
+ Hay chia s¢ v& nhing diéu em thich nhat ciia ban than sau khi hoc xong &

chu dé Con nguoi va stc khoé ?

- GV gi6i thiéu- ghi bai
2. Hinh thanh kién thirc:

2.1.HP 1: Thio luin vé chii dé: Con ngudi va strc khoe.

- Yéu ciu HS quan sat so dd muc 1 trong SGK/107 théo luan nhém va
trinh bay vé nodi dung ma nhom minh nhéan duoc.
- 3 n¢i dung phan cho cac nhom thao luan:
+ Bénh lién quan dén dinh dudng.
+ Dinh dudng ¢ nguoi
+ Phong tranh dudi nudc
-Té chirc cho HS trao dbi ca 16p.
-Yéu cu sau mdi nhom trinh bay, cic nhém khac déu chuén bi cau hoi dé
héi lai nhim tim hiéu rd ndi dung trinh bay.
*Ngi dung 1: Hau hét thirc an, d udng c6 ngudn gbe tir dau ?
-Cé nén an hoai mét loai thirc an khong ?
-Tai sao chiing ta can an phbi hop nhiéu loai thirc &n ?
*N@i dung 2: Tai sao thira hay thiéu chét dinh dudng déu bi bénh ?
-Dbé chéng mét nu6e cho bénh nhan bi tiéu chay ta phai lam gi ?
-Tai sao ching ta cin phai diét rudi ?

* Noi dung 3: béi tuong nao hay bi tai nan dudi nudc ?

-Ké vai truong hop di trén séng nudce nguy hiém néu khong biét boi ? Trude
va sau khi boi hogc tip boi cin chu y didu gi ?

-Céac nhém duoc hoi thao luan va dai dién nhém tra 101,

-Céc nhom khéac nhan xét ,bd sung.

- GV tbng hop y kién cua HS va nhén xét.

2.2HD 2: Théo luin nhém

-Yéu cu HS thao luan nhém d6i thyc hién yéu cau 2 trong SGK/ 108

- Yéu céu Hs chia sé két qua thao luan vé két qua hodc viéc lam trong qué
trinh van dong thanh vién trong gia dinh phong ba bénh (hoac mét trong ba
bénh)

- GV nhan xét, tuyén duong HS
2.3.HP 3: Xir li tinh hudng

-Yéu ciu HS doc ndi dung yéu ciu bai 3/108

- Yéu ciu HS théo luan nhom di thuc hién yéu ciu.

- Yéu ciu Hs trinh bay
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- HS traloi.

- HS quan sat so dd va thao luan nhém thue hién yéu

cau

- Pai dién cac nhom 1an luot trinh bay.

- HS thao ludn nhom doéi

- HS trinh bay, chia sé¢ két qua

- HS doc ndi dung yéu ciu

- Hs thao luan nhom doi lya chon nhing 101 khuyén

phit hop cho timg tinh huéng




uigeli.xyz
- Gv nhan xét, tuyén duong - HS trinh bay

- HS nhan xét bd sung
- Gv két luan: Vi mdi tinh hudng cin dua 16i khuyén phi hop

3. Vén dung, trai nghiém:

- Vi sao chiing ta cn an ddy da bdn nhom chét dinh dudng? - HS néu

- Nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu co):

Khoa hoc (Tiét 58)

Bai 28: ON TAP VE CHU PE CON NGUOI VA SUC KHOE
I. YEU CAU CAN PAT
* Nang lyc dac thu:
- Tém tit dwoc ndi dung chinh di hoc dudi dang so db.
- Van dung dugc kién thie da hoc dua ra cach Ung Xu trong tinh huéng.
- Nhén xét viée thuc hién dugc mot sb viée lam dé phong bénh lién quan dén dinh dudng, sur dung thuc phém an toan.
* Nang lyc chung: ning lyc tur duy, giai quyét van dé, giao tiép hop téc.
* Pham chit: cham chi, trach nhiém.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, ti vi,so @b hé thdng hod kién thirc ctia chii dé theo goi y ciia SGK; Mot s6 san phim dé 1am va két qua thuc hién mot sb
hoat ddng trong chu dé.
- HS: sgk, vo ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV Hoat dong cua HS

1. Mé diu:
- GV hoi:
+ Vi sao chiing ta can an phdi hop cac loai thirc an ?

-Yéu céu 1 HS nhéc lai tiéu chuin vé& mot bira an cén doi. )
- HS tra loi.

- GV gi6i thiéu- ghi bai
2. Hinh thanh kién thirc:

2.1.HP 1: Lam viéc ca nhan

- Yéu cau HS doc ndi dung yéu ciu bai 4 SGK/108 - HS doc ndi dung yéu cau
- GV yéu cu Hs giai thich va hiéu vé sy khac nhau gitta cac mirc do;

thudng xuyén- viée 1am c6 su 1ap lai theo ké hoach da dinh khong nhét thiét

12 hing ngay); thinh thoang — viéc 1am c6 su lip lai nhung roi rac, khong

theo ké hoach: khong bao gid- chua thuce hién vige 1am.

- Lam viéc cac nhan thyc hién yéu ciu vao VBT

-Té chirc cho HS trao dbi ca 16p, HS khéac nhén xét ,bd sung.

- GV tbng hop ¥ kién cuia HS va nhén xét, tuyén duwong.

- HS lam VBT
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- HS 14n luot chia s, trinh bay.

2.2.HD 2: Thao luin nhém
-Yéu cau HS théo luan nhom doi thyc hién yéu cau bai 5 trong SGK/ 108 - HS thao luan nhom doi
- Yéu clu Hs chia sé két qua thao luan vé nhirng viéc lam em can tiép tuc
thay dbi dé co thé khoé manh. )
- HS trinh bay, chia s¢ két qua

- Gv nhén xét, tuyén duong HS c6 nhiing viéc lam tét dé c6 mot co thé khoé

manh.

3. Vén dung, trai nghiém:

- Vi sao chung ta cin an ddy di bén nhém chat dinh dudng? - HS néu

- Nhén xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu cé):

Khoa hoc (Tiét 59)

Bai 29: CHUOI THUC AN TRONG TU NHIEN
I. YEU CAU CAN PAT
* Nang luc dac thu:
- Néu dugc mbi lién hé v& mat thirc dn gifta cac sinh vét trong tw nhién théng qua chudi thuc an.
- Néu dugc moét vi du vé chudi thirc an trong tu nhién.
- Sir dung duoc so dd don gian dé moé tainh vét nay 14 thirc dn cia sinh vat khac
* Nang lyc chung: nang lyc tu duy, giai quyét vén dé, giao tiép hop tac.
* Phim chit: chim chi, trach nhiém.
I1. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, ti vi,tranh anh SGK, tranh anh va so dd vé& khu vudn, khu ring vmo ta vé chudi thirc an gitra cac sinh vat, tranh anh vé cc
sinh vat c6 mdi lién hé véi nhau vé thirc an trong tu nhién; bang nhom
- HS: sgk,VBT; vo ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV Hoat dong ciia HS
1. Mé diu:
- GV hoi:
- Hay ké tén nhimg dong vat va thirc in cta ching ma em biét? - HS tra loi

- GV gidi thigu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thrc:

2.1.HP1:M§i lién hé vé thirc iin giira cAc sinh vét thong qua chudi thirc in.
- Gv yéu céu HS doc cach thirc mé ta hai sinh vét c6 quan hé vé thirc an va
hinh thanh khai niém v& mdi lién hé vé thirc 4n gitra hai sinh vat SGK/109. o4
- Gv yéu cdu HS quan sat cac hinh 2,3,4 SGK/110, thao ludn nhém 4 thuc hién 1S doe

yéu cau SGK: mo ta moi lién h¢ ve thitc an gitra: cay bap cai va con sau; con
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sau va con chim - HS quan sat, thao ludn nhém doi thuc hién yéu ciu
- Gv goi y HS ghép hai 2 so db trén( giita timg cip sinh vat) thanh 1 so d6 mo
ta mdi lién hé vé thirc an gifra ba sinh vat voi nhau.

- GV goi dai dién nhom HS trinh bay céc loai thirc an, d6 uéng d an hai ngay

gin day
- Gv nhén xét, tuyén duong nhom lam tét va diéu chinh nhimg so dd b sai.
- HS trinh bay
2.2.HD 2: Thao luin va chia sé
- Gv gidi thiéu v& mbi lién hé vé& thirc an giira cac sinh vat rat da dang, bao _HS léng nghe

gdm cac cac sinh vt trén can va dudi nude.

- GV yéu ciu HS quan sét hinh 5, thao luan nhom 4 va thyc hién nhiém vu: .
. ) - HS quan sat, thao luan nhém d6i thuc hién yéu cau
- Yéu cau dai dién nhém trinh bay két qua thao luan.
. - Pai dién nhom trinh bay
- Gv nhan xét, két luan va tuyén duong HS

- GV két luan: Céc sinh vét trong chudi thirc an sdp xép theo mot chiéu nhit
dinh. Sinh vét duing sau miii tén sir dung sinh vét dimg trudce lam thirca un. - HS léng nghe

Mai sinh vat c6 thé tham gia vao nhidu chudi thirc &n khac nhau.

3. Vén dung, trai nghiém:

- M&i quan hé thire an trong tu nhién dién ra nhu thé nao ? - HS néu.

- Nhén xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu cé):

Khoa hgc (Tiét 60)

Bai 29: CHUOI THU'C AN TRONG TU NHIEN
I. YEU CAU CAN DAT
* Nang luc dac thu:
- Néu duge mdi lién hé vé mat thae an giita cac sinh vt trong tu nhién théng qua chudi thirc an.
- Néu duge mot vi du v& chudi thirc an trong ty nhién.
- Sir dung duoc so dd don gian d& mo tainh vat nay 14 thirc dn cia sinh vat khac
* Nang luc chung: nang luc tu duy, giai quyét vén dé, giao tiép hop téc.
* Phim chit: chim chi, trach nhiém.
I1. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, ti vi,tranh anh SGK, tranh anh va so dd vé& khu vudn, khu rung vmo ta vé chudi thirc an gitra cac sinh vat, tranh anh vé cc
sinh vat c6 méi lién hé voi nhau vé thirc an trong tu nhién; bang nhom
- HS: sgk,VBT; vo ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV Hoat dong cia HS

1. Mé& diu:

- GV hoi:
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+Yéu ciu HS 1én bang viét so dd quan hé thuc dn cua sinh vat trong ty nhién
ma em biét, sau d6 trinh bay theo so dd.

- GV gi6i thigu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thirc:

2.1.HP1:Mt s6 chudi thirca wn trong tw nhién

- Yéu ciu: Quan sat hinh 6 SGK/111, trao ddi va tra 16i cau hoi.

- Yéu cau cac nhom tra 10i cau hoi:

+Hay ké tén nhig gi duoc v& trong so d6 ?

+S0 d trang 111, SGK thé hién gi ?

+ Chi va n6i rd mdi quan hé vé thirc an trong so dd ?

- Gv nhan xét, tuyén duong
- Két luan: Trong ty nhién c6 rit nhidu chudi thirc an, cac chudi thirc an
thuong bét diu tir thuc vat. Thong qua chudi thirc in, cac yéu t6 vo sinh va

hitu sinh lién hé mat thiét v6i nhau thanh mét chudi khép kin.

- HS tra loi

-2 HS ngbi cing ban hoat déng theo huéng dén ciia GV.
- Pai dién nhom tra 161

+Hinh v& cd, thd, cdo, sy phan hiy xac chét dong vat

nhé vi khuén.
+Thé hién mdi quan hé v& thirc an trong tyr nhién.

+ Co 14 thirc dn cta tho, tho 1a thirc an cua cdo, xac chét
ctia cao duoc vi khuén phan huay thanh chét khoang, chat

khoang nay dugc r& ¢6 hut dé nudi cay.
-HS nhén xét , nhéc lai

- HS ling nghe

2.2.HD 2: Thao luin va chia sé

- Gv cho HS doc doan van mé ta cac mdi lién hé vé thirc an gitra cac sinh vat
tai mdt vung bién gf”)m nhiéu sinh vat khac nhau.

- GV yéu ciu HS quan sét hinh 7, thao luan nhom 4 va thyc hién nhiém vu:

+ V& so @b chudi thirc an trong ving bién dua trén cac moé ta so dd SGK

+ Thao luan nhom va md ta vé cic mdi lién hé thirc an néi trén

- Yéu cdu dai dién nhom trinh bay két qua thao luan.

- Gv nhan xét v& so d6 ctia HS va cach trinh bay.

+ C6 nhitng chudi thitc n nao trong so db ¢6 st dung chung mét vai sinh vét?

Pidu d6 6 ¥ nghia gi d6i voi tu nhién?

3. Vén dung, trai nghiém:
+ Tai sao trong chan nudi nguoi ta thuong phai nudi riéng cac con truong
thanh véi cac con non mdi sinh?

- Nhan xét tiét hoc

- HS quan sat, thao luan nhoém do6i thuc hién yéu cu

- Pai dién nhém trinh bay

- HS tré loi

- HS tra loi

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu co):

Khoa hoc (Tiét 61)

Bai 29: CHUOI THU'C AN TRONG TU NHIEN

I. YEU CAU CAN PAT

* Nang lyc dac thu:
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- Néu dugc mbi lién hé v& mit thirc an gifra cAc sinh vat trong tw nhién théng qua chudi thic an.

- Néu duge mot vi du vé chudi thirc an trong tu nhién.

- Str dung dugc so dd don gian dé mo tainh vat nay la thirc an cia sinh vat khac
* Nang lyc chung: nang lyc tr duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.

* Pham chat: cham chi, trach nhiém.

I1. PO DUNG DAY HQC

- GV: may tinh, ti vi,tranh anh SGK, tranh anh va so dd vé& khu vuon, khu rirng vmo ta vé& chudi thirc an gitra cac sinh vat, tranh anh vé céc

sinh vét 6 mdi lién hé v6i nhau vé thae an trong tu nhién; bang nhom
- HS: sgk,VBT; vo ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV

Hoat djng cia HS

1. Mé dau:
- GV héi:

+ Mbi quan hé thurc an giita cac sinh vét trong ty nhién dién ra nhu thé nao ?

- GV giéi thigu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thc:

2.1.HP1: Xir li tinh huéng

- Yéu cdu: Quan sat hinh 8 SGK/112, trao dbi mé ta vé méi lién hé thirc in
giita mot s6 sinh vét trong khu rimg.

+ Théo luan nhém va mé ta vé cac méi lién hé thirc an ndi trén

- Yéu cdu dai dién nhom trinh bay két qua thao luan.

- Gv nhén xét vé so dd ctia HS va cach trinh bay.

- HS tréa loi

-2 HS ngdi cling ban hoat dong theo huéng din cia GV.
- HS [én trinh bay .

_HS nhan xét

2.2.HD 2: Thao luin va chia sé

- Gv cho HS doc yéu ciu bai 4 SGK/112

- GV yéu ciu HS xay dung céc so dd chudi thuc an tir danh sach cac sinh vét
da quan sat dugc tir xung quanh noi ¢ hoac truong hoc

- Thao luén nhom va md ta vé cac méi lién hé thirc dn néi trén

- Yéu céu dai dién nhém trinh bay két qua thao luan.

- Gv nhan xét v& so d6 ctia HS va cach trinh bay.

- GV chét lai kién thirc muc “ Em d3 hoc”

3. Vén dung, trai nghiém:

+ Hay phat hién va chia s¢ v& nhitng chudi thirc &n & noi em séng?

+ Vi sao viéc st dung cac sinh vat nay an sinh vat khac dé kiém soét cac sinh
vat gdy hai miia mang thudng c6 gia tri trong viéc bao vé méi truong sdng va
¢6 tinh bén vimg cao?

- Nhén xét tiét hoc

- HS doc yéu cu

- HS quan sat, thao luan nhoém do6i thyc hién yéu cu

- Dai dién nhém trinh bay

- HS doc muc “ Em da hoc”

- HS tré loi
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IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu co):
Khoa hoc (Tiét 62)
Bai 30: VAI TRO CUA THU'C VAT TRONG CHUOI THUC AN
I. YEU CAU CAN PAT
* Nang luc dac thu:
- Trinh bay dugc vai trd quan trong cua thyc vat déi véi viée cung cép thirc dn cho con ngudi va dong vt.
- Thé hién duge mot sb viée lam gilr can béng chudi thirc dn trong tu nhién va van dong gia dinh cling thyc hién.
* Nang lyc chung: nang lyc tu duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.
* Pham chit: cham chi, trach nhiém.
1. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, ti vi,tranh anh SGK, tranh anh vé& céc bd phan ciia thuc vat ¢6 thé ding 1am thirc &n cho ngudi va dong vét
- Tranh anh hoic so dd vé cac chudi thirc an gilta cac vi sinh vat trong do thé hién vi tri quan trong cua thuc vat.
- M6t s6 tranh anh hodc clip truyén théng cua cac chuong trinh nang cao nhan thirc cong ddng, trdng ciy xanh, déu tranh bao vé dong vat
hoang da,v¢ sinh moéi truong; bang nhom.
- HS: sgk,VBT; vo ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV Hoat dong cia HS

1. Mé dau:
- GV héi: Quan st hinh 1 va cho biét ciy lua c6 vai trd gi déi voi chudi thirc

an? - HS tra 101

- GV gidi thiéu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thirc:

2.1.HP1: Thue vét cung cp thirc iin cho con ngudi

- Yéu cau HS quan sat hinh 2 SGK/113 va thao luan nhém néu tén cac bo phan
cta thuc vat c6 thé dung lam thirca an cho nguoi va dong vat? .
. ) - HS quan sat va thao luan nhoém thuc hién yéu cau
- Yéu cau dai dién nhom trinh bay két qua thao luan.

- Gv nhan xét va chét kién thic: gé”m nhur tt ca cac bo phan cua thuc vat déu co
. - HS Ién trinh bay .
thé dung lam thirc an cho ngudi va dong vat.

_HS nhan xét

2.2.HD 2: Thao luin va chia sé

- Gv cho HS quan sat hinh 3 va doc goi y SGK/114 tra 161 cac cau hoi:
+ Thuc an cia cay lua trong hinh la gi?

+ Thure an cia ga va cao la gi? .
. - HS doc yéu cau
- Thao luan nhém thyc hién yéu cau

- HS quan sat, thao luan nhoém do6i thuc hién yéu clu

- Yéu clu dai dién nhém trinh by két qua thao ludn. - Dai dién nhém trinh bay

- GV nhan xét va chét lai kién thuc :
+ Cay lta sir dung nang luong anh sang mit troi, nudc, chét khoang va khi cac | - Ling nghe
-bd-nic lam thire an.

+ Con ga trong hinh str dung hat Iia 1am thtrc an. Con cdo an con ga, khong an

JUE
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- Nhan xét vé vai trd cua thuc vat trong viéc cung cép thtre an cho con nguoi
va dong vat? - Hs tra loi
- GV chét: Thyc vat tao ra va cung cép nguén thirc dn nudi séng chinh thuc vat
va céc sinh vat khac nhu cong nguoi va dong vat.

3. Vén dung, trai nghiém:

- Hay néu ngudn gbc thire an ciia dong vét va con ngudi?

- Nhén xét tiét hoc - HS tra 1oi

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu ¢6):
Khoa hoc (Tiét 63)

Bai 30: VAI TRO CUA THU'C VAT TRONG CHUOI THU'C AN
I. YEU CAU CAN PAT
* Nang luc dac thu:
- Trinh bay dugc vai trd quan trong cua thyc vat déi véi viée cung cép thirc dn cho con ngudi va dong vt.
- Thé hién duge mot sb viée lam gilr can bfing chudi thirc dn trong tu nhién va van dong gia dinh cting thyc hién.
* Nang lyc chung: ning lyc tur duy, giai quyét van dé, giao tiép hop téc.
* Pham chit: cham chi, trach nhiém.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, ti vi,tranh anh SGK, tranh anh vé& cac bd phan ciia thuc vat ¢6 thé ding 1am thirc &n cho ngudi va dong vét
- Tranh énh hoic so dd vé cac chudi thirc an giita cAc vi sinh vat trong d6 thé hién vi tri quan trong ctia thyc vat.
- M6t s6 tranh anh hodc clip truyén thong cua cac chuong trinh ndng cao nhan thirc cong déng, tréng cay xanh, déu tranh bao vé dong vat
hoang da,v¢ sinh moi truong; bang nhom.
- HS: sgk,VBT; vo ghi.

I1II. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV Hoat djng ciia HS

1. Mé déu:
- GV hoi:
Quan sat hinh 1 SGK/ 113 va cho biét cay lia c6 vai tro gi dbi véi chudi thitc | _ HS ra 1o

an?

- GV gidi thiéu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thirc:

2.1.LHP1: Vai trd ciia thwe vat trong chudi thire in.

- Yéu cau HS doc thong tin, quan sat hinh 4 SGK/115 , thao luan nhém d6i mo
ta 3 chudi thirc an khac nhau .
. - HS quan sat va thao luan nhom thuc hién yéu cau
- Gv yéu cau HS thao luén tra 16i cac cau hoi

+ Pic didm chung cua 3 chudi thirc an trén 1a gi?

+ Tai sao thuc vat thuong 1a sinh vat ding déu chudi thire an?
+ K& mot s6 chudi thire an khac ma em biét ¢ thuc vat dimg dau chudi thie | - HS 1én trinh bay .
an?
. ) -HS nhéan xét
- Yéu cau dai dién nhom trinh bay két qua théo luan.

- Gv nhan xét va chét kién thirc:

+ Thue vat c6 kha nang tu tdng hop chét dinh dudng tir nude, khi cac-bo-nic &
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14 cay dudi tac dung cua anh sang mat troi.
+ Thuc vat 1a sinh vat ding déu chudi vi thyc vat 12 nhém sinh vat c6 kha nang

tu tdng hop chit dinh dudng dé nudi sdng chinh né va céc sinh vét khac

2.2.HD 2; Thuc hanh: V& so dd cac chudi thire in trong ty nhién

- GV 6 chtrc cho HS v& so dd thé hién cac chudi thirc an trong ty nhién ma em biét.
(Khuyén khich HS v& va t6 mau cho dep).

-Cho HS hoat dong theo cdp: dua ra y tudng va ve.

-Goi mot vai cap HS 1én trinh bay trudc 16p.
- HS TL theo cap: duara y tudng va ve.

- Gv Nhan xét vé so dd ciia HS va cach trinh bay. Vai cip HS Ién trinh bav truce 16
- Vai cap én trinh bay trude 16p.

-Nhén xét v& so d0 ctia ban va cach trinh bay.

3. Vén dung, trai nghiém:

- Hay ldy vi du mo ta motchudi thirc dn trong tu nhién?

- Nhén xét tiét hoc - HS tra 1oi

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu c6):
Khoa hoc (Tiét 64)

Bai 30: VAI TRO CUA THU'C VAT TRONG CHUOI THU'C AN
I. YEU CAU CAN PAT
* Nang luc dac thu:
- Trinh bay dugc vai trd quan trong cua thyc vat déi véi viée cung cp thirc dn cho con ngudi va dong vit.
- Thé hién duge mot sb viée lam gilr can be"mg chudi thirc dn trong tu nhién va van dong gia dinh cling thyc hién.
* Nang lyc chung: nang lyc tu duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.
* Pham chit: chdm chi, trach nhiém.
I1. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, ti vi,tranh anh SGK, tranh anh vé& céc bd phan ciia thuc vat ¢6 thé ding 1am thirc &n cho ngudi va dong vét
- Tranh anh hodc so dd vé céc chudi thirc an gilta cac vi sinh vat trong do thé hién vi tri quan trong cua thyc vat.
- Mot s6 tranh anh hodc clip truyén thong cua cac chuong trinh nang cao nhan thirc cong déng, tréng cay xanh, d4u tranh bao vé dong vat
hoang da,v¢ sinh moéi truong; bang nhom.
- HS: sgk,VBT; vo ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV Hoat dong cia HS
1. Mé déu:
- GV hoi:
+ Tai sao thuc vat thuong 1a sinh vat ding déu chudi thire an? _HS tra 1oi

- GV gi6i thidu- ghi bai

2. Hinh thanh kién thirc:
2.1.HP1: Can bing chudi thirc in trong tw nhién
- Yéu cau HS doc thong tin, quan sat hinh 5 SGK/116, thao luan tra 101 cac cau

hoi: .
- HS quan sat va thao luan nhém thuc hién yéu cau
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+Néu khoai tay ( ngudn thirc dn ciia chut) bi mat mua thi s& gay tac dong gi
dén sé luong chudt va ran?

+ Néu s luong rén trong thirc an bi giam manh do con ngudi khai thac qua
mie thi s lugng chudt va khoai tay thay dbi nhu thé nao?

+ Hay nhén xét v& vai trd cua thuc vat, dong vat ddi véi su can béng chudi
thire an?

- Gv yéu cau HS thao luén tra 1o cic cau hoi

- Yéu cau dai dién nhém trinh bay Két qua thao luan.

- Gv nhan xét va chdt kién thue: Trong chudi thire an, khi mot sinh vét nao d6
bi suy giam sb luong s& dén dén lam giam sb luong cia sinh vét an n6. Diéu

nay c6 thé din dén pha huy toan bd chudi thirc an.

- HS Ién trinh bay .

-HS nhén xét

2.2.HD 2; Thio luin nhém

- Yéu ciu HS quan sat hinh 6 SGK/116, thao luan tra 101 cac cau hoi:
+Hoat dong ndo cia con ngudi trong 3 hoat dong (1,2 va3) it gay hau qua x4u,
hoat déng nao danh bét gay tac dong x4u, anh hudng lau dai?

+ Hoat dong nio trong ba hoat dong trén c6 thé gay mét can bang chubi thirc

an
+ Dit tén cho birc tranh

- Gv yéu cau HS thao luén tra 1o cac cau hoi

- Yéu céu dai dién nhém trinh bay két qua thao luan.

- Gv nhan xét , tuyén duong HS

* Gv t6 chirc HS thao ludn tiép cac cau hoi:

+ Thé nao 1a giir can bang chudi thirc an?

+ Pua ra mét sb viée 1am gii can bang chudi thirc an trong tw nhién

- Yéu ciu dai dién nhém trinh bay Kkét qua thao luan.

- Gv nhan xét , tuyén duong HS, chét KT

+ Gitr can bang trong chudi thirc an 14 gitr cho cac sinh vat trong chudi co sb
lugng duoc duy tri 4n dinh lau dai

+Trdng va cham soc cdy xanh, bao vé cac loai dong vat hoang da,..

- GV yéu ciu HS chia sé nhiing viéc ma ban than va gia dinh di lam dé gitr
can bang chudi thirc 4n trong tw nhién.

- Yéu cu HS nhic lai muc “ Em da hoc”

- HS TL theo cap: duara y tuong va veé.

- Vai cap HS Ién trinh bay trudc 16p.

- HS théo luén thyuc hién yéu ciu

- HS trinh bay

- HS néu

- Hs nhic lai

3. Van dung, trai nghiém:
- Giai thich vi sao s6 loai sinh vat trong cac khu rimg thudng nhiéu hon & cac
khu dét tréng, ddi troc?

- Nhén xét tiét hoc

- HS tra loi

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu cé):

Khoa hoc (Tiét 65)

Bai 31: ON TAP VE CHU PE SINH VAT VA MOI TRUONG
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I. YEU CAU CAN PAT
* Nang luc dac thu:
- Cung ¢4 dugce kién thirc vé chudic thire dn trong tu nhién va vai tro cua thyc vat trong chudi thire an
- Van dung dugc kién thirc di hoc dwa ra cach ing xir trong tinh huéng vé giir cin bing chudi thirc in trong ty nhién.
- Giai thich dugc mét s6 viée nén va khong nén lam dé giit can bang chudi thirc in.
* Nang lyc chung: nang lyc tr duy, giai quyét van dé, giao tiép hop tac.
* Phim chat: chim chi, trach nhiém.
I. PO DUNG DAY HQC
- GV: may tinh, ti vi,so dd hé théng hoé kién thirc cia chu dé theo goi y ciia SGK; Mot sb san phém da lam va két qua thye hién mot sb
hoat dong trong chu dé.
- HS: sgk, vo ghi.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong ciia GV Hoat dong cia HS

1. Mé diu:
- GV hoi:
+ Hay néi diéu nhitng didu em thich nhit ctia ban than sau khi hoc xong &

chu dé Sinh vat va méi truong ? -HS tra 1oi.

- GV gi6i thiéu- ghi bai
2. Hinh thanh kién thirc:

2.1.HP 1: Thio luin vé chii dé: Con ngudi va strc khoe.

- Yéu ciu HS quan sat so dd muc 1 trong SGK/119 thdo luan nhém va

trinh bay vé ndi dung ma nhém minh nhén duogec. - HS quan sat so d va thao luan nhém thuce hién yéu
- 2 n¢i dung phan cho cac nhom thao luan: cAu

+ Chudi thirc an trong tw nhién
+ Vai tro clia thuc vat trong chudi thire dn
-Té chttc cho HS trao dbi ca 16p.
-Yéu cdu sau mdi nhém trinh bay, cic nhém khic déu chudn bi cau hoi dé | Pai dién cic nhom Iin luot trinh bay.
hoi lai nham tim hi€u rd ndi dung trinh bay.
-Cac nhom dugc hdi thao luan va dai di€én nhom tra 10i.
-Céc nhom khac nhan xét ,bd sung.
- GV tbng hop ¥ kién cua HS va nhén xét.
2.2HD 2: Théo ludn nhém
-Yéu cau HS thao luan nhom déi thuc hién yéu cdu2,3 trong SGK/ 119
+ Hay ké tén cac chudi thirc an c6 tir ba sinh vét tré 1én - HS thao luan nhom doi
+ Néu trong tu nhién khéng co thuc vét thi didu gi s& xay ra? Vi sao?

- Yéu céu Hs chia sé két qua thao luan

- HS trinh bay, chia sé¢ két qua

- Hs nhan xét, bd sung
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- GV két luan vé vai tro cua thuc vat trong chudi thirc an

2.3.HD 3: Khung cinh géc vuon

-Yéu ciu HS quan sat hinh 2/120 va phat hién nhiing sinh vét co trong goc

vuon.

- Yéu cau HS théao luan nhom ddi thyuc hién yéu ciu: Néu méi quan hé vé
thirc n giita cac sinh vat c6 trong hinh va d& xuét nuéi nhig sinh vat khac
¢6 thé sir dung mudi hodc 4u tring cia mudi 1am thire an dé han ché sé
luong mudi, gitr cAn béng chudi thirc an trong ty nhién.

- Yéu cdu Hs trinh bay

- Gv nhan xét, tuyén duong HS

- HS quan sat va néu cau tra 101

- Hs thao luan nhom thyc hién yéu clu

- HS trinh bay

- HS nhan xét bd sung

2.4.HD 4: Bay t6 y kién

-Yéu cu HS thao luan nhém d6i thyc hién yéu cau bai 5 trong SGK/ 120
- Yéu céu Hs trinh bay

- Gv nhan xét, tuyén duong HS

- Yéu chu Hs chia sé két qua thao luan

- Hs thao luan nhom thyc hién yéu clu
- HS trinh bay

- HS nhén xét b sung

- GV két ludn : Nhimg viéc “nén”: trdng, chim séc cdy xanh; khong vit rac,

chét thai xuéng hd, séng; sir dung phan bondugc i tir gbe rau; ¢ qua; nhimng

viée” khéng nén: sir dung phan bon hoa hoc cho cy tréng; sin bén chim, thi

rung.

3. Vén dung, trai nghiém:

- Hay giai thich vi sao cn phai trong va chim soc cdy xanh?

- Nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (néu ¢6):
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	Khoa học (Tiết 1)
	Bài 19: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NẤM
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Nhận ra được nấm có hình dạng, kích thước, màu sắc và nơi sống rất khác nhau qua quan sát tranh ảnh hoặc video.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti - vi, tranh ảnh trong sách giáo khoa được phóng to, video hoặc sơ đồ về các loại nấm khác nhau, cấu tạo chung của nấm, các loại giấy khổ to.
	- HS: sgk, vở ghi, bút chì, bút màu.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	+ Nấm thường mọc ở đâu? (trong rừng,…)
	+ Hãy kể tên một số loại nấm mà em biết? (nấm rơm, nấm đùi gà, nấm tuyết…)
	+ Chúng có hình dạng và màu sắc như thế nào? (HS dựa vào kinh nghiệm của bản thân và trả lời)
	- HS suy ngẫm trả lời.
	- HS suy ngẫm.
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	HĐ 1: Hình dạng kích thước và màu sắc của nấm
	HĐ2.1
	- GV giới thiệu cho HS về sự đa dạng của nấm trong tự nhiên thông qua hình ảnh.
	- HS quan sát tranh.
	- GV hướng dẫn HS tìm hiểu sự đa dạng về hình dạng và màu sắc của các loại nấm qua các hình tượng 1 đến 7.
	- GV yêu cầu HS so sánh hình dạng của các loại nấm với các vật dụng quen thuộc Đồng thời nêu các màu sắc quan sát được của các loài nấm trong các hình đó.
	- GV cho HS quan sát thêm hình ảnh về các loại nấm khác, rút ra kết luận: Trong tự nhiên, nấm có hình dạng, kích thước và màu sắc rất khác nhau.
	- HS quan sát và trả lời.
	HĐ2.2
	- GV hướng dẫn HS tìm hiểu sự đa dạng về kích thước của các loại nấm trong hình 8.
	- HS tiến hành thí nghiệm.
	- Yêu cầu HS so sánh kích thước tương đối của các loài nấm trong các hình ảnh.
	- HS đưa ra câu trả lời:
	+ H.8a: Kích thước bé như như que tăm.
	+ H.8b: Kích thước nấm tương đương ngón tay người
	+ H.8c: Kích thước rất nhỏ phải phóng to mới nhìn được
	+H.8d: Kích thước to gần bằng cổ tay, mũ to như cái đĩa.
	- HS quan sát và so sánh đặc điểm
	- GV cùng HS rút ra kết luận: Nấm mốc có kích thước rất nhỏ chỉ có thể quan sát dưới kính hiển vi.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.
	HĐ2.3
	- GV hướng dẫn HS tiến hành chia sẻ theo nhóm 6 trong 3 phút: HS nêu tên và mô tả về hình dạng, kích thước, màu sắc của một loại nấm nào đó.
	- HS chia sẻ trong nhóm
	- Đại diện các nhóm trình bày các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
	- HS trình bày và nhận xét.
	- GV cùng HS rút ra kết luận: Nấm có hình dạng, kích thước và màu sắc rất khác nhau từ rất nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường đến to lớn: màu sắc trắng, nâu, đỏ, vàng, sặc sỡ.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.
	HĐ 2: Nơi sống của nấm
	- GV hướng dẫn HS tìm hiểu sự đa dạng về môi trường sống của các loại nấm qua hình 9.
	- HS quan sát và trả lời.
	- GV tổ chức cho học sinh chia nhóm, thảo luận để nhận dạng các môi trường sống đa dạng của nấm qua các hình ảnh.
	- GV bổ sung các hình ảnh về các loại môi trường sống khác của nấm.
	- HS tiến hành quan sát hình ảnh nhận dạng và phân loại các nơi sống của nấm rút ra kết luận.
	- HS thảo luận theo nhóm, ghi nhận lại nội dung thảo luận.
	- HS quan sát và nêu thêm các loại môi trường sống của nấm
	- Yêu cầu HS trình bày trước lớp, HS nêu được:
	+H.9a: Nấm tai mèo mọc trên gỗ mục.
	+ H.9b: Nấm mốc mọc trên mặt bằng miếng bánh mì
	+ H.9c: Nấm rơm mọc trên đống rơm
	+ H.9d: Nấm mốc mọc ở góc tường nhà nơi ẩm.
	- GV đặt câu hỏi mở rộng: Em đã từng thấy nấm mọc ở nơi nào khác ngoài thông tin trong sách giáo khoa?
	- HS đưa ra câu trả lời: Nấm có thể sống ở nhiều nơi khác nhau bao gồm:
	+ Gỗ, rơm, rạ, lá cây mục.
	+ Đất ẩm, sát động vật nói chung.
	+ Chân tường ẩm, quần áo ấm.
	- GV nhận xét và đưa ra kết luận: Nấm sống ở nơi có độ ẩm cao trên xác động vật.
	- HS trình bày và nhận xét
	- HS trả lời.
	- Nhận xét tiết học.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	Khoa học (Tiết 2)
	Bài 19: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NẤM
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Vẽ được sơ đồ hoặc sử dụng sơ đồ đã cho và ghi chú được tên một số bộ phận của nấm.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti - vi, tranh ảnh trong sách giáo khoa được phóng to, video hoặc sơ đồ về các loại nấm khác nhau, cấu tạo chung của nấm, các loại giấy khổ to.
	- HS: sgk, vở ghi, bút chì, bút màu.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” và trả lời các câu hỏi:
	+ Nấm thường mọc ở đâu? (trong rừng,…)
	+ Hãy kể tên một số loại nấm mà em biết? (nấm rơm, nấm đùi gà, nấm tuyết…)
	+ Chúng có hình dạng và màu sắc như thế nào? (HS dựa vào kinh nghiệm của bản thân và trả lời)
	- HS suy ngẫm trả lời.
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	HĐ3: Tìm hiểu một số bộ phận của nấm
	- GV hướng dẫn HS quan sát một số bộ phận của nấm (thông một loại nấm mũ) trên hình 10.
	- GV yêu cầu HS quan sát chỉ ra một số bộ phận của nấm mủ trên hình 10.
	- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm tự lựa chọn một loại nấm thường được sử dụng trong đời sống ví dụ nấm mỡ nấm hương mộc nhĩ rồi tiến hành vẽ hình dạng một cách đơn giản và ghi chú các bộ phận của chúng.
	- GV cho HS sưu tầm một số loại nấm khác nhau và chia sẻ với bạn về hình dạng màu sắc các bộ phận và nơi sống của chúng.
	- GV cho HS vẽ lại sơ đồ các bộ phận của nấm tương ứng với loại nấm các nhóm đã sưu tầm.
	- HS báo cáo kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	- GV nhận xét và đặt câu hỏi để học sinh rút ra kết luận: + Nấm có hình dạng kích thước là màu sắc nhưng không có màu xanh như đa số thực vật do nấm không có chứa diệp lục nấm thường có 3 bộ phận.
	- GV đặt câu hỏi: Nấm có vai trò như thế nào trong đời sống của con người.
	- GV rút ra kết luận: Nấm đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy biến xác động vật, thực vật sau khi chúng chết thành chất khoáng trong đất.
	3. Củng cố kiến thức: GV cho HS tham gia trò chơi “Đố vui” trả lời các câu hỏi:
	1. Hãy nhận xét sự đa dạng về hình dạng, màu sắc và kích thước của nấm.
	2. Nấm ít được tìm thấy ở nơi nào sau đây?
	A. Gỗ mục
	B. lá cây mục
	C. lá cây xanh
	D. Thức ăn để lâu ngày
	3. Đường nào sau đây không phải là bộ phận cấu tạo của nấm mũ?
	A. Mũ nấm
	B. Vảy nắm
	C. Chân nấm
	D. Cuống nấm
	- HS quan sát và thực hiện yêu cầu.
	- HS sưu tầm và chia sẻ.
	- HS vẽ lại sơ đồ các bộ phận của nấm mà nhóm đã chọn.
	- HS trình bày kết quả.
	- HS tham gia trò chơi.
	- GV cho HS tham gia trò chơi và đúc kết kiến thức của bài học
	- GV nhận xét tiết học.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	________________________________________
	Khoa học (Tiết 40)
	Bài 20: NẤM ĂN VÀ NẤM TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Nêu được tên và một số đặc điểm (hình dạng, màu sắc) của nấm được dùng làm thức ăn qua quan sát tranh ảnh và video.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, màn chiếu.
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV yêu cầu HS quan sát hình 1.
	+ Hãy kể tên các loại nấm mà em biết trong hình 1.
	+ Ngoài các lọai nấm trong hình, em còn biết loại nấm nào khác?
	- HS quan sát
	- HS trả lời
	- GV giới thiệu- ghi bài
	- Ghi bài.
	2. Hình thành kiến thức:
	HĐ 1: Nấm dùng làm thức ăn (nấm ăn)
	a. Thông tin về nấm ăn:
	- GV gọi HS đọc thông tin trong khung xanh ở sgk và hỏi:
	- HS đọc
	- HS trả lời.
	b. Hình dạng, màu sắc, nơi sống
	* Nhiệm vụ 1.
	- GV yêu cầu HS quan sát hình 2, làm việc nhóm 4 với các nhiệm vụ:
	+ Mô tả hình dạng, màu sắc của các loại nấm ăn.
	+ So sánh hình dạng của các loại nấm đó với các vật dụng quen thuộc.
	+ Nhận xét sự khác nhau về hình dạng, màu sắc của các loại nấm ăn.
	- HS thực hiện
	- GV gọi HS trình bày, caá nhóm khác bổ sung (nếu cần)
	- Nhận xét, bổ sung
	* Nhiệm vụ 2.
	- GV yêu cầu HS nêu tên một số nấm ăn khác và chia sẻ với bạn theo gợi ý: tên nấm, hình dạng, màu sắc, nơi sống. (nấm Ngọc Tẩm, nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo, nấm mối, nấm bào ngư, nấm hoàng đế, ...)
	+ Khuyến khích HS cung cấp hình ảnh.
	- HS quan sát, trả lời.
	- GV cùng HS bổ sung thêm thông tin hoặc chỉnh sửa thông tin (nếu cần).
	- HS bổ sung, lắng nghe.
	* Nhiệm vụ 3.
	- GV gọi HS kể tên một số loại nấm ăn mà gia đình đã sử dụng trong bữa ăn.
	+ Con thấy hương vị của loại nấm đó thế nào?
	+ Con thích ăn loại nấm nào nhất?
	- HS kể tên
	- HS trả lời
	c. Chia sẻ
	* Kinh nghiệm
	- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu và quan sát hình 3, thực hiện nhiệm vụ.
	+ Con thấy màu sắc, hình dạng của các loại nấm đó thế nào?
	- HS thực hiện
	- GV và HS nhận xét, chỉnh sửa (nếu cần)
	- HS bổ sung, lắng nghe.
	* Món ăn từ nấm
	- GV cho HS làm việc nhóm 2 chia sẻ các món ăn được làm từ nấm.
	+ Hương vị của món ăn đó thế nào?
	+ Cách làm món ăn đó?
	+ Thực phẩm ào được làm chung với nấm trong món ăn đó?
	+ Con thích nhất món ăn nào từ nấm?
	- HS làm việc nhóm
	- GV khen ngợi, tuyên dương HS.
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- GV cho HS xem video về các loại nấm được sử dụng làm thuốc.
	- HS xem và nêu suy nghĩ.
	- Nhận xét tiết học.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	
	________________________________________
	Khoa học (Tiết 41)
	Bài 20: NẤM ĂN VÀ NẤM TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- HS khám phá được lợi ích của một số nấm men trong chế biến thực phẩm thông qua thí nghiệm thực hành hoặc quan sát tranh, ảnh, video.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, màn chiếu, bột mì, men nở, đường, nước ấm, găng tay, ca, bát, cân, đũa.
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV nêu câu hỏi:
	+ Nêu tên các loại nấm mà em biết.
	+ Em thích ăn loại nấm nào nhất?
	- HS trả lời
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	HĐ2: Nấm men
	a. Thông tin về nấm men:
	- GV gọi HS đọc thông tin trong khung xanh ở sgk và hỏi:
	- Đọc thông tin và trả lời câu hỏi.
	b. Tìm hiểu quy trình làm bánh mì
	- GV gọi HS đọc thông tin và quan sát hình 5.
	- HS thực hiện.
	- GV đặt câu hỏi:
	+ Các nguyên vật liệu cần thiết để làm bánh mì là gì?
	- HS trả lời
	- GV yêu cầu các nhóm kiểm tra lại nguyên vật liệu của nhóm mình.
	- Kiểm tra lại nguyên liệu.
	- GV cho HS xem video quy trình làm bánh mì.
	+ Link video: https://youtu.be/rYOvaXWFzVQ
	- HS xem video
	- GV đặt câu hỏi:
	+ Vì sao phải nhào bột kĩ? (để men nở thấm đều vào bột)
	+ Vì sao phải ủ bột 30-40 phút với khăn ấm? (để bột không khô và men nở phát huy tác dụng)
	- HS trả lời
	c. Thực hành làm bánh mì
	- GV chiếu lại từng bước video cho HS làm theo.
	- HS làm theo nhóm
	- GV quan sát, hướng dẫn thêm cho các nhóm.
	- HS làm bánh
	- GV gọi HS báo cáo:
	+ Nhận xét độ nở của bột mì trước và sau khi ủ.
	- HS báo cáo.
	d. Chia sẻ thông tin.
	- GV đặt câu hỏi:
	1. Nấm men có tác dụng gì trong quy trình làm bánh mì nêu trên?
	+ Nấm men có vai trò lên men tinh bột trong bột mì, tạo ra khí cacbonic giúp làm nở bánh mì.
	- HS trả lời
	2. Giai đoạn ủ ở bước 3 có tác dụng gì?
	+ Giai đoạn ủ ở bước 3 có tác dụng tạo điểu kiện thuận lợi cho nấm men hoạt động và lên men các chất bột đường.
	3. Quan sát hình 6 và cho biết vai trò của nấm men trong việc tạo ra các sản phẩm đó.
	+ Các sản phẩm có trong hình 6 là gì? (bia, bánh mì, bánh bao)
	+ Các sản phẩm đó đều sử dụng nguyên liệu gì? (nấm men)
	+ Nấm men trong các sản phẩm đó hoạt động thế nào? (chủ yếu là lên men các chất bột đường)
	+ Chia sẻ thêm những ứng dụng khác của nấm men trong chế biến thực phẩm. (lên men rượu vang, muối dưa, muối cà, …)
	- HS hoạt động
	- GV cho HS trưng bày sản phẩm và đánh giá.
	- Trưng bày sản phẩm.
	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	- Về nhà làm tiếp bước 4 và bước 5 cùng người lớn và chụp lại ảnh.
	- HS ghi nhớ và thực hiện.
	- Nhận xét tiết học.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	
	Khoa học (Tiết 1)
	Bài 21: NẤM GÂY HỎNG THỰC PHẨM VÀ NẤM ĐỘC (2 TIẾT)
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Nhận biết được tác hại của một số nấm mốc gây hỏng thực phẩm thông qua TN hoặc quan sát tranh ảnh, video.
	- Vận dụng được kiến thức về nguyên nhân gây hỏng thực phẩm, nêu được một số cách bảo quản thực phẩm (làm lạnh, sấy khô, ướp muối,...)
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti - vi, tranh ảnh trong sách giáo khoa được phóng to, video hoặc sơ đồ về các loại nấm mốc, nấm độc và tác hại của chúng.
	- HS: sgk, vở ghi, bút chì, bút màu.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn?” trả lời các câu hỏi:
	+ Hãy kể tên một số loại nấm độc mà em biết?
	+ Chúng thường xuất hiện ở đâu? (Ở trên miếng bánh mì để lâu ngày, cơm thiu,...)
	- HS suy ngẫm trả lời.
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	HĐ 1: Nấm gây hỏng thực phẩm
	HĐ1.1 và 1.2.
	- GV giới thiệu cho HS một số hình ảnh về tác hại của nấm mốc đối với thực phẩm: nấm mốc có thể tác động làm thay đổi màu sắc, hình dạng, mùi vị của thực phẩm thậm chí có một số loại nấm mốc còn tạo ra độc tố có hại cho sức khỏe con người.
	- HS quan sát tranh và lắng nghe thông tin
	- GV cho HS quan sát tranh 1 và 2 rồi trả lời các câu hỏi, HS thảo luận nhóm 6 trong 3 phút:
	+ Thực phẩm đã thay đổi như thế nào về màu sắc hình dạng?
	+ Nấm mốc mọc trên thực phẩm thường có màu gì?
	- HS trình bày kết quả thảo luận nhóm của mình, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	+ HS nhận xét về sự thay đổi màu sắc hình dạng của các thực phẩm nhiễm nấm mốc lớp mốc thường có màu trắng xanh,...)
	+ Dựa vào sự thay đổi màu sắc: lớp mốc trắng xanh trên bề mặt thực phẩm hình dạng mùi vị của thực phẩm để nhận biết thực phẩm đã bị nhiễm nấm mốc.
	+ Nấm mốc gây ra những tác hại có thể gây hỏng, ôi thiu, gây độc thực phẩm. Người ăn phải thức ăn nhiễm nấm mốc có thể bị suy gan, thận, có thể gây ung thư, thậm chí dẫn đến tử vong.
	- HS quan sát, trả lời.
	- HS trình bày kết quả thảo luận nhóm và nhận xét.
	- GV cho HS quan sát thêm hình ảnh về các loại nấm độc khác và chốt ý.
	- HS quan sát và đúc kết thông tin
	HĐ 2: Nguyên nhân gây hỏng thực phẩm và cách bảo quản
	HĐ2.1.
	- GV giới thiệu cho HS về hiện tượng thực phẩm bị nhiễm nấm và bị hỏng thường gặp ở gia đình và nêu lên những tác hại của nhiễm nấm đối với thực phẩm
	- HS quan sát và tìm tác hại.
	- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh và đọc thông tin trong hình 3, tổ chức cho học sinh chia nhóm, thảo luận nhóm đôi nêu lên các nguyên nhân gây hỏng thực phẩm.
	- Yêu cầu học sinh trình bày phần trả lời của mình.
	+ Nguyên nhân bao gồm: nhiệt độ cao, độ ẩm cao tạo điều kiện để nấm phát triển từ đó gây hỏng thực phẩm.
	- GV cho HS “Em có biết?” hai nguyên nhân nhiệt độ độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật gây hại nói chung phát triển trong đó có các loại nấm gây hỏng thực phẩm.
	- GV cho HS quan sát thêm hình ảnh gây hỏng thực phẩm.
	- HS quan sát tranh và thảo luận theo nhóm.
	- HS trình bày câu trả lời.
	- HS lắng nghe
	HĐ2.2
	- GV giới thiệu về tầm quan trọng của việc bảo quản thực phẩm tránh bị hỏng.
	- Yêu cầu học sinh nêu một số cách để bảo quản thực phẩm.
	- Cho HS quan sát hình 4 và nêu lên các cách bảo quản thực phẩm khác nhau, bao gồm: phơi hoặc sấy khô, ngâm đường và bảo quản ở điều kiện lạnh từ 0° C đến 4° C ở cả ở ngăn mát Âm 18° C cho thực phẩm ở ngăn đông.
	- GV đặt câu hỏi mở rộng: Gia đình em đã làm gì để bảo quản thực phẩm?
	- HS đưa ra câu trả lời: Rửa thực phẩm (cá, thịt,...) và cho vào ngăn đông để bảo quản,...
	- GV nhận xét và chốt ý.
	- HS nêu
	- HS nêu câu trả lời.
	- HS trình bày câu trả lời
	- Nhận xét tiết học.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	Khoa học (Tiết 2)
	Bài 21: NẤM GÂY HỎNG THỰC PHẨM VÀ NẤM ĐỘC (2 TIẾT)
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Vận dụng kiến thức về nguyên nhân gây hỏng thực phẩm để có cách bảo thực phẩm tốt cho gia đình.
	- Nhận biết được một số nấm lạ và có ý thức không ăn nấm lạ để phòng tránh ngộ độc.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti - vi, tranh ảnh trong sách giáo khoa được phóng to, video hoặc sơ đồ về các loại nấm mốc, nấm độc và tác hại của chúng.
	- HS: sgk, vở ghi, bút chì, bút màu.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	+ Nêu tên loại nấm nào gây hỏng thực phẩm.
	+ Nguyên nhân nào gây hỏng thực phẩm?
	+ Nêu một số cách bảo quản thực phẩm mà em biết.
	- HS suy ngẫm trả lời.
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	HĐ3: Một số nấm độc
	- GV giới thiệu về nấm độc trong tự nhiên và một số đặc điểm, nhận dạng của chúng, bao gồm cấu tạo chung, màu sắc của chúng.
	- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh và đọc thông tin trong hình 5, HS nhận xét một số đặc điểm về nấm độc về hình dạng màu sắc nơi sống.
	- HS đưa ra câu trả lời: Nấm độc cũng như các loại nấm thông thường khác chúng đa dạng về màu sắc, hình dạng không phải chỉ có màu đỏ hoặc màu trắng.
	- GV đưa ra câu trả lời: Chúng ta cần phải làm gì khi gặp nấm độc?
	- HS thảo luận nhóm và trình bày ý kiến:
	+ Không ăn nấm lạ để tránh bị ngộ độc.
	+ Nếu gặp nấm lạ thì không nên lại gần, sờ bàn tay, càng không nên ăn thử để tránh bị dị ứng hoặc ngộ độc.
	- GV cho HS đọc và giải thích các mục “Em có biết?” đặt các câu hỏi cho HS:
	+ Để bảo quản thực phẩm được lâu, con người đã sử dụng những cách như thế nào?
	+ Thịt hun khói phơi khô mực là ứng dụng của cách bảo quản thực phẩm nào?
	- GV đưa ra câu hỏi mở rộng: Gia đình em đã làm cách nào để bảo quản thực phẩm?
	- GV nhận xét và chốt ý.
	3. Củng cố kiến thức: GV cho HS chơi trò chơi “Đường lên đỉnh Ô - lym - pi -a” trả lời các câu hỏi:
	1. Hãy nêu các tác hại của nấm mốc đối với thực phẩm.
	2. Nêu các cách bảo quản thực phẩm thường gặp.
	3. Nấm mốc thường có màu gì?
	4. Nấm mốc thường gặp ở những điều kiện nào sau đây?
	A. Thịt muối trong tủ lạnh
	B. Góc tường ẩm
	C. Bánh mì để lâu ngày
	D. Vỏ cam quýt để lâu ngày
	- HS quan sát và thực hiện yêu cầu.
	- HS thảo luận nhóm và chia sẻ.
	- HS đọc thông tin và trả lời câu hỏi.
	- HS tham gia trò chơi.
	- GV cho HS tham gia trò chơi và chốt lại kiến thức.
	- Nhận xét tiết học.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	________________________________________
	Bài 22: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ NẤM
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Tóm tắt được những nội dung chính đã học dưới dạng sơ đồ.
	- Vận dụng được kiến thức về nấm vào cuộc sống hằng ngày.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, tìm hiểu khoa học
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	+ Em hãy nêu vai trò của nấm?( Nấm dùng làm thức ăn và lên men chế biến thực phẩm)
	+ Nấm có tác hại gì?( Nấm gây hỏng thực phẩm, gây độc)
	+ Khi học và tìm hiểu về nấm điều gì em cảm thấy thú vị nhất?(…một số nấm được dùng làm thức ăn có hình dạng màu sắc khác nhau. Lại có một số nấm có hại với đời sống của con người và sinh vật, trong đó có nhiều nấm gây hỏng thực vật và nấm độc.)
	- HS suy ngẫm trả lời.
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Thực hành, luyện tập:
	HĐ 1: Dựa vào sơ đồ hình 1, hãy nêu đặc điểm, các bộ phận, lợi ích và tác hại của nấm đối với đời sống của con người
	- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập
	- HS đọc yêu cầu
	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm làm bài tập
	- Mời đại diện các nhóm chia sẻ
	- GV cùng HS điều chỉnh những nhận xét sai.
	(* + Đặc điểm: nấm rất đa dạng. Nấm có hình dạng, kích thước, màu sắc và nơi sống rất khác nhau(đất ẩm, rơm rạ mục, thức ăn, hoa quả); Nấm mũ thường có một số bộ phận như mũ nấm, thân nấm và chân nấm.
	+ Ích lợi: Một số nấm được dùng làm thức ăn có hình dáng, màu sắc khác nhau; Nấm men được dùng trong chế biến thực phẩm tạo ra các sản phẩm lên men như bánh mì, rượu, bia,…
	+ Tác hại: Một số nấm có hại với đời sống của con người và sinh vật. Trong đó có nhiều nấm gây hỏng thực phẩm như nấm mốc và nấm độc.)
	- HS thảo luận nhóm 6
	- Đại diện nhóm chia sẻ, lớp lắng nghe và bổ sung
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.
	HĐ 2: Cho HS làm việc phiếu bài tập
	- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập
	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm làm bài trên phiếu bài tập.
	- GV mời đại diện nhóm chia sẻ
	- HS đọc yêu cầu
	- HS làm việc nhóm với phiếu bài tập
	- Đại diện nhóm chia sẻ.
	- GV cùng HS rút ra kết luận:
	STT
	Tên nấm
	Nơi sống
	Ích lợi hoặc tác hại
	1
	Nấm rơm
	Rơm,rạ mục
	Làm thức ăn
	2
	Nấm sò
	Thân cây khô
	Làm thức ăn
	3
	Nấm tai mèo (mộc nhĩ)
	Gỗ mục
	Làm thức ăn
	4
	Nấm mốc
	Thực phẩm lâu ngày,tường ẩm,…
	Gây hại thực phẩm, gây hỏng đồ dùng
	5
	Nấm men
	Trên trái cây và quả mọng, trong dạ dày của động vật và trên da,…
	Dùng trong chế biến thực phẩm
	6
	Nấm độc đỏ
	Trên đất, cây mục,…
	Gây độc nếu ăn phải
	HĐ 3:Nêu cách bảo quản phù hợp để tránh nấm mốc cho những thực phẩm ở hình 2.
	- GV cho HS quan sát các thực phẩm trong hình 2.
	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm làm bài tập.
	- GV mời đại diện nhóm chia sẻ
	- GV cùng HS rút ra kết luận.
	* + Bảo quản lạnh: thịt chân dò muối, xúc xích, cơm.
	+ Sấy khô: nho, nấm, lạc ,cơm
	+ Hút chân không( để ở nhiệt độ phòng trong một khoảng thời gian ngắn): nho, nấm, lạc.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.
	- HS quan sát hình 2.
	- HS làm việc nhóm
	- Đại diện nhóm chia sẻ. - HS lắng nghe, ghi nhớ.
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- Thực hành bảo quản thực phẩm trong gia đình, ghi lại cách bảo quản và kết quả bảo quản
	- HS thực hiện
	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Khoa học (Tiết 45)
	Bài 23: VAI TRÒ CỦA CHẤT DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Nhận biết các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm và kể được tên các nhóm chất dinh dưỡng.
	- Học sinh nhận biết được vai trò của bốn nhóm chất dinh dưỡng đối với sự phát triển của cơ thể.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi, bảng thành phần dinh dưỡng trong một số loại thực phẩm, bảng nhóm.
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- Khởi động:
	- GV hỏi:
	+ Hằng ngày chúng ăn những loại thức ăn nào?
	- Chúng ta ăn thức ăn đó để làm gì?
	- HS hát hoặc chơi trò chơi.
	- Cơm, rau, thịt, cá, tôm, trứng, sữa,…
	- Để cơ thể phát triển khỏe mạnh bình thường.
	- GV giới thiệu: Tại sao ăn các loại thức ăn cơ thể chúng ta lại phát triển khỏe mạnh? Vì các loại thức ăn đó chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Các em sẽ được tìm hiểu kĩ hơn trong bài học ngày hôm nay: Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể.
	2. Hình thành kiến thức:
	HĐ 1: Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn:
	- ND1: Quan sát Hình 1/ SGK và đọc thầm các câu hỏi trong ND1
	- HS đọc thầm ND1
	- Dựa vào H1 đọc tên các thực phẩm có trong bảng?
	- Quan sát theo hàng ngang, mỗi thực phẩm thường có những chất dinh dưỡng nào?
	- Hàm lượng mỗi chất dinh dưỡng có trong thực phẩm khác nhau như thế nào?
	- Mỗi thực phẩm sẽ có hàm lượng dinh dưỡng khác nhau, hãy quan sát theo hàng dọc để nhận ra thực phẩm nào có nhiều chất dinh dưỡng.
	- HS đọc tên thực phẩm
	-Chất bột đường, Chất đạm, Chất béo, Vi ta min và chất khoáng( VD: gạo…)
	- Mỗi loại thực phẩm sẽ có hàm lường dinh dưỡng này nhiều và hàm lượng dinh dưỡng khác sẽ ít hơn ( VD: gạo chứa 76g chất bột đường, chỉ có 8g chất đạm, 1g chất béo và ít hơn 1g Vi ta min và chất khoáng.)
	- Phát phiếu học tập( Các câu hỏi trong ND1)
	- Tổ chức cho HS chia sẻ các câu hỏi của ND1:
	+ Thực phẩm nào chứa nhiều chất bột đường?
	+ Thực phẩm nào chứa nhiều chất đạm?
	+ Thực phẩm nào chứa nhiều chất béo?
	+ Thực phẩm nào chứa nhiều Vi- ta – min và chất khoáng?
	- HS thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi của ND1 vào Phiếu học tập
	- Gạo
	- Gà, thịt lợn, cá, lạc, trứng
	- Thịt lợn, lạc
	- Súp lơ
	- Các thực phẩm khác nhau cung cấp hàm lượng dinh dưỡng khác nhau như thế nào?
	- Dựa vào hàm lượng dinh dưỡng, thực phẩm được chia thành những nhóm dinh dưỡng nào?
	* Yêu cầu HS đọc thầm phần khung xanh SGK/ 84
	- Một loại thực phẩm khác nhau cung cấp hàm lượng dưỡng chất khác nhau, thực phẩm chứa nhiều chất nào thì ta có thể xếp chúng vào nhóm dinh dưỡng phù hợp.( VD: Gạo thuộc nhóm Chất bột đường)
	- Chia làm 4 nhóm dinh dưỡng:
	1. Chất bột đường
	2. Chất đạm
	3. Chất béo
	4. Vi ta min và chất khoáng
	- HS đọc thầm
	ND2: Quan sát Hình 2/SGK và đọc thầm ND2
	- HS đọc thầm
	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi thực hiện ND2
	- Tổ chức chia sẻ câu hỏi thảo luận( hình thức trò chơi)
	+ Nêu tên các đồ ăn thức uống có trong H2 và cho biết thực phẩm chính làm nên mỗi loại thức ăn đó?
	- HS quan sát H2 và thảo luận nhóm 2 trả lời các câu hỏi SGK
	- Bánh mì, nấm, lạc, dầu mè, trứng, tôm, cà rốt, bún, đu đủ, cá, sữa chua, rau cải.
	- Thực phẩm chính làm nên nguyên liệu đó là: Bột mì( bánh mì), bột gạo( bún)…
	+ Sắp xếp các loại thức ăn đồ uống có trong hình 2 vào bốn nhóm thức ăn: chứa nhiều chất bột đường, chứa nhiều chất đạm, chứa nhiều chất béo, chứa nhiều vi ta min và chất khoáng?
	- HS thực hiện bằng cách tham gia trò chơi: Ai nhanh ai đúng
	Đáp án:
	+ Chất bột đường: bánh mì, bún, đu đủ, cà rốt.
	+ Chất đạm: lạc, nấm, trứng, tôm, cá.
	+ Chất béo: lạc, dầu mè
	+ Vi ta min và chất khoáng: Rau cải, đu đủ, nước ép cà rốt, lòng đỏ trứng gà.
	- Kể tên các thức ăn hằng ngày em đã ăn và cho biết chúng làm từ thực phẩm nào? Thực phẩm đó thuộc nhóm nào?
	- HS đọc mục Em có biết?SGK/ 85
	- HS kể trước lớp.
	- HS đọc mục Em có biết?SGK/ 85
	HĐ 2: Vai trò của các nhóm chất dinh dưỡng đối với cơ thể:
	- ND1: Quan sát H3 và đọc thầm ND1
	- HS quan sát và đọc thầm
	- Yêu cầu HS nói cho nhau nghe theo nhóm đôi về vai trò của các chất dinh dưỡng có trong thức ăn đối với cơ thể
	- ND2: Thảo luận và chia sẻ với bạn:
	+ Vì sao hằng ngày trẻ nên ăn thức ăn chứa nhiều chất đạm?
	+ Chúng ta có cần ăn đủ thức ăn đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng không? Vì sao?
	- HS nói cho nhau nghe theo nhóm đôi và đại diện chia sẻ trước lớp.
	- Vì trẻ em cơ thể đang phát triển và lớn lên nên cần chất đạm
	- Chúng ta cần ăn đủ 4 nhóm dinh dưỡng vì mỗi thực phẩm có vai trò ý nghĩa khác nhau với sự phát triển của cơ thể, các nhóm chất dinh dưỡng trong mỗi loại thực phẩm không thể thay thế được cho nhau.
	- Cho HS đọc mục: Em có biết?
	* Vận dụng, trải nghiệm:
	- Hs đọc
	- Nêu ý nghĩa vai trò của chất xơ đối với hoạt động bình thường của cơ thể?
	- Liên hệ: HS cần phải ăn rau và uống đủ nước hằng ngày kể cả khi không khát nước.
	- HS nêu.
	- Nhận xét tiết học.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	
	
	
	________________________________________
	Khoa học (Tiết 46)
	Bài 23: VAI TRÒ CỦA CHẤT DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- HS nhận biết được năng lượng trong một số thực phẩm phổ biến, hình dung được mức độ năng lượng ở mỗi loại thức ăn là khác nhau.
	- Nêu được ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- Khởi động:
	+ Nêu tên 4 nhóm dinh dưỡng có trong các loại thức ăn ?
	+ Dựa vào đâu để phân loại thực phẩm vào các nhóm dinh dưỡng đó?
	- HS hát vận động hoặc chơi trò chơi
	- HS kể
	- Dựa vào hàm lượng dinh dưỡng.
	- GV giới thiệu: Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể. Vậy thế nào là năng lượng có trong thức ăn, mức độ năng lượng trong mỗi loại thức ăn như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp HĐ3 trong bài Vai trò của dinh dưỡng đối với cơ thể.
	2. Hình thành kiến thức:
	HĐ3: Quan sát Hình 4 và đọc thầm ND3
	- HS đọc thầm và quan sát tranh
	- GV: Năng lượng do thức ăn cung cấp được tính bằng ca-lo( Kí hiệu là cal)
	- Quan sát H4 và cho biết trong 100g thực phẩm chứa bao nhiêu calo?
	- HS quan sát H4 đọc( 100g gà chứa 199 cal, 100g gạo chứa 346 cal, …)
	Thảo luận Nhóm đôi trả lời câu hỏi sau:
	- Thức ăn nào chứa nhiều năng lượng?
	- Chúng thuộc nhóm dinh dưỡng nào?
	- Thức ăn nào chứa ít năng lượng?
	- Chúng thuộc nhóm dinh dưỡng nào?
	- Những thức ăn khác nhau cung cấp năng lượng khác nhau như thế nào?
	- Gạo, lạc, thịt lợn
	- Chúng thuộc nhóm: Chất bột đường và chất béo
	- Súp lơ, thanh long
	- Chúng thuộc nhóm: Vi ta min và khoáng chất
	- Có loại thức ăn cung cấp nhiều năng lượng, có loại thức ăn cung cấp ít năng lượng. Vì vậy tùy theo từng độ tuổi và nhu cầu của cơ thể mà ta có chế độ ăn phù hợp.
	* Vận dụng, trải nghiệm:
	- Em hãy lấy một số ví dụ về thức ăn nhanh chứa nhiều năng lượng nhưng chứa chất béo không tốt cho cơ thể?
	- Vì sao trẻ em không nên ăn thường xuyên đồ chiên rán và đồ uống có đường?
	- Hằng ngày nếu ta không ăn rau thì điều gì sẽ diễn ra đối với cơ thể? Vì sao?
	- HS đọc mục Em có biết?
	3. Đánh giá nội dung bài học:
	- HS nêu: Gà chiên, khoai tây chiên, đồ uống có đường,…
	- Vì những đồ ăn đó ít chất dinh dưỡng có lợi cho sự phát triển lớn lên và cân đối ở trẻ.
	- Cơ thể phát triển không khỏe mạnh, không có khả năng chống chọi với bệnh tật, sẽ bị táo bón và nhiều bệnh khác. Vì cơ thể thiếu Vitamin và khoáng chất, chất xơ.
	- HS đọc mục Em có biết?
	- Hãy nêu tên của các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn? Lấy VD
	- Theo em ăn cơm, mì, khoai, .... hằng ngày có lợi ích gì(đắc biệt là trẻ em)?
	-Tìm hiểu và cho biết thực phẩm em thích sử dụng hằng ngày thuộc nhóm dinh dưỡng nào?Thực phẩm đó cung cấp cho cơ thể năng lượng ở mức độ nào?
	- Nhận xét tiết học.
	- 4 nhóm chất: bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất
	-Nếu ăn được: cơm, khoai, mì…thuộc nhóm chất bột đường.Chứng có vai trò cung cấp năng lượng cho hoạt động sống hằng ngày như vận động làm việc… với trẻ em ăn đủ chất bột đường,đặc biệt là bữa sáng,đặc biệt là bữa sáng,bữa trưa giúp có đầy đủ năng lượng cho hoạt động học tập,vui chơi,giúp phát triển thể chất
	-Tùy thuộc vào tên thực phẩm HS thích sử dụng có trong câu trả lời xác định đúng nhóm chất dinh dưỡng và mức độ cung cấp năng lượng của thực phẩm đó .
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	
	
	Khoa học (Tiết 47)
	Bài 24: CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG AN TOÀN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn nhiều rau, hoa quả và uống đủ nước mỗi ngày..
	- Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng.
	- Nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào Tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà, ở trường.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi,phiếu tìm hiểu, ghi chép thông tin bữa ăn hai ngày ở trường và ở nhà, tháp dinh dưỡng.
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	+ Hãy kể tên các loại thức ăn khác nhau em đã ăn trong ba ngày gần đây?
	+Vì sao mỗi ngày chúng ta thường thay đổi những thức ăn khác nhau?
	- HS trả lời.
	- HS suy ngẫm trả lời.
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	2.1.HĐ 1: Ăn phối hợp nhiều loại thức ăn
	*Yêu cầu HS quan sát bảng thông tin mục 1 trong SGK/88 và cho biết:
	+ Ngày nào có nhiều loại thức ăn khác nhau?
	Bữa ăn nào có đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng?
	+ Vai trò của những thức ăn đó đối với sự phát triển của cơ thể?
	+ Thực đơn của ngày nào tốt cho sức khỏe của trẻ em? Vì sao?
	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 thực hiện yêu cầu.
	- HS quan sát
	- HS thảo luận nhóm 4
	- Yêu cầu HS chia sẻ kết quả của nhóm.
	- HS chia sẻ kết quả thảo luận
	- GV cùng HS rút ra kết luận : Ngày thứ năm có thức ăn được chế biến từ nhiều loại thực phẩm khác nhau, đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng do vậy tốt cho sức khỏe trẻ em.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.
	2.2HĐ 2: Vai trò của các chất dinh dưỡng
	-Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu 2 trong SGK/ 89
	- Yêu cầu Hs chia sẻ kết quả thảo luận
	- HS thảo luận nhóm đôi
	- HS trình bày, chia sẻ kết quả
	- GV cùng HS chốt đáp án đúng:
	+ Nếu thường xuyên ăn thiếu rau xanh và quả chín thì sẽ thiếu hụt vitamin và chất khoáng.
	+ Chỉ ăn canh trong bữa cơm mà trong ngày không uống nước thì sẽ thiếu nước
	- GV kết luận:Vì thế chúng ta cần ăn nhiều rau xanh và uống đầy đủ nước mỗi ngày để đảm bảo chất dinh dưỡng và giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động tốt.
	2.3.HĐ 3.Vai trò của chất đạm, chát béo
	-Yêu cầu HS quan sát từng hình1,2, đọc thông tin tương ứng và thực hiện yêu cầu của SGK/89.
	+ Các loại thức ăn nào có nguồn gốc từ động vật, loại thức ăn nào có nguồn gốc từ thực vật?
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.
	- HS quan sát
	+ Nêu ích lợi của chất chất đạm, chất béo có nguồn gốc từ động vật và thực vật?
	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu
	- Yêu cầu Hs trình bày
	- Gv nhận xét, tuyên dương
	- Hs thảo luận nhóm đôi
	- HS trình bày
	- Gv yêu cầu HS nêu thêm một số loại thức ăn khác có chứa chất đạm, chất béo có nguồn gốc từ động vật và thực vật mà HS biết.
	- Gv kết luận: Chúng ta cần ăn phối hợp thức ăn chứa chất đạm, chất béo có nguồn gốc từ thực vật và động vật để tốt cho sức khỏe của chúng ta.
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- HS nêu nối tiếp
	- Vì sao chúng ta cần ăn đầy đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng?
	- Nhận xét tiết học
	- HS nêu
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	
	________________________________________
	Khoa học (Tiết 48)
	Bài 24: CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG AN TOÀN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn nhiều rau, hoa quả và uống đủ nước mỗi ngày..
	- Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng.
	- Nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào Tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà, ở trường.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi,phiếu tìm hiểu, ghi chép thông tin bữa ăn hai ngày ở trường và ở nhà, tháp dinh dưỡng.
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	+ Vì sao cần ăn đầy đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng?
	+ Lấy ví loại thức ăn có nguồn gốc từ động vật,thực vật?
	- HS trả lời
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	HĐ1: Ăn uống cân bằng, lành mạnh:
	- Giáo viên giới thiệu ý nghĩa của Tháp dinh dưỡng: là sơ đồ để minh họa lượng thực phẩm trung bình mà trẻ em nên ăn trong một ngày; hình dạng tháp cho càng lên cao cho thấy lượng thực phẩm được khuyến cáo dùng ít đi....
	- HS lắng nghe
	- Yêu cầu HS hoạt động theo cặp đôi, quan sát cho biết trả lời lần lượt các câu hỏi:
	+ Chỉ từng ô trong mỗi tầng của Tháp dinh dưỡng nói rõ tên nhóm chất dinh dưỡng tương ứng với loại thực phẩm đó.
	+Nói tên thực phẩm và hàm lượng thực phẩm nên ăn ở mỗi ô.
	+ Đọc khuyến cáo về thời gian vận động và uống nước mỗi ngày.
	- HS thảo luận theo cặp
	- GV gọi đại diện nhóm HS trình bày
	- Gv nhận xét, tuyên dương nhóm làm tốt
	- HS trình bày
	- Gv cho Hs nêu thêm một số hoạt động vận động thực hiện mỗi ngày.
	2.2.HĐ 2: Sự cân bằng, lành mạnh giữa các loại thức ăn trong mỗi bữa ăn
	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, quan sát tranh trang 89 SGK và thực hiện các yêu cầu.
	+ Bữa ăn nào trong mỗi khay thức ăn trong hình 4 đã cân bằng, lành mạnh? Vì sao?
	+ Cần thêm hoặc bớt thức ăn trong khay như thế nào để có bữa ăn cân bằng, lành mạnh?
	- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	- Gv nhận xét, kết luận và tuyên dương HS
	+ Bữa ăn hình 4a có sự cân bằng, lành mạnh vì đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng, lượng chất bột đường vừa cân đối so với các chất còn lại, có hai loại rau củ và rau xanh, chất đạm từ hai loại thực phẩm thịt và cá.
	+ Bữa ăn hình 4b không có rau, củ nên thiếu vitamin và chất khoáng, nhiều đồ chiên, rán, có sử dụng nước chấm; bữa ăn hình 4c cũng không có rau nên thiếu vitamin và chất khoáng, lượng chất bột dường ít só với chất đạm sử dụng nước chấm không cần thiết, nhiều đồ chiên rán.
	- GV kết luận: Cần thay đổi và bổ sung các loại thức ăn cho đầy đủ, phù hợp để đảm bảoăn uống cân bằng, lành mạnh.
	2.3. HĐ 3: Thảo luận và chia sẻ
	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, đọc và thực hiện yêu cầu SGK/ 91
	- Yc Hs các nhóm báo cáo kết quả
	- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương HS
	- Nêu ví dụ một số món ăn không cần sử dụng thêm nước chấm bột canh?
	-GV kết luận: Chúng ta cần ăn ít, ăn hạn chế gia vị chấm.
	- Hs quan sát, thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu.
	- Đại diện nhóm trình bày
	- HS lắng nghe
	- HS thảo luận nhóm đôi
	- Đại diện nhóm trình bày
	- HS nêu
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- Những nhóm thức ăn nào cần: Ăn đủ, ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn ít, ăn hạn chế ?.
	- HS nêu.
	- Dặn HS về nhà học thuộc mục Bạn cần biết và nên ăn uống đủ chất dinh dưỡng.
	- Nhận xét tiết học.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	
	Khoa học (Tiết 49)
	Bài 24: CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG AN TOÀN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn nhiều rau, hoa quả và uống đủ nước mỗi ngày..
	- Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng.
	- Nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào Tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà, ở trường.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi,phiếu tìm hiểu, ghi chép thông tin bữa ăn hai ngày ở trường và ở nhà, tháp dinh dưỡng.
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	+ Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ?
	+Thế nào là một bữa ăn cân đối, lành mạnh ?
	- HS trả lời
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	HĐ1:Thực hành, luyện tập
	- Gv yêu cầu HS quan sát, thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu bài 1 SGK/92.
	- GV gọi đại diện nhóm HS trình bày các loại thức ăn, đồ uống đã ăn hai ngày gần đây
	- Gv nhận xét, tuyên dương nhóm làm tốt
	- HS quan sát, thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu
	- HS trình bày
	2.2.HĐ 2:
	- Yêu cầu HS dựa vào tháp dinh dưỡng, thực hiện yêu cầu :
	+ Bữa ăn nào trong hai ngày trên đã cân bằng, lành mạnh chưa? Vì sao?
	- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	- Gv nhận xét, kết luận và tuyên dương HS
	- GV kết luận: Cần phối hợp các loại thức ăn cho đầy đủ, phù hợp để đảm bảo ăn uống cân bằng, lành mạnh.
	2.3. HĐ 3: Thảo luận và chia sẻ
	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, đọc và thực hiện yêu cầu SGK/ 92
	- Chúng ta cần làm gì để thay đổi thói quen ăn uống?
	- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương HS
	-GV kết luận: Chúng ta cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn nhiều rau xanh và quả chín, sử dụng hợp lí thức ăn có nguồn gốc từ động vật và thực vật, sử dụng ít muối và đường.
	- HS quan sát, thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu
	- Đại diện nhóm trình bày
	- HS lắng nghe
	- HS thảo luận nhóm đôi
	- Đại diện nhóm trình bày
	- HS nêu
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- Để ăn uống cân bằng, lành mạnh chúng ta cần có thói quen ăn uống như thế nào?
	- Nhận xét tiết học
	- HS nêu.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	
	Khoa học (Tiết 1)
	Bài 25: MỘT SỐ BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN DINH DƯỠNG (3 tiết)
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Nêu được tên, dấu hiệu chính và nguyên nhân và cách phòng tránh của bệnh thừa cân béo phì.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti - vi, tranh ảnh trong sách giáo khoa được phóng to, video, bảng theo dõi hoạt động vận động trong ba ngày.
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV nêu tình huống có vấn đề liên quan đến việc thừa cân hay thiếu chất dinh dưỡng đối với trẻ em hiện nay.
	- GV yêu cầu HS nêu lên những điều em biết về bệnh do thừa cân hoặc thiếu chất dinh dưỡng.
	+ HS dựa vào kinh nghiệm của bản thân và trả lời (thừa cân: do ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, lười vận động, ăn nhiều tinh bột,...; thiếu chất dinh dưỡng: do chán ăn, thiếu chất dinh dưỡng,...)
	- HS lắng nghe và tìm vấn đề trong tình huống.
	- HS trả lời.
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	HĐ 1: Bệnh thừa cân béo phì
	HĐ1.1
	- GV cho HS đọc thông tin ở nội dung 1, hình dung ban đầu về biểu hiện bên ngoài của người mắc bệnh thừa cân béo phì và nguyên nhân gây bệnh.
	- HS đọc, quan sát tranh và tìm hiểu thông tin.
	- GV giới thiệu phần khung thông tin cung cấp của hoạt động, yêu cầu học sinh tìm hiểu nội dung SGK.
	- HS quan sát, thảo luận nhóm và so sánh dấu hiệu của những người trong bốn bức hình, đưa ra nhận xét:
	+ Hình 1b, c, d thể hiện người thừa cân béo phì dựa vào đặc điểm về lớp mỡ trên cơ thể và cân nặng của người trong hình tất cả mọi người đều có thể mắc bệnh này.
	- GV cho các nhóm thảo luận trao đổi và nhận xét câu trả lời, bổ sung.
	- GV nhận xét và mở rộng: Người được coi là béo phì khi thừa cân nặng tính theo chiều cao kèm theo những dấu hiệu vì lớp mỡ tại một số vị trí nhất định trên cơ thể một số trẻ có chiều cao vượt trội so với chiều cao chuẩn thì cân nặng cũng sẽ theo đó nhiều hơn tuy nhiên chưa chắc đã phải bệnh thừa cân, béo phì, nếu không kèm theo các dấu hiệu về lớp mỡ.
	- HS quan sát, trả lời.
	- HS thảo luận và trình bày.
	HĐ 1.2:
	- GV tổ chức cho HS quan sát nội dung việc làm bóng nói trong mỗi hình liên hệ thực tế để nêu nguyên nhân chủ quan dẫn đến bệnh thừa cân béo phì.
	- HS quan sát và trả lời.
	- GV yêu cầu HS chia nhóm, thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu SGK, quan sát hình 2 và trả lời câu hỏi.
	- Yêu cầu học sinh trình bày phần trả lời của mình.
	+ Thường xuyên ăn nhiều thức ăn hơn tiêu chuẩn dành cho khẩu phần ăn (quá thừa chất bột chất đạm và chất béo).
	+ Ăn mỗi tối trước khi ngủ, ăn đồ ăn nhanh, uống nước ngọt có ga.
	+ Thói quen ít vận động, thường xuyên ngồi tĩnh tại.
	- GV cho HS quan sát thêm hình ảnh và chốt ý.
	- HS khác nhận xét, hoàn thành nhiệm vụ trong Vở bài tập, một số nguyên nhân dẫn đến bệnh thừa cân béo phì.
	- HS thảo luận theo nhóm
	- HS trình bày câu trả lời
	- HS lắng nghe và hoàn thành VBT.
	HĐ1.3
	- Từ những nguyên nhân đã tìm hiểu, yêu cầu học sinh nêu một số cách phòng tránh thừa cân béo phì.
	- HS thảo luận nhóm và trình bày, đưa ra câu trả lời:
	+ Ăn uống điều độ theo khẩu phần ăn.
	+ Thời gian ngồi tĩnh tại xen kẽ với các hoạt động vận động trong ngày.
	+ Ngủ sớm, hạn chế thức khuya, uống nước ngọt có ga.
	- GV tổ chức cho học sinh đọc mục “Em có biết?” và chia sẻ ích lợi của việc duy trì chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý để phát triển vượt trội, tích cực ở trẻ em.
	- Hoạt động về nhà: GV tổ chức cho các nhóm xây dựng kế hoạch và theo dõi vì thực hiện chế độ hoạt động vận động trong một ngày để phòng tránh bệnh thừa cân béo phì và điều chỉnh các thói quen chưa tốt dựa theo gợi ý.
	- Học sinh lập bảng kế hoạch theo nhóm,
	HS chia sẻ kết quả ở buổi tiếp theo.
	- GV nhận xét, giáo dục HS nên có thói quen ăn uống và sinh hoạt điều độ, điều chỉnh hoạt động ăn uống, vận động của bản thân.
	- HS nêu
	- HS thảo luận và trình bày.
	- HS chia sẻ hiểu biết của mình.
	- HS lên kế hoạch trong nhóm hoặc cá nhân.
	- Nhận xét tiết học.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	________________________________________
	Khoa học (Tiết 2)
	Bài 25: MỘT SỐ BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN DINH DƯỠNG (3 tiết)
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Nêu được tên, dấu hiệu chính, nguyên nhân và cách phòng tránh của bệnh do thiếu chất dinh dưỡng.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti - vi, tranh ảnh trong sách giáo khoa được phóng to, video, bảng theo dõi hoạt động vận động trong ba ngày.
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV nêu tình huống có vấn đề liên quan đến việc thiếu chất dinh dưỡng đối với trẻ em hiện nay.
	- GV yêu cầu HS nêu lên những điều em biết về bệnh do thiếu chất dinh dưỡng.
	+ HS dựa vào kinh nghiệm của bản thân và trả lời (thiếu chất dinh dưỡng: do chán ăn, thiếu chất dinh dưỡng,...)
	- HS suy ngẫm trả lời.
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức mới
	HĐ2. Bệnh suy dinh dưỡng thấp còi, bệnh thiếu máu sắt
	HĐ2.1
	- GV yêu cầu HS dựa vào thông tin cung cấp ở nội dung 2, tìm hiểu về biểu hiện bên ngoài của người mắc hai bệnh thấp còi và bệnh thiếu máu thiếu sắt.
	- GV cung cấp thông tin của hoạt động, yêu cầu HS quan sát nội dung hình thực hiện theo các yêu cầu sách giáo khoa: Nêu tên bệnh, dấu hiệu của người bệnh suy dinh dưỡng thấp còi, bệnh thiếu máu thiếu sắt.
	- HS thảo luận nhóm và đưa ra câu trả lời:
	+ Hình 3: Mắc bệnh suy dinh dưỡng thấp còi bạn có dấu hiệu thấp và nhẹ cân hơn tiêu chuẩn của các bạn khác cùng lứa tuổi.
	+ Hình 4, 5: Bạn có thể mắc bệnh thiếu máu thiếu sắt do bạn có biểu hiện mệt chóng mặt da xanh thiếu tập trung khi học tập.
	- GV cho HS trình bày và chia sẻ trước lớp.
	- GV nhận xét và chốt ý.
	HĐ2.2.
	- GV tổ chức cho HS tìm hiểu thông tin của hoạt động và nhận biết được nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh suy dinh dưỡng thấp còi, bệnh thiếu máu sắt.
	- GV cho HS thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu của sách giáo khoa: Tìm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh suy dinh dưỡng thấp còi bệnh thiếu máu sắt.
	- HS trình bày kết quả và nhận xét.
	- GV nhận xét và chốt ý:
	+ Chế độ ăn uống không cân đối, không khoa học dẫn đến thiếu chất dinh dưỡng, không cung cấp cho hoạt động bình thường của cơ thể, lâu ngày cơ thể bị bệnh.
	+ Cơ thể mất một số bệnh liên quan đến cơ quan tiêu hóa, hô hấp khiến cơ quan cơ thể bị mệt mỏi, yếu, không hấp thu các chất dinh dưỡng từ thức ăn, lâu ngày cơ thể bị bệnh.
	HĐ2.3
	- Từ nguyên nhân của bệnh suy dinh dưỡng dưỡng thấp còi và thiếu máu thiếu sắt, HS thảo luận nhóm đôi tìm hiểu và nêu một số cách để phòng tránh.
	+ Ăn đa dạng, ăn đủ các nhóm chất dinh dưỡng: Nếu cơ thể mắc bệnh cần chữa kịp thời dứt điểm.
	+ Đảm bảo chế độ dinh dưỡng, đặc biệt bổ sung thức ăn giàu chất sắt trong giai đoạn dậy thì.
	- GV cho HS quan sát tranh, ảnh phân biệt được nguyên nhân liên quan đến dinh dưỡng do bản thân có chế độ ăn không hợp lý khoa học với nguyên nhân do ảnh hưởng từ bệnh lý khác.
	- GV cho HS quan sát hình 6, 7 nêu những việc nên làm và không nên làm về những hành vi thể hiện trong 2 bức tranh.
	+ Việc ở hình 6: Nên làm (Rửa tay trước khi ăn phòng tránh nhiễm giun tiêu chảy.)
	+ Việc ở hình 7: Không nên làm (Vì bạn sẽ ăn không đủ sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng)
	- GV cho HS đọc mục “Em có biết?” và chia sẻ nếu trẻ mắc một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng tới hoạt động hàng ngày và sự phát triển bình thường của trẻ em.
	- HS quan sát và thực hiện yêu cầu.
	- HS thảo luận và chia sẻ.
	- HS tìm hiểu thông tin.
	- HS thảo luận nhóm và trình bày.
	- HS chia sẻ trong nhóm, đại diện trình bày trước lớp.
	- HS lắng nghe và đặt câu hỏi để giải đáp thắc mắc.
	- HS quan sát tranh và nêu lên các hành vi trong tranh.
	- HS đọc thông tin và nêu các ảnh hưởng.
	- Nhận xét tiết học.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	Khoa học (Tiết 3)
	Bài 25: MỘT SỐ BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN DINH DƯỠNG (3 tiết)
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Thực hiện được một số việc làm để phòng tránh một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng và vận động mọi người cũng thực hiện.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti - vi, tranh ảnh trong sách giáo khoa được phóng to, video, bảng theo dõi hoạt động vận động trong ba ngày.
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV nêu tình huống có vấn đề liên quan đến việc thừa cân hay thiếu chất dinh dưỡng đối với trẻ em hiện nay.
	- GV yêu cầu HS nêu lên những điều em biết về bệnh do thừa cân hoặc thiếu chất dinh dưỡng.
	+ HS dựa vào kinh nghiệm của bản thân và trả lời (thừa cân: do ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, lười vận động, ăn nhiều tinh bột,...; thiếu chất dinh dưỡng: do chán ăn, thiếu chất dinh dưỡng,...)
	- HS suy ngẫm trả lời.
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức và vận dụng:
	HĐ3. Thực hành phòng tránh bệnh liên quan đến dinh dưỡng
	- HS dựa vào thông tin đã được tìm hiểu ở hai tiết trước về nguyên nhân và cách phòng tránh, phân biệt được những việc nên làm và không nên làm để phòng một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng.
	- GV cho HS quan sát tranh cho biết việc làm các bạn nhỏ trong hình, từ đó giải thích được ý nghĩa của việc làm đó.
	- HS chia sẻ trước lớp:
	+ Việc làm ở hình 9, 10: vận động cơ thể giúp phòng bệnh béo phì.
	+ Việc làm ở hình 8: ăn đủ chất dinh dưỡng giúp phòng bệnh suy dinh dưỡng thấp còi hoặc thiếu máu thiếu sắt.
	+ Việc làm ở hình 11: bạn theo dõi chiều cao cân nặng thường xuyên giúp ngăn ngừa bệnh béo phì suy dinh dưỡng, thấp còi.
	- Các nhóm khác bổ sung và đóng góp ý kiến.
	- GV nhận xét và chốt đáp án.
	- GV yêu cầu HS dựa vào vai trò bốn nhóm chất dinh dưỡng và nguyên nhân gây thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng thảo luận nhóm và đưa ra thực đơn phù hợp.
	- GV cho HS chuẩn bị và chia sẻ trước lớp theo hình thức hội chợ, nhận xét thực đơn phù hợp hay chưa.
	- GV cho các nhóm bình bầu để chọn ra nhóm có chế độ ăn uống hợp lí.
	- GV cho HS chia sẻ thực tế những việc đã làm để phòng tránh bệnh liên quan đến dinh dưỡng và đề xuất một số việc phù hợp với bản thân điều kiện gia đình để những người thân trong gia đình cũng thực hiện.
	- GV cho HS đúc kết 3 điều em tâm đắc trong bài học, dặn dò, nhận xét tiết học.
	3. Củng cố kiến thức: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn?”
	1. Kể dấu hiệu của người mắc bệnh thừa cân béo phì và nguyên nhân dẫn đến bệnh.
	2. Kể dấu hiệu của người mắc bệnh suy dinh dưỡng thấp còi và nguyên nhân dẫn đến bệnh.
	3. Kẻ dấu hiệu của người mắc bệnh thiếu máu thiếu sắt và nguyên nhân dẫn đến bệnh.
	4. Nêu một số hoạt động vận động hàng ngày của em và nêu ích lợi của việc làm đó.
	- GV cho HS tham gia trò chơi và đúc kết kiến thức.
	- HS quan sát tranh, nêu việc làm và giải thích ý nghĩa.
	- HS có thể làm sản phẩm (Vòng xoay cách phòng tránh các loại bệnh, sổ tay sức khoẻ, ….) và trình bày trong gian hàng hội chợ.
	- HS nhận xét và bầu chọn
	- HS chia sẻ.
	- HS nêu 3 điều tâm đắc.
	- HS tham gia trò chơi.
	- Nhận xét tiết học.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	Khoa học (Tiết 1)
	Bài 26: THỰC PHẨM AN TOÀN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Quan sát và nhận biết được một số dấu hiệu về thực phẩm an toàn qua tranh, ảnh, video clip.
	- Nêu được tóm tắt thế nào là thực phẩm an toàn.
	- Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về cách nuôi trồng, chế biến, bảo quản thực phẩm đảm bảo an toàn.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi, dụng cụ làm thí nghiệm 1,2,3,4, phiếu học tập
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	? Nêu một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng mà em biết?
	? Nêu nguyên nhân dẫn đến các bệnh trên và một số cách phòng tránh?
	- GV giới thiệu - ghi bài
	- HS suy ngẫm trả lời.
	+ Bệnh thừa cân béo phì, bệnh suy dinh dưỡng thấp còi, bệnh thiếu máu, thiếu sắt..
	+ Bệnh thừa cân béo phì là người có cân nặng theo chiều cao lớn hơn người có cân nặng theo chiều cao chuẩn của độ tuổi….
	+ Để phòng tránh bệnh thừa cân béo phì chúng ta nên ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên có thời gian phù hợp với từng lứa tuổi….
	+ Bệnh suy dinh dưỡng thấp còi, bệnh thiếu máu, thiếu sắt do ăn uống không đủ chất….
	- HS nêu tên bài - ghi vở.
	2. Hình thành kiến thức:
	HĐ1: Thực phẩm an toàn
	* Quan sát hình 1:
	- GV yêu cầu đọc yêu cầu mục 1/ SHS trang 99- đưa hình 1 lên PP
	- HS đọc, nêu yêu cầu
	- Yêu cầu HS quan sát suy nghĩ cá nhân sau đó thảo luận nhóm 2 thống nhất kết quả theo gợi ý sau:
	+ Quan sát kĩ hình 1 lựa chọn xem:
	? Các hình nào có thực phẩm có thể dùng chế biến thức ăn an toàn?
	? Vì sao em chọn các thực phẩm đó?
	? Theo em thế nào là những thực phẩm không an toàn để chế biến thức ăn?
	- HS quan sát, suy nghĩ, thảo luận, chốt câu trả lời đúng.
	- HS chia sẻ ý kiến trước lớp: Trong hình 1
	+ Hình 1b và hình 1d là thực phẩm có thể chế biến thức ăn an toàn vì thực phẩm còn tươi, không bị thối, nát bảo quản hợp vệ sinh.
	+ Hình 1a và hình 1c là thực phẩm không am toàn vì thực phẩm không còn tươi, bị thối, nát bảo quản hợp vệ sinh……
	- Những thực phẩm không an toàn để chế biến thức ăn là những thực phẩm bị héo, nát, thối, mốc, ươn hoặc bảo quản thực phẩm không hợp vệ sinh.
	- GV cùng HS rút ra kết luận: Thế nào là những thực phẩm không an toàn để chế biến thức ăn?
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.
	HĐ2: Nhận biết dấu hiệu về thực phẩm an toàn.
	- GV đưa hình 2 lên màn hình (PP) yêu cầu thảo luận nhóm 4.
	- HS quan sát và thảo luận nhóm 4
	- Yêu cầu HS quan sát và nêu nội dung của từng hình.
	- GV nhận xét, tuyên dương
	? Ngoài cách bảo quản, dấu hiệu trên cho chúng ta biết thực phẩm an toàn trong gia đình em đã làm gì để bảo quản, chế biến thức ăn an toàn?
	- HS chia sẻ ý kiến:
	+ Hình 2a là nơi trồng rau an toàn, có kĩ thuật….
	+ Hình 2b là những thực phẩm được bảo quản sạch sẽ, trên thực phẩm có ghi rõ ngày sản xuất, hạn sử dụng….
	+ Hình 2c hoa quả được sấy khô được đóng gói cẩn thận sạch sẽ, trên bao bì có ghi cụ thể hạn sử dụng, cách bảo quản khi khách hang mua sản phẩm về.
	+ Hình 2d: nơi, cách chế biến thực phẩm sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh.
	- HS bổ sung ý kiến
	- GV cùng HS rút ra kết luận về cách nhận biết dấu hiệu của thực phẩm an toàn.
	- GV cho HS xem video clip về mô hình trồng rau, củ đảm bảo an toàn, cách chế biến và bảo quản thức ăn đảm bảo an toàn….
	- GV đưa mục em cần biết (PP)
	- HS quan sát
	- HS đọc
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	? Nêu đặc điểm về thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn?
	- HS nêu.
	- Nhận xét tiết học.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	
	________________________________________
	Khoa học (Tiết 2)
	Bài 26: THỰC PHẨM AN TOÀN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Biết được một số hậu quả của việc sử dụng thức ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn.
	- Nhận biết, nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về cách nuôi trồng, chế biến, bảo quản thực phẩm đảm bảo an toàn.
	- Biết phân tích dấu hiệu thực phẩm an toàn và không an toàn, từ đó dự đoán những nguy cơ có thể gặp phải nếu sử dụng những thực phẩm đó.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi, hình ảnh minh hoạ, phiếu học tập
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	? Nêu điểm khác biệt giữa thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn?
	? Tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm giúp em biết được điều gì?
	- GV giới thiệu - ghi bài
	- HS suy ngẫm trả lời.
	+ Thực phẩm an toàn là thực phẩm còn tươi, không bị thối, nát bảo quản hợp vệ sinh.
	Những thực phẩm không an toàn là những thực phẩm bị héo, nát, thối, mốc, ươn hoặc bảo quản thực phẩm không hợp vệ sinh.
	+ Tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm giúp em biết được nguồn gốc, xuất xứ ban đầu của sản phẩm được bày bán, từ đó có thể mua được thực phẩm an toàn hơn.
	- HS nêu tên bài - ghi vở.
	2. Hình thành kiến thức:
	Lý do cần sử dụng thực phẩm an toàn
	HĐ1: Nhận biết một số hậu quả của việc sử dụng thức ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn.
	* Quan sát hình 4:
	- GV yêu cầu đọc yêu cầu mục 1/ SHS trang 101- đưa hình 4 lên PP
	- HS đọc, nêu yêu cầu
	- Yêu cầu HS quan sát suy nghĩ cá nhân sau đó thảo luận nhóm 2 thực hiện yêu cầu SGK, thống nhất kết quả theo gợi ý sau:
	+ Quan sát kĩ hình 4 và cho biết:
	? Hai bạn trong hình đang gặp vấn đề gì?
	? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó?
	? Vì sao em biết?
	- GV mời đại diện nhóm HS chia sẻ, nhận xét
	- GV nhận xét, tuyên dương. Khuyến khích nhiều thành viên trong lớp chia sẻ ý kiến về nguyên nhân dẫn đến tình trạng của bạn nhỏ.
	- GV kết luận, chuyển ý.
	HĐ2: Liên hệ thực tế và chia sẻ tình huống trong thực tế:
	- GV yêu cầu quan sát, đọc thầm và nêu nội dung 2
	- Yêu cầu HS thực hiện theo yêu cầu của sgk
	- Suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm 4, chia sẻ với các bạn những điều đã từng nghe, từng biết về những trường hợp sử dụng thực phẩm không an toàn gây hậu quả.
	- GV nhận xét, tổng hợp và kết luận hậu quả của việc sử dụng thực phẩm không an toàn.
	- HS quan sát, suy nghĩ, thảo luận, chốt câu trả lời đúng.
	HS quan sát biểu hiện của bạn nhỏ, bóng nói trong từng hình và nêu nguyên nhân dẫn đến tình trạng của bạn nhỏ.
	- HS chia sẻ ý kiến trước lớp, giải thích nguyên nhân:
	Bạn đau bụng do ăn thức ăn không an toàn: bán ngoài đường, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh; bạn bị ngộ độc thức ăn,...
	- HS nhận xét, bổ sung ý kiến
	- HS lắng nghe
	- HS quan sát, nêu yêu cầu
	- HS suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm 4, chia sẻ với các bạn
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.
	- GV cùng HS rút ra kết luận: việc sử dụng thực phẩm không an toàn sẽ mang đến những hậu quả gì?
	? Theo em, làm cách nào để phòng tránh tác hại, hậu quả khi sử dụng thực phẩm không an toàn?
	- HS nêu
	- HS nêu
	HĐ3: Tìm hiểu cách phân tích dấu hiệu thực phẩm an toàn và không an toàn, từ đó dự đoán những nguy cơ có thể gặp phải nếu sử dụng những thực phẩm đó.
	- GV đưa hình 5,6,7,8,9 lên màn hình (PP) yêu cầu thảo luận nhóm 4.
	- HS quan sát và thảo luận nhóm 4
	- Yêu cầu HS quan sát, đọc và thực hiện theo từng bước yêu cầu của sgk.
	- GV mời các nhóm chia sẻ
	Hoặc có thể tổ chức cho giữa các nhóm HS đánh giá, nhận xét kết quả theo kĩ thuật công đoạn
	- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung
	? Nêu các dấu nhận biết thực phẩm an toàn hay không an toàn?
	? Những nguy cơ gặp phải nếu sử dụng thực phẩm không an toàn là gì?
	? Để biết thực phẩm an toàn hay không ta có những cách nhận biết nào?
	- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS quan sát hình ảnh thực phẩm, đọc nội dung bảng và minh hoạ; tiếp tục hoàn thành nội dung bảng theo yêu cầu.
	- Đại diện 1 số nhóm HS chia sẻ trước lớp kết quả hoàn thành bảng
	- HS chia sẻ ý kiến:
	+ Bánh mì, sữa tươi: an toàn, có bao gói, thời hạn sử dụng.
	+ Bánh kẹp, lạc: không an toàn do bị ruồi bâu, lạc mốc.
	- HS bổ sung ý kiến
	- HS chia sẻ trước lớp về dấu hiệu nhận biết thực phẩm an toàn hay không an toàn, những nguy cơ gặp phải nếu sử dụng thực phẩm không an toàn.
	- HS lắng nghe
	- GV cùng HS rút ra kết luận về cách nhận biết dấu hiệu của thực phẩm an toàn. Lý do cần sử dụng thực phẩm an toàn?
	- GV cho HS xem video clip về tác hại của sử dụng thực phẩm không an toàn, các thực phẩm an toàn, cách chế biến và bảo quản thức ăn đảm bảo an toàn….
	- GV tổ chức cho HS tổng kết bài học theo nội dung “Em đã học” và đưa lên màn hình (PP)
	- HS lắng nghe, rút ra kết luận
	- HS quan sát
	- 2-3 HS đọc to
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- GV tổ chức trò chơi củng cố kiến thứuc bài học:
	Câu 1: Nêu một số dấu hiệu không an toàn của thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt sống?
	Câu 2: Kể ba yếu tố để xác định thực phẩm an toàn?
	Câu 3: Em sẽ làm gì nếu gặp tình huống sau: “Chiều tan học và rất đói bụng, anh chị lớn mời em ăn đồ ăn được mua ở sạp hàng bán rong trước cổng trường”. Giải thích lý do đưa ra cách ứng xử như vậy?
	- HS tham gia trò chơi
	- HS nêu.
	- HS nêu.
	- HS nêu.
	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	
	________________________________________
	Khoa học (Tiết 55)
	Bài 27: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Nêu được những việc nên và không nên làm để phòng tránh đuối nước.
	- Thực hành luyện tập và phán đoán tình huống có nguy cơ dẫn đến đuối nước và thuyết phục, vận động các bạn tránh xa những nguy cơ đó.
	- Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về ứng dụng một số cách phòng tránh đuối nước.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi, dụng cụ tập bơi
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	+ Em đã bao giờ nghe thông tin hoặc biết về trường hợp có người bị đuối nước chưa?
	+ Vì sao người đó bị đuối nước?
	+ Để phòng tránh đuối nước em cần làm gì?
	- HS suy ngẫm trả lời.
	- HS suy ngẫm.
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	HĐ 1: Một số việc làm để phòng tránh đuối nước:
	* GV yêu cầu HS quan sát hình 1 và cho biết việc làm nào có thể dẫn đến nguy cơ đuối nước. Giải thích vì sao?
	- HS quan sát, trả lời.
	- HS thảo luận, chia sẻ trong nhóm 4 kết quả quan sát.
	- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận
	- Nhóm khác bổ sung.
	- GV cùng HS rút ra kết luận hình 1a,c,d có nguy cơ đẫn đến đuối nước vì HS bơi ở nơi nguy hiểm, không mặc áo phao, đi khi nước ngập không xác định được đường.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.
	* GV cho HS liên hệ thực tế những tình huống có nguy cơ đuối nước.
	- HS nêu ( Ví dụ : bơi ở hồ, ao, đập nước, các bể chứa nước không có nắp đậy, các khu vực ngập nước khi mưa,….)
	* Yêu cầu HS quan sát hình 2 thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi 3,4/ trang 104?
	- HS quan sát, trả lời.
	- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi
	- Các nhóm chia sẻ trước lớp
	- Nhóm khác nhận xét, bổ sung
	- GV cùng HS rút ra kết luận
	+Hình 2a: HS nên tập bơi từ nhỏ và nên tập bơi ở cơ sở trường lớp.
	+Hình 2b: rào kín xung quanh các khu vực ngập nước.
	+Hình 2c: Đặt biển cảnh báo mợi người không đi lại gần khu vực nguy hiểm.
	+Hình 2d: Thực hiện an toàn khi đi đường thủy.
	* GV cho HS thi kể những việc nào nên làm và những việc nào không nên làm để phòng tránh đuối nước?
	- HS kể.
	=> GV chốt kiến thức mục “Em cần biết” SGK/trang 104
	- HS lắng nghe, đọc ghi nhớ.
	HĐ 2: KĨ NĂNG PHÁN ĐOÁN TÌNH HUỐNG CÓ NGUY CƠ DẪN ĐẾN ĐUỐI NƯỚC:
	- GV cho HS đọc thầm thông tin hình 3 và trả lời 2 câu hỏi.
	- 2 -3 HS trả lời
	- Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4 quan sát hình 4 thực hiện yêu cầu 1,2 SGK/ trang 105.
	- HS thảo luận phán đoán, đóng vai tình huống.
	- Các nhóm chia sẻ phán đoán, đóng vai.
	- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
	- GV nhận xét, tuyên dương nhóm đóng vai tốt
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- Để phòng tránh đuối nước en nên và không nên làm gì?
	- HS nêu.
	- Nhận xét tiết học.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	
	________________________________________
	Khoa học (Tiết 56)
	Bài 27: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC ( Tiết 2)
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về ứng dụng một số cách phòng tránh đuối nước.
	- Cam kết thực hiện các nguyên tắc an toàn khi bơi hoặc tập bơi.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi, dụng cụ tập bơi
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	+ Làm thế nào để phòng tránh đuối nước?
	+ Để đi bơi hoặc tập bơi một cách an toàn em cần làm gì?
	- HS trả lời
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	HĐ3: NGUYÊN TẮC AN TOÀN KHI BƠI:
	* Yêu cầu HS hoạt động theo cặp, đọc thông tin và trả lời câu 3 hỏi SGK/ trang 106.
	- HS đọc thông tin, thực hiện theo cặp 1 bạn hỏi 1 bạn trả lời câu hỏi và ngược lại.
	- Các nhóm chia sẻ trước lớp
	- Nhóm khác nhận xét, bổ sung
	- GV gọi HS chia sẻ, nhắc lại nguyên tắc an toàn khi bơi.
	- HS nêu
	* Yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời 2 câu hỏi vào giấy
	1.Liên hệ thực tế, đối chiếu với “ Nguyên tắc” và nhận xét: nếu đã từng đi bơi, hoặc tập bơi thì đã thực hiện tốt nguyên tắc nào, chưa thực hiện tốt nguyên tắc nào.
	2.Viết cam kết và thực hiện.
	- HS thảo luận theo cặp, hoàn thành phiếu.
	- GV gọi HS trình bày
	- HS trình bày
	- HS nhận xét
	- GV nhận xét, tuyên dương.
	=>Chốt theo nội dung “Em đã học” SGK
	- HS đọc
	3. Thực hành, luyện tập
	- Tổ chức HS hoạt động nhóm 6, hướng dẫn HS vẽ sơ đồ tư duy trên giấy A4 thể hiện: Một số việc nên làm, không nên làm để phòng tránh đuối nước, nguyên tắc an toàn khi bơi.
	- HS hoạt động
	- HS trưng bày sản phẩm
	- GV cho HS trưng bày sản phẩm và đánh giá
	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	- En sẽ làm gì nếu bạn rủ đi bơi ở hồ, sông?
	- Không đồng tình, không tham gia bơi ở hồ, sông; khuyên bạn từ bỏ ý định đi bơi ở hồ, sông.
	- Nhận xét tiết học.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	
	
	Khoa học (Tiết 57)
	Bài 28: ÔN TẬP VỀ CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Tóm tắt được nội dung chính đã học dưới dạng sơ đồ.
	- Vận dụng được kiến thức đã học đưa ra cách ứng xử trong tình huống.
	- Nhận xét việc thực hiện được một số việc làm để phòng bệnh liên quan đến dinh dưỡng, sử dụng thực phẩm an toàn.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi,sơ đồ hệ thống hoá kiến thức của chủ đề theo gợi ý của SGK; Một số sản phẩm đã làm và kết quả thực hiện một số hoạt động trong chủ đề.
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	+ Hãy chia sẻ về những điều em thích nhất của bản thân sau khi học xong ở chủ đề Con người và sức khoẻ ?
	- HS trả lời.
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	2.1.HĐ 1: Thảo luận về chủ đề: Con người và sức khỏe.
	- Yêu cầu HS quan sát sơ đồ mục 1 trong SGK/107 thảo luận nhóm và trình bày về nội dung mà nhóm mình nhận được.
	- 3 nội dung phân cho các nhóm thảo luận:
	+ Bệnh liên quan đến dinh dưỡng.
	+ Dinh dưỡng ở người
	+ Phòng tránh đuối nước
	-Tổ chức cho HS trao đổi cả lớp.
	-Yêu cầu sau mỗi nhóm trình bày, các nhóm khác đều chuẩn bị câu hỏi để hỏi lại nhằm tìm hiểu rõ nội dung trình bày.
	*Nội dung 1: Hầu hết thức ăn, đồ uống có nguồn gốc từ đâu ?
	-Có nên ăn hoài một loại thức ăn không ?
	-Tại sao chúng ta cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn ?
	*Nội dung 2: Tại sao thừa hay thiếu chất dinh dưỡng đều bị bệnh ?
	-Để chống mất nước cho bệnh nhân bị tiêu chảy ta phải làm gì ?
	-Tại sao chúng ta cần phải diệt ruồi ?
	* Nội dung 3: Đối tượng nào hay bị tai nạn đuối nước ?
	-Kể vài trường hợp đi trên sông nước nguy hiểm nếu không biết bơi ? Trước và sau khi bơi hoặc tập bơi cần chú ý điều gì ?
	-Các nhóm được hỏi thảo luận và đại diện nhóm trả lời.
	-Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung.
	- GV tổng hợp ý kiến của HS và nhận xét.
	- HS quan sát sơ đồ và thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu
	- Đại diện các nhóm lần lượt trình bày.
	2.2HĐ 2: Thảo luận nhóm
	-Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu 2 trong SGK/ 108
	- Yêu cầu Hs chia sẻ kết quả thảo luận về kết quả hoặc việc làm trong quá trình vận động thành viên trong gia đình phòng ba bệnh (hoặc một trong ba bệnh)
	- HS thảo luận nhóm đôi
	- HS trình bày, chia sẻ kết quả
	- GV nhận xét, tuyên dương HS
	2.3.HĐ 3: Xử lí tình huống
	-Yêu cầu HS đọc nội dung yêu cầu bài 3/108
	- HS đọc nội dung yêu cầu
	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu.
	- Yêu cầu Hs trình bày
	- Gv nhận xét, tuyên dương
	- Hs thảo luận nhóm đôi lựa chọn những lời khuyên phù hợp cho từng tình huống
	- HS trình bày
	- HS nhận xét bổ sung
	- Gv kết luận: Với mỗi tình huống cần đưa lời khuyên phù hợp
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- Vì sao chúng ta cần ăn đầy đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng?
	- Nhận xét tiết học
	- HS nêu
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	
	________________________________________
	Khoa học (Tiết 58)
	Bài 28: ÔN TẬP VỀ CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Tóm tắt được nội dung chính đã học dưới dạng sơ đồ.
	- Vận dụng được kiến thức đã học đưa ra cách ứng xử trong tình huống.
	- Nhận xét việc thực hiện được một số việc làm để phòng bệnh liên quan đến dinh dưỡng, sử dụng thực phẩm an toàn.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi,sơ đồ hệ thống hoá kiến thức của chủ đề theo gợi ý của SGK; Một số sản phẩm đã làm và kết quả thực hiện một số hoạt động trong chủ đề.
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	+ Vì sao chúng ta cần ăn phối hợp các loại thức ăn ?
	-Yêu cầu 1 HS nhắc lại tiêu chuẩn về một bữa ăn cân đối.
	- HS trả lời.
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	2.1.HĐ 1: Làm việc cá nhân
	- Yêu cầu HS đọc nội dung yêu cầu bài 4 SGK/108
	- GV yêu cầu Hs giải thích và hiểu về sự khác nhau giữa các mức độ; thường xuyên- việc làm có sự lặp lại theo kế hoạch đã định không nhất thiết là hằng ngày); thỉnh thoảng – việc làm có sự lặp lại nhưng rời rạc, không theo kế hoạch: không bao giờ- chưa thực hiện việc làm.
	- Làm việc các nhân thực hiện yêu cầu vào VBT
	-Tổ chức cho HS trao đổi cả lớp, HS khác nhận xét ,bổ sung.
	- GV tổng hợp ý kiến của HS và nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc nội dung yêu cầu
	- HS làm VBT
	- HS lần lượt chia sẻ, trình bày.
	2.2.HĐ 2: Thảo luận nhóm
	-Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu bài 5 trong SGK/ 108
	- Yêu cầu Hs chia sẻ kết quả thảo luận về những việc làm em cần tiếp tục thay đổi để cơ thể khoẻ mạnh.
	- Gv nhận xét, tuyên dương HS có những việc làm tốt để có một cơ thể khoẻ mạnh.
	- HS thảo luận nhóm đôi
	- HS trình bày, chia sẻ kết quả
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- Vì sao chúng ta cần ăn đầy đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng?
	- Nhận xét tiết học
	- HS nêu
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	
	________________________________________
	Khoa học (Tiết 59)
	Bài 29: CHUỖI THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Nêu được mối liên hệ về mặt thức ăn giữa các sinh vật trong tự nhiên thông qua chuỗi thức ăn.
	- Nêu được một ví dụ về chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
	- Sử dụng được sơ đồ đơn giản đẻ mô táinh vật này là thức ăn của sinh vật khác
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi,tranh ảnh SGK, tranh ảnh và sơ đồ về khu vườn, khu rừng vmô tả về chuỗi thức ăn giữa các sinh vật, tranh ảnh về các sinh vật có mối liên hệ với nhau về thức ăn trong tự nhiên; bảng nhóm
	- HS: sgk,VBT; vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	- Hãy kể tên những động vật và thức ăn của chúng mà em biết?
	- HS trả lời
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	2.1.HĐ1:Mối liên hệ về thức ăn giữa các sinh vật thông qua chuỗi thức ăn.
	- Gv yêu cầu HS đọc cách thức mô tả hai sinh vật có quan hệ về thức ăn và hình thành khái niệm về mối liên hệ về thức ăn giữa hai sinh vật SGK/109.
	- Gv yêu cầu HS quan sát các hình 2,3,4 SGK/110, thảo luận nhóm 4 thực hiện yêu cầu SGK: mô tả mối liên hệ về thức ăn giữa: cây bắp cải và con sâu; con sâu và con chim
	- Gv gợi ý HS ghép hai 2 sơ đồ trên( giữa từng cặp sinh vật) thành 1 sơ đồ mô tả mối liên hệ về thức ăn giữa ba sinh vật với nhau.
	- GV gọi đại diện nhóm HS trình bày các loại thức ăn, đồ uống đã ăn hai ngày gần đây
	- Gv nhận xét, tuyên dương nhóm làm tốt và điều chỉnh những sơ đồ bị sai.
	- HS đọc
	- HS quan sát, thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu
	- HS trình bày
	2.2.HĐ 2: Thảo luận và chia sẻ
	- Gv giới thiệu về mối liên hệ về thức ăn giữa các sinh vật rất đa dạng, bao gồm các các sinh vật trên cạn và dưới nước.
	- GV yêu cầu HS quan sát hình 5, thảo luận nhóm 4 và thực hiện nhiệm vụ:
	- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	- Gv nhận xét, kết luận và tuyên dương HS
	- GV kết luận: Các sinh vật trong chuỗi thức ăn sắp xếp theo một chiều nhất định. Sinh vật đứng sau mũi tên sử dụng sinh vật đứng trước làm thứca ưn. Mỗi sinh vật có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.
	- HS lắng nghe
	- HS quan sát, thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu
	- Đại diện nhóm trình bày
	- HS lắng nghe
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- Mối quan hệ thức ăn trong tự nhiên diễn ra như thế nào ?
	- Nhận xét tiết học
	- HS nêu.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	Khoa học (Tiết 60)
	Bài 29: CHUỖI THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Nêu được mối liên hệ về mặt thức ăn giữa các sinh vật trong tự nhiên thông qua chuỗi thức ăn.
	- Nêu được một ví dụ về chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
	- Sử dụng được sơ đồ đơn giản để mô táinh vật này là thức ăn của sinh vật khác
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi,tranh ảnh SGK, tranh ảnh và sơ đồ về khu vườn, khu rừng vmô tả về chuỗi thức ăn giữa các sinh vật, tranh ảnh về các sinh vật có mối liên hệ với nhau về thức ăn trong tự nhiên; bảng nhóm
	- HS: sgk,VBT; vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	+Yêu cầu HS lên bảng viết sơ đồ quan hệ thức ăn của sinh vật trong tự nhiên mà em biết, sau đó trình bày theo sơ đồ.
	- HS trả lời
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	2.1.HĐ1:Một số chuỗi thứca ưn trong tự nhiên
	- Yêu cầu: Quan sát hình 6 SGK/111, trao đổi và trả lời câu hỏi.
	- Yêu cầu các nhóm trả lời câu hỏi:
	+Hãy kể tên những gì được vẽ trong sơ đồ ?
	+Sơ đồ trang 111, SGK thể hiện gì ?
	+ Chỉ và nói rõ mối quan hệ về thức ăn trong sơ đồ ?
	- Gv nhận xét, tuyên dương
	- Kết luận: Trong tự nhiên có rất nhiều chuỗi thức ăn, các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thực vật. Thông qua chuỗi thức ăn, các yếu tố vô sinh và hữu sinh liên hệ mật thiết với nhau thành một chuỗi khép kín.
	-2 HS ngồi cùng bàn hoạt động theo hướng dẫn của GV.
	- Đại diện nhóm trả lời
	+Hình vẽ cỏ, thỏ, cáo, sự phân hủy xác chết động vật nhờ vi khuẩn.
	+Thể hiện mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên.
	+ Cỏ là thức ăn của thỏ, thỏ là thức ăn của cáo, xác chết của cáo được vi khuẩn phân hủy thành chất khoáng, chất khoáng này được rễ cỏ hút để nuôi cây.
	-HS nhận xét , nhắc lại
	- HS lắng nghe
	2.2.HĐ 2: Thảo luận và chia sẻ
	- Gv cho HS đọc đoạn văn mô tả các mối liên hệ về thức ăn giữa các sinh vật tại một vùng biển gồm nhiều sinh vật khác nhau.
	- GV yêu cầu HS quan sát hình 7, thảo luận nhóm 4 và thực hiện nhiệm vụ:
	+ Vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn trong vùng biển dựa trên các mô tả sơ đồ SGK
	+ Thảo luận nhóm và mô tả về các mối liên hệ thức ăn nói trên
	- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	- Gv nhận xét về sơ đồ của HS và cách trình bày.
	+ Có những chuỗi thức ăn nào trong sơ đồ có sử dụng chung một vài sinh vật? Điều đó có ý nghĩa gì đối với tự nhiên?
	- HS quan sát, thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu
	- Đại diện nhóm trình bày
	- HS trả lời
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	+ Tại sao trong chăn nuôi người ta thường phải nuôi riêng các con trưởng thành với các con non mới sinh?
	- Nhận xét tiết học
	- HS trả lời
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	Khoa học (Tiết 61)
	Bài 29: CHUỖI THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Nêu được mối liên hệ về mặt thức ăn giữa các sinh vật trong tự nhiên thông qua chuỗi thức ăn.
	- Nêu được một ví dụ về chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
	- Sử dụng được sơ đồ đơn giản để mô táinh vật này là thức ăn của sinh vật khác
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi,tranh ảnh SGK, tranh ảnh và sơ đồ về khu vườn, khu rừng vmô tả về chuỗi thức ăn giữa các sinh vật, tranh ảnh về các sinh vật có mối liên hệ với nhau về thức ăn trong tự nhiên; bảng nhóm
	- HS: sgk,VBT; vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	+ Mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật trong tự nhiên diễn ra như thế nào ?
	- HS trả lời
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	2.1.HĐ1: Xử lí tình huống
	- Yêu cầu: Quan sát hình 8 SGK/112, trao đổi mô tả về mối liên hệ thức ăn giữa một số sinh vật trong khu rừng.
	+ Thảo luận nhóm và mô tả về các mối liên hệ thức ăn nói trên
	- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	- Gv nhận xét về sơ đồ của HS và cách trình bày.
	-2 HS ngồi cùng bàn hoạt động theo hướng dẫn của GV.
	- HS lên trình bày .
	-HS nhận xét
	2.2.HĐ 2: Thảo luận và chia sẻ
	- Gv cho HS đọc yêu cầu bài 4 SGK/112
	- GV yêu cầu HS xây dựng các sơ đồ chuỗi thức ăn từ danh sách các sinh vật đã quan sát được từ xung quanh nơi ở hoặc trường học
	- Thảo luận nhóm và mô tả về các mối liên hệ thức ăn nói trên
	- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	- Gv nhận xét về sơ đồ của HS và cách trình bày.
	- GV chốt lại kiến thức mục “ Em đã học”
	- HS đọc yêu cầu
	- HS quan sát, thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu
	- Đại diện nhóm trình bày
	- HS đọc mục “ Em đã học”
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	+ Hãy phát hiện và chia sẻ về những chuỗi thức ăn ở nơi em sống?
	+ Vì sao việc sử dụng các sinh vật này ăn sinh vật khác để kiểm soát các sinh vật gây hại mùa màng thường có giá trị trong việc bảo vệ môi trường sống và có tính bền vững cao?
	- Nhận xét tiết học
	- HS trả lời
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	Khoa học (Tiết 62)
	Bài 30: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TRONG CHUỖI THỨC ĂN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Trình bày được vai trò quan trọng của thực vật đối với việc cung cấp thức ăn cho con người và động vật.
	- Thể hiện được một số việc làm giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên và vận động gia đình cùng thực hiện.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi,tranh ảnh SGK, tranh ảnh về các bộ phận của thực vật có thể dùng làm thức ăn cho người và động vật
	- Tranh ảnh hoặc sơ đồ về các chuỗi thức ăn giữa các vi sinh vật trong đó thể hiện vị trí quan trọng của thực vật.
	- Một số tranh ảnh hoặc clip truyền thông của các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, trồng cây xanh, đấu tranh bảo vệ động vật hoang dã,vệ sinh môi trường; bảng nhóm.
	- HS: sgk,VBT; vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi: Quan sát hình 1 và cho biết cây lúa có vai trò gì đối với chuỗi thức ăn?
	- HS trả lời
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	2.1.HĐ1: Thực vật cung cấp thức ăn cho con người
	- Yêu cầu HS quan sát hình 2 SGK/113 và thảo luận nhóm nêu tên các bộ phận của thực vật có thể dùng làm thứca ăn cho người và động vật?
	- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	- Gv nhận xét và chốt kiến thức:gần như tất cả các bộ phận của thực vật đều có thể dùng làm thức ăn cho người và động vật.
	- HS quan sát và thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu
	- HS lên trình bày .
	-HS nhận xét
	2.2.HĐ 2: Thảo luận và chia sẻ
	- Gv cho HS quan sát hình 3 và đọc gợi ý SGK/114 trả lời các câu hỏi:
	+ Thức ăn của cây lúa trong hình là gì?
	+ Thức ăn của gà và cáo là gì?
	- Thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu
	- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	- GV nhận xét và chốt lại kiến thức :
	+ Cây lúa sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời, nước, chất khoáng và khí các -bô-nic làm thức ăn.
	+ Con gà trong hình sử dụng hạt lúa làm thức ăn. Con cáo ăn con gà, không ăn lúa
	- Nhận xét về vai trò của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người và động vật?
	- GV chốt: Thực vật tạo ra và cung cấp nguồn thức ăn nuôi sống chính thực vật và các sinh vật khác như cong người và động vật.
	- HS đọc yêu cầu
	- HS quan sát, thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu
	- Đại diện nhóm trình bày
	- Lắng nghe
	- Hs trả lời
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- Hãy nêu nguồn gốc thức ăn của động vật và con người?
	- Nhận xét tiết học
	- HS trả lời
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	Khoa học (Tiết 63)
	Bài 30: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TRONG CHUỖI THỨC ĂN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Trình bày được vai trò quan trọng của thực vật đối với việc cung cấp thức ăn cho con người và động vật.
	- Thể hiện được một số việc làm giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên và vận động gia đình cùng thực hiện.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi,tranh ảnh SGK, tranh ảnh về các bộ phận của thực vật có thể dùng làm thức ăn cho người và động vật
	- Tranh ảnh hoặc sơ đồ về các chuỗi thức ăn giữa các vi sinh vật trong đó thể hiện vị trí quan trọng của thực vật.
	- Một số tranh ảnh hoặc clip truyền thông của các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, trồng cây xanh, đấu tranh bảo vệ động vật hoang dã,vệ sinh môi trường; bảng nhóm.
	- HS: sgk,VBT; vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	Quan sát hình 1 SGK/ 113 và cho biết cây lúa có vai trò gì đối với chuỗi thức ăn?
	- HS trả lời
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	2.1.HĐ1: Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn.
	- Yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát hình 4 SGK/115 , thảo luận nhóm đôi mô tả 3 chuỗi thức ăn khác nhau
	- Gv yêu cầu HS thảo luận trả lời các câu hỏi
	+ Đặc điểm chung của 3 chuỗi thức ăn trên là gì?
	+ Tại sao thực vật thường là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn?
	+ Kể một số chuỗi thức ăn khác mà em biết có thực vật đứng đầu chuỗi thức ăn?
	- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	- Gv nhận xét và chốt kiến thức:
	+ Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng từ nước, khí các-bô-níc ở lá cây dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời.
	+ Thực vật là sinh vật đứng đầu chuỗi vì thực vật là nhóm sinh vật có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng để nuôi sống chính nó và các sinh vật khác
	- HS quan sát và thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu
	- HS lên trình bày .
	-HS nhận xét
	2.2.HĐ 2: Thực hành: Vẽ sơ đồ các chuỗi thức ăn trong tự nhiên
	- GV tổ chức cho HS vẽ sơ đồ thể hiện các chuỗi thức ăn trong tự nhiên mà em biết. (Khuyến khích HS vẽ và tô màu cho đẹp).
	-Cho HS hoạt động theo cặp: đưa ra ý tưởng và vẽ.
	-Gọi một vài cặp HS lên trình bày trước lớp.
	- Gv Nhận xét về sơ đồ của HS và cách trình bày.
	- HS TL theo cặp: đưa ra ý tưởng và vẽ.
	- Vài cặp HS lên trình bày trước lớp.
	-Nhận xét về sơ đồ của bạn và cách trình bày.
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- Hãy lấy ví dụ mô tả môtchuỗi thức ăn trong tự nhiên?
	- Nhận xét tiết học
	- HS trả lời
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	Khoa học (Tiết 64)
	Bài 30: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TRONG CHUỖI THỨC ĂN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Trình bày được vai trò quan trọng của thực vật đối với việc cung cấp thức ăn cho con người và động vật.
	- Thể hiện được một số việc làm giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên và vận động gia đình cùng thực hiện.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi,tranh ảnh SGK, tranh ảnh về các bộ phận của thực vật có thể dùng làm thức ăn cho người và động vật
	- Tranh ảnh hoặc sơ đồ về các chuỗi thức ăn giữa các vi sinh vật trong đó thể hiện vị trí quan trọng của thực vật.
	- Một số tranh ảnh hoặc clip truyền thông của các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, trồng cây xanh, đấu tranh bảo vệ động vật hoang dã,vệ sinh môi trường; bảng nhóm.
	- HS: sgk,VBT; vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	+ Tại sao thực vật thường là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn?
	- HS trả lời
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	2.1.HĐ1: Cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên
	- Yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát hình 5 SGK/116, thảo luận trả lời các câu hỏi:
	+Nếu khoai tây ( nguồn thức ăn của chuột) bị mất mùa thì sẽ gây tác động gì đến số lượng chuột và rắn?
	+ Nếu số lượng rắn trong thức ăn bị giảm mạnh do con người khai thác quá mức thì số lượng chuột và khoai tây thay đổi như thế nào?
	+ Hãy nhận xét về vai trò của thực vật, động vật đối với sự cân bằng chuỗi thức ăn?
	- Gv yêu cầu HS thảo luận trả lời các câu hỏi
	- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	- Gv nhận xét và chốt kiến thức: Trong chuỗi thức ăn, khi một sinh vật nào đó bị suy giảm số lượng sẽ dẫn đến làm giảm số lượng của sinh vật ăn nó. Điều này có thể dẫn đến phá huỷ toàn bộ chuỗi thức ăn.
	- HS quan sát và thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu
	- HS lên trình bày .
	-HS nhận xét
	2.2.HĐ 2: Thảo luận nhóm
	- Yêu cầu HS quan sát hình 6 SGK/116, thảo luận trả lời các câu hỏi:
	+Hoạt động nào của con người trong 3 hoạt động (1,2 và3) ít gây hậu quả xấu, hoạt động nào đánh bắt gay tác động xấu, ảnh hưởng lâu dài?
	+ Hoạt động nào trong ba hoạt động trên có thể gây mất cân bằng chuối thức ăn
	+ Đặt tên cho bức tranh
	- Gv yêu cầu HS thảo luận trả lời các câu hỏi
	- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	- Gv nhận xét , tuyên dương HS
	* Gv tố chức HS thảo luận tiếp các câu hỏi:
	+ Thế nào là giữ cân bằng chuỗi thức ăn?
	+ Đưa ra một số việc làm giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên
	- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	- Gv nhận xét , tuyên dương HS, chốt KT
	+ Giữ cân bằng trong chuỗi thức ăn là giữ cho các sinh vật trong chuỗi có số lượng được duy trì ổn định lâu dài
	+Trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ các loài động vật hoang dã,..
	- GV yêu cầu HS chia sẻ những việc mà bản thân và gia đình đã làm để giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
	- Yêu cầu HS nhắc lại mục “ Em đã học”
	- HS TL theo cặp: đưa ra ý tưởng và vẽ.
	- Vài cặp HS lên trình bày trước lớp.
	- HS thảo luận thực hiện yêu cầu
	- HS trình bày
	- HS nêu
	- Hs nhắc lại
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- Giải thích vì sao số loài sinh vật trong các khu rừng thường nhiều hơn ở các khu đất trống, đồi trọc?
	- HS trả lời
	- Nhận xét tiết học
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	
	Khoa học (Tiết 65)
	Bài 31: ÔN TẬP VỀ CHỦ ĐỀ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	* Năng lực đặc thù:
	- Củng cố được kiến thức về chuôic thức ăn trong tự nhiên và vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn
	- Vận dụng được kiến thức đã học đưa ra cách ứng xử trong tình huống về giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
	- Giải thích được một số việc nên và không nên làm để giữ cân bằng chuỗi thức ăn.
	* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
	* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- GV: máy tính, ti vi,sơ đồ hệ thống hoá kiến thức của chủ đề theo gợi ý của SGK; Một số sản phẩm đã làm và kết quả thực hiện một số hoạt động trong chủ đề.
	- HS: sgk, vở ghi.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	1. Mở đầu:
	- GV hỏi:
	+ Hãy nói điều những điều em thích nhất của bản thân sau khi học xong ở chủ đề Sinh vật và môi trường ?
	- HS trả lời.
	- GV giới thiệu- ghi bài
	2. Hình thành kiến thức:
	2.1.HĐ 1: Thảo luận về chủ đề: Con người và sức khỏe.
	- Yêu cầu HS quan sát sơ đồ mục 1 trong SGK/119 thảo luận nhóm và trình bày về nội dung mà nhóm mình nhận được.
	- 2 nội dung phân cho các nhóm thảo luận:
	+ Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
	+ Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn
	-Tổ chức cho HS trao đổi cả lớp.
	-Yêu cầu sau mỗi nhóm trình bày, các nhóm khác đều chuẩn bị câu hỏi để hỏi lại nhằm tìm hiểu rõ nội dung trình bày.
	-Các nhóm được hỏi thảo luận và đại diện nhóm trả lời.
	-Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung.
	- GV tổng hợp ý kiến của HS và nhận xét.
	- HS quan sát sơ đồ và thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu
	- Đại diện các nhóm lần lượt trình bày.
	2.2HĐ 2: Thảo luận nhóm
	-Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu 2, 3 trong SGK/ 119
	+ Hãy kể tên các chuỗi thức ăn có từ ba sinh vật trở lên
	+ Nếu trong tự nhiên không có thực vật thì điều gì sẽ xảy ra? Vì sao?
	- Yêu cầu Hs chia sẻ kết quả thảo luận
	- HS thảo luận nhóm đôi
	- HS trình bày, chia sẻ kết quả
	- Hs nhận xét, bổ sung
	- GV kết luận về vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn
	2.3.HĐ 3: Khung cảnh góc vườn
	-Yêu cầu HS quan sát hình 2/120 và phát hiện những sinh vật có trong góc vườn.
	- HS quan sát và nêu câu trả lời
	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu: Nêu mối quan hệ về thức ăn giữa các sinh vật có trong hình và đề xuất nuôi những sinh vật khác có thể sử dụng muỗi hoặc ấu trùng của muỗi làm thức ăn để hạn chế số lượng muỗi, giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
	- Yêu cầu Hs trình bày
	- Gv nhận xét, tuyên dương HS
	- Hs thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu
	- HS trình bày
	- HS nhận xét bổ sung
	2.4.HĐ 4: Bày tỏ ý kiến
	-Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu bài 5 trong SGK/ 120
	- Yêu cầu Hs trình bày
	- Gv nhận xét, tuyên dương HS
	- Yêu cầu Hs chia sẻ kết quả thảo luận
	- Hs thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu
	- HS trình bày
	- HS nhận xét bổ sung
	- GV kết luận : Những việc “nên”: trồng, chăm sóc cây xanh; không vứt rác, chất thải xuống hồ, sông; sử dụng phân bónđược ủ từ gốc rau; củ quả; những việc” không nên: sử dụng phân bón hoá học cho cây trồng; săn bắn chim, thú rừng.
	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- Hãy giải thích vì sao cần phải trồng và chăm sóc cây xanh?
	- Nhận xét tiết học
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
	

